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GIÁO VIÊN: Đặng Hoài Tặng
TỔ: Vật Lý

NĂM HỌC: 2017 –2018
PHẦN 1:

                      *TÓM TẮT LÝ THUYÊT, CÔNG THỨC THEO TỪNG CHƯƠNG

                              * HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TỰ LUẬN

                                           * MỘT SỐ MẸO GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM

                                          (Phần chữ in nghiêng thuộc về chương trình nâng cao)

                                                                   CHƯƠNG I. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 1. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

I. Dao động cơ :


1. Thế nào là dao động cơ :


Chuyển động qua lại  quanh một vị trí đặc biệt, gọi là vị trí cân bằng.


2. Dao động tuần hoàn :


Sau những khoảng thời gian bằng nhau gọi là chu kỳ, vật trở lại vị trí cũ theo hướng cũ.

II. Phương trình của dao động điều hòa :


1. Định nghĩa : Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm cosin ( hay sin) của thời gian

2. Phương trình : 
     x = Acos( (t + ( )


+   A là biên độ dao động ( A>0), A phụ thuộc năng lượng cung cấp cho hệ ban dầu, cách kích thích


+   ( (t + ( ) là pha của dao động tại thời điểm t

    +  ( là pha ban đầu, phụ tuộc cách chọn gốc thời gian,gốc tọa độ, chiều dương

III. Chu kỳ, tần số và tần số góc của dao động điều hòa :


1. Chu kỳ, tần số :
· Chu kỳ T : Khoảng thời gian để vật thực hiện một dao động toàn phần – đơn vị giây (s)

· Tần số f : Số dao động toàn phần thực hiện được trong một giây – đơn vị Héc (Hz)

2. Tần số góc :
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VI. Vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hòa :


1. Vận tốc : v = x’ = -(Asin((t + ( ) =  (.Acos((.t + ( + (/2)

· Ở vị trí biên : x = ± A ( v = 0

· Ở vị trí cân bằng : x = 0 ( vmax = A( 

Liên hệ v và x : 
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                   Liên hệ v và a : 
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2. Gia tốc : a = v’ = x”= -(2Acos((t + ( ) = 
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· Ở vị trí biên : 
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· Ở vị trí cân bằng a = 0

Liên hệ a và x : a = - (2x

V. Đồ thị của dao động điều hòa :


Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của x vào t là một đường hình sin.

VI. Liên hệ giữa d đ đ h và chuyển động tròn đều: một điểm dao động điều hòa trên một đoạn thẳng có thể coi là hình chiếu của  một điểm tương ứng chuển động tròn đều lên đường kính là đoạn thẳng đó.
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VII: Độ lệch pha của x,v,a:                       v

                                                   a                                              x             

Lưu ý : Khi 1 đại lượng biến thiên theo thời gian ở thời điểm t0 tăng thì đạo hàm bậc nhất của nó theo t sẽ dương và ngược lại. (hoặc dùng vòng tròn lượng giác biết ngay là tại thời điểm t đại lượng nào đó đang tăng hoặc giảm.Góc phi > 0 ứng với nửa đường tròn phía trên, đại lượng đó đang giảm và ngược lại)

Các dạng bài tập:

1. Dao động có phương trình đặc biệt:


* x = a ( Acos((t + () với a = const

     Biên độ là A, tần số góc là (, pha ban đầu ( 


     x là toạ độ,  x0 = Acos((t + () là li độ. 


     Toạ độ vị trí cân bằng x = a, toạ độ vị trí biên x = a ( A


     Vận tốc v = x’ = x0’, gia tốc a = v’ = x” = x0”


     Hệ thức độc lập:   a = -(2x0 
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* x = a ( Acos2((t + () (ta hạ bậc)


     Biên độ A/2; tần số góc 2(, pha ban đầu 2(.

 *Chuyển đổi công thức:

-cosα   = cos(α- ()= cos(α +()

sin α    = cos(α-(/2)

- sin α  = cos(α+(/2)


cos2α 
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[image: image43.wmf]ab

2

+

 cos
[image: image44.wmf]ab

2

-

.


2. Chiều dài quỹ đạo: 2A

3.Quãng đường đi trong 1 chu kỳ luôn là 4A; trong 1/2 chu kỳ luôn là 2A

       Quãng đường đi trong l/4 chu kỳ là A khi vật đi từ VTCB đến vị trí biên hoặc ngược lại

*Thời gian vật đi được những quãng đường đặc biệt:
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4. Các bước lập phương trình dao động dao động điều hoà:


* Tính ( 


* Tính A 


* Tính ( dựa vào điều kiện đầu: lúc t = t0 (thường t0 = 0)
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Lưu ý: + Vật chuyển động theo chiều dương thì v > 0 ((<0), ngược lại v < 0 ((>0)


            + Trước khi tính ( cần xác định rõ ( thuộc góc phần tư thứ mấy của đường tròn lượng giác 
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    (thường lấy -π < ( ≤ π)

5.Khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ x1 đến x2 : viết phương trình chuyển động chọn gốc thời  gian lúc

 x= x​1, v>0 , thay x= x2, v>0 tìm t
6.Quãng đường vật đi được từ thời điểm t​1 đến t2.   

Phân tích: t2 – t1 = nT + (t (n (N; 0 ≤ (t < T) 

Quãng đường đi được trong thời gian nT là S1 = 4nA, trong thời gian (t là S2.

Quãng đường tổng cộng là S = S1 + S2
+ Tính S2 bằng cách định vị trí x1, x2 và chiều chuyển động của vật trên trục Ox

Xác định: 
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 (v1 và v2 chỉ cần xác định dấu)

Lưu ý: + Nếu  (t = T/2 thì S2 = 2A

+ Tốc độ trung bình của vật đi từ thời điểm t1 đến t2: 
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 với S là quãng đường tính như trên.

7. Tính thời gian đi được quãng đường S và thời gian vật đi từ li độ  x1 đến x2 cũng tương tự:

Phân tích  :S = n4A + (S

-Thời gian đi được quãng đường n.4A là t=n.T

-Nếu  (S= 2A thì t’=T/2

-Nếu  (S lẻ thì tìm thời gian vật đi từ li độ x1 đến x2 là t’

*Toàn bộ thời gian là:t+t’

8. Các bước giải bài toán tính thời điểm vật đi qua vị trí đã biết x (hoặc v, a, Wt, Wđ, F) lần thứ n


* Giải phương trình lượng giác lấy các nghiệm của t (Với t > 0 ( phạm vi giá trị của k )


* Liệt kê n nghiệm đầu tiên (thường n nhỏ)


* Thời điểm thứ n chính là giá trị lớn thứ n

Lưu ý:+ Đề ra thường cho giá trị n nhỏ, còn nếu n lớn thì tìm quy luật để suy ra nghiệm thứ n

+ Có thể giải bài toán bằng cách sử dụng mối liên hệ giữa dao động điều hoà và chuyển động    tròn đều

9. Các bước giải bài toán tìm số lần vật đi qua vị trí đã biết x (hoặc v, a, Wt, Wđ, F) từ thời điểm t1 đến t2.


* Giải phương trình lượng giác được các nghiệm


* Từ t1 < t ≤ t2 ( Phạm vi giá trị của (Với k ( Z)


* Tổng số giá trị của k chính là số lần vật đi qua vị trí đó.

Lưu ý: + Có thể giải bài toán bằng cách sử dụng mối liên hệ giữa dao động điều hoà và chuyển động tròn đều.

+ Trong mỗi chu kỳ (mỗi dao động) vật qua mỗi vị trí biên 1 lần còn các vị trí khác 2 lần.

10. Các bước giải bài toán tìm li độ, vận tốc dao động sau (trước) thời điểm t một khoảng thời gian (t.

      Biết tại thời điểm t vật có li độ x = x0. 

+Viết lại phương trình chuyển động, chọn gốc thời gian là x = x0. v>o (hoặc v<0 tùy theo đề)


Thế t=∆t tìm được đại lượng cần

11.Bài toán tính quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất vật đi được trong khoảng thời gian 0 < (t < T/2.

     Vật có vận tốc lớn nhất khi qua VTCB, nhỏ nhất khi qua vị trí biên nên trong cùng một khoảng thời gian quãng đường đi được càng lớn khi vật ở càng gần VTCB và càng nhỏ khi càng gần vị trí biên.

     Sử dụng mối liên hệ giữa dao động điều hoà và chuyển  đường tròn đều.

     Góc quét (( = ((t.  

     Quãng đường lớn nhất khi vật đi từ M1 đến M2 đối xứng qua trục sin (hình 1)
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     Quãng đường nhỏ nhất khi vật đi từ M1 đến M2 đối xứng qua trục cos (hình 2)
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  Lưu ý: + Trong trường hợp (t > T/2 

      Tách 
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      trong đó 
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      Trong thời gian 
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 quãng đường

      luôn là 2nA


      Trong thời gian (t’ thì quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất tính như trên.  

   + Tốc độ trung bình lớn nhất và nhỏ nhất của trong khoảng thời gian (t: 


[image: image54.wmf]ax

ax

M

tbM

S

v

t

=

D

 và 
[image: image55.wmf]Min

tbMin

S

v

t

=

D

 với SMax; SMin tính như trên.

12. Đo chu kỳ bằng phương pháp trùng phùng

 Để xác định chu kỳ T của một con lắc lò xo (con lắc đơn) người ta so sánh với chu kỳ T0 (đã biết) của một con lắc khác (T ( T0).

 Hai con lắc gọi là trùng phùng khi chúng đồng thời đi qua một vị trí xác định theo cùng một chiều.

 Thời gian giữa hai lần trùng phùng 
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 Nếu T > T0 ( ( = (n+1)T = nT0. 

 Nếu T < T0 ( ( = nT = (n+1)T0. với n ( N*

Bài 2. CON LẮC LÒ XO

I. Con lắc lò xo :


Gồm một vật nhỏ khối lượng m gắn vào đầu lò xo độ cứng k, khối lượng lò xo không đáng kể

II. Khảo sát dao động con lắc lò xo về mặt động lực học :


1. Lực tác dụng : F = - kx


2. Định luật II Niutơn : 
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3. Tần số góc và chu kỳ :  
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               * Đối với con lắc lò xo thẳng đứng: 
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4. Lực kéo về(lực phục hồi) : Tỉ lệ với li độ F = - kx 

                         + Hướng về vị trí cân bằng



 + Biến thiên điều hoà theo thời gian với cùng chu kỳ của li độ



 + Ngươc pha với li độ

III. Khảo sát dao động con lắc lò xo về mặt năng lượng :


1. Động năng : 
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2. Thế năng :  
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3. Cơ năng :  
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-Cơ năng của con lắc tỉ lệ với bình phương biên độ dao động

-Cơ năng của con lắc được bảo toàn nếu bỏ qua masát

[image: image1792.wmf]a

-Động năng và thế năng biến thiên tuần hoàn với tần số góc 2(, tần số 2f, chu kỳ T/2

-Thời gian liên tiếp giữa 2 lần động năng bằng thế năng là T/4

-Khi 
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-Khi
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Các  dạng bài tâp:

1. * Độ biến dạng của lò xo thẳng đứng khi vật ở VTCB:
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    * Độ biến dạng của lò xo khi vật ở VTCB với con lắc lò xo

       nằm trên mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng α:
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       + Chiều dài lò xo tại VTCB: lCB = l0 + (l (l0 là chiều dài tự nhiên)

       + Chiều dài cực tiểu (khi vật ở vị trí cao nhất): lMin = l0 + (l – A

       + Chiều dài cực đại (khi vật ở vị trí thấp nhất): lMax = l0 + (l + A

[image: image1793.wmf]4
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          ( lCB = (lMin + lMax)/2

       + Khi A >(l (Với Ox hướng xuống):

          - Thời gian lò xo nén 1 lần là thời gian ngắn nhất để vật đi

từ vị trí x1 = -(l đến x2 = -A.

          - Thời gian lò xo giãn 1 lần là thời gian ngắn nhất để vật đi

             từ vị trí x1 = -(l đến x2 = A,

   Lưu ý: Trong một dao động (một chu kỳ) lò xo nén 2 lần

          và giãn 2 lần

2. Lực kéo về hay lực hồi phục F = -kx = -m(2x

    Đặc điểm:
         * Là lực gây dao động cho vật.

         * Luôn hướng về VTCB

         * Biến thiên điều hoà cùng tần số với li độ

3. Lực đàn hồi là lực đưa vật về vị trí lò xo không biến dạng.

    Có độ lớn Fđh = kx* (x* là độ biến dạng của lò xo)

    * Với con lắc lò xo nằm ngang thì lực kéo về và lực đàn hồi là một (vì tại VTCB lò xo không biến dạng)

    * Với con lắc lò xo thẳng đứng hoặc đặt trên mặt phẳng nghiêng

       + Độ lớn lực đàn hồi có biểu thức:

          * Fđh = k((l + x( với chiều dương hướng xuống

          * Fđh = k((l - x(  với chiều dương hướng lên

       + Lực đàn hồi cực đại (lực kéo): FMax = k((l + A) = FKmax  (lúc vật ở vị trí thấp nhất)

       + Lực đàn hồi cực tiểu:

          * Nếu A < (l ( FMin = k((l - A) = FKMin

          * Nếu A ≥ (l ( FMin = 0 (lúc vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng)


     Lực đẩy (lực nén) đàn hồi cực đại: FNmax = k(A - (l) (lúc vật ở vị trí cao nhất)

Chú ý: Khi hệ dao động theo phương nằm ngang thì lực đàn hồi và lực hồi phục là như nhau
 4. Một lò xo có độ cứng k, chiều dài l được cắt thành các lò xo có độ cứng k1, k2, … và chiều dài tương ứng là l1, l2, … thì có: kl = k1l1 = k2l2 = …
5. Ghép lò xo: 

    * Nối tiếp 
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 ( cùng treo một vật khối lượng như nhau thì: T2 = T12 + T22

    * Song song: k = k1 + k2 + … ( cùng treo một vật khối lượng như nhau thì:
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6. Gắn lò xo k vào vật khối lượng m1 được chu kỳ T1, vào vật khối lượng m2 được T2, vào vật khối lượng  m1+m2 được chu kỳ T3, vào vật khối lượng m1 – m2 (m1 > m2) được chu kỳ T4.

Thì ta có: 
[image: image72.wmf]222
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Bài 3. CON LẮC ĐƠN

I. Thế nào là con lắc đơn :

Gồm một vật nhỏ khối lượng m, treo ở đầu một sợi dây không dãn, khối lượng không đáng kể.

II. Khảo sát dao động con lắc đơn về mặt động lực học :
· Lực thành phần Pt là lực kéo về : Pt = - mgsin(  

· Nếu góc ( nhỏ ( ( < 100 ) thì : 
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Khi dao động nhỏ, con lắc đơn dao động điều hòa. với chu kỳ : 
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3. Phương trình dao động:


s = S0cos((t + () hoặc α = α0cos((t + ()  với s = αl, S0 = α0l 


( v = s’ = -(S0sin((t + () = -(lα0sin((t + ()


( a = v’ = -(2S0cos((t + () = -(2lα0cos((t + () = -(2s = -(2αl

Lưu ý: S0 đóng vai trò như A còn s đóng vai trò như x

    + Nếu 
[image: image77.wmf]F
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III. Khảo sát dao động con lắc đơn về mặt năng lượng :( dùng cho con lắn ban đầu được thả v=0)


1. Động năng : 
[image: image79.wmf]2
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2. Thế năng : Wt = mgl(1 – cos( )


3. Cơ năng : 
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4. Vận tốc : 
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5. Lực căng dây : 
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IV. Ứng dụng : Đo gia tốc rơi tự do

Các dạng toán:

1. Hệ thức độc lập(v0 có thể khác 0 hoặc bằng 0)


* a = -(2s = -(2αl

* 
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2. Cơ năng:
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3. Tại cùng một nơi con lắc đơn chiều dài l1 có chu kỳ T1, con lắc đơn chiều dài l2 có chu kỳ T2, con lắc đơn chiều dài l1 + l2 có chu kỳ T2,con lắc đơn chiều dài l1 - l2 (l1>l2) có chu kỳ T4.

Thì ta có: 
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4. Khi con lắc đơn dao động với (0 bất kỳ. Cơ năng, vận tốc và lực căng của sợi dây con lắc đơn


W = mgl(1-cos(0); v2 = 2gl(cosα – cosα0) và TC = mg(3cosα – 2cosα0)

     Lưu ý: - Các công thức này áp dụng đúng cho cả khi (0 có giá trị lớn


     - Khi con lắc đơn dao động điều hoà ((0 << 1rad) thì:




[image: image88.wmf]2222

00

1

W=; ()

2

mglvgl

aaa

=-

 (đã có ở trên)




[image: image89.wmf]22

0

(11,5)

C

Tmg

aa

=-+


5. Con lắc đơn có chu kỳ đúng T ở độ cao h1, nhiệt độ t1. Khi đưa tới độ cao h2, nhiệt độ t2 thì ta có:

6

[image: image90.wmf]2

Tht

TR

l

DDD

=+



Với R = 6400km là bán kính Trái Đât, còn ( là hệ số nở dài của thanh con lắc.

7. Con lắc đơn có chu kỳ đúng T ở độ sâu d1, nhiệt độ t1. Khi đưa tới độ sâu d2, nhiệt độ t2 thì ta có:
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Lưu ý: * Nếu (T > 0 thì đồng hồ chạy chậm (đồng hồ đếm giây sử dụng con lắc đơn)



* Nếu (T < 0 thì đồng hồ chạy nhanh



* Nếu (T = 0 thì đồng hồ chạy đúng



* Thời gian chạy sai mỗi ngày (24h = 86400s): 
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8. Khi con lắc đơn chịu thêm tác dụng của lực phụ không đổi:

      Lực phụ không đổi thường là:

* Lực quán tính: 
[image: image93.wmf]Fma
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   Lưu ý: + Chuyển động nhanh dần đều 
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    + Chuyển động chậm dần đều 
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* Lực điện trường: 
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, độ lớn F = (q(E   (Nếu q > 0 ( 
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* Lực đẩy Ácsimét: F = DgV  (
[image: image101.wmf]F
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luông thẳng đứng hướng lên)

   Trong đó: D là khối lượng riêng của chất lỏng hay chất khí.


         g là gia tốc rơi tự do.


         V là thể tích của phần vật chìm trong chất lỏng hay chất khí đó.

      Khi đó: 
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 gọi là trọng lực hiệu dụng hay trong lực biểu kiến (có vai trò như trọng lực 
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 gọi là gia tốc trọng trường hiệu dụng hay gia tốc trọng trường biểu kiến.


        Chu kỳ dao động của con lắc đơn khi đó: 
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     Các trường hợp đặc biệt:


* 
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 có phương ngang: + Tại VTCB dây treo lệch với phương thẳng đứng một góc có: 
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* 
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 * Nếu 
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( chú ý :g tăng khi thang máy lên nhanh , xuống chậm)

9.(Dành cho chương trình nâng cao) [image: image1794.wmf]2
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Con l¾c vËt lÝ. 

   a. M« t¶ con l¾c vËt lÝ: Lµ mét vËt r¾n ®­îc quay quanh mét trôc n»m ngang cè ®Þnh.

   b. Ph­¬ng tr×nh dao ®éng cña con l¾c: 
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 - TÇn sè gãc: 
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                  Trong ®ã m lµ khèi l­îng vËt r¾n, d lµ kho¶ng c¸ch tõ träng t©m vËt r¾n ®Õn trôc quay ( d = OG ), I lµ m«men qu¸n tÝnh cña vËt r¾n ®èi víi trôc quay( ®¬n vÞ kg.m2).

- Chu k× dao ®éng: 
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- øng dông cña con l¾c vËt lÝ lµ dïng ®o gia tèc träng tr­êng g
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Bài 4. DAO ĐỘNG TẮT DẦN – DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC

I. Dao động tắt dần :



1. Thế nào là dao động tắt dần :  Biên độ dao động giảm dần


2. Giải thích : Do lực cản của không khí, lực ma sát và lực cản càng lớn thì sự tắt dần càng nhanh.


3. Ứng dụng : Thiết bị đóng cửa tự động hay giảm xóc.

II. Dao động duy trì :

Giữ biên độ dao động của con lắc không đổi mà không làm thay đổi chu kỳ dao động riêng bằng cách cung cấp cho hệ một phần năng lượng đúng bằng phần năng lượng tiêu hao do ma sát sau mỗi chu kỳ.

III. Dao động cưỡng bức :


1. Thế nào là dao động cưỡng bức : Giữ biên độ dao động của con lắc không đổi bằng cách tác dụng vào hệ một ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn 


2. Đặc điểm :


-  Tần số dao động của hệ bằng tần số của lực cưỡng bức.


- Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc biên độ lực cưỡng bức và độ chênh lệch giữa tần số của lực cưỡng bức và tần số riêng của hệ dao động. 

Chú ý: Bài toán xe , xô nước lắc mạnh nhất:

 HÖ dao ®éng cã tÇn sè dao ®éng riªng lµ f0, nÕu hÖ chÞu t¸c dông cña lùc c­ìng bøc biÕn thiªn tuÇn hoµn víi tÇn sè f th× biªn  ®é dao ®éng cña hÖ lín nhÊt khi:       f0 = f

 Vd: Mét chiÕc xe g¾n m¸y ch¹y trªn mét con ®­êng l¸t g¹ch, cø c¸ch kho¶ng 9m trªn ®­êng l¹i cã mét r·nh nhá. Chu k× dao ®éng riªng cña khung xe m¸y trªn lß xo gi¶m xãc lµ 1,5s. Hái víi vËn tèc b»ng bao nhiªu th× xe bÞ xãc m¹nh nhÊt.

                                                  Lêi Gi¶i
Xe m¸y bÞ xãc m¹nh nhÊt khi f0 = f 
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 mµ T = s/v suy ra v = s/T = 9/1,5 = 6(m/s) = 21,6(km/h).

IV. Hiện tượng cộng hưởng :

1. Định nghĩa : Hiện tượng biên độ của dao động cưỡng bức tăng đến giá trị cực khi tần số f của lực cưỡng bức tiến đến bằng tần số riêng f0 của hệ dao động gọi là hiện tượng cộng hưởng.


2. Tầm quan trọng của hiện tượng cộng hưởng :  Hiện tượng cộng hưởng không chỉ có hại mà còn có lợi

NC: Một con lắc lò xo dao động tắt dần với biên độ A, hệ số ma sát µ. 

* Quãng đường vật đi được đến lúc dừng lại là:
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* Độ giảm biên độ sau mỗi chu kỳ là: 
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* Độ giảm biên độ sau nửa chu kỳ là: 
[image: image119.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image120.wmf]k
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* Số dao động thực hiện được: 
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* Thời gian vật dao động đến lúc dừng lại:
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 (Nếu coi dao động tắt dần có tính tuần hoàn với chu kỳ 
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Bài 5. TỔNG HỢP HAI DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA  CÙNG PHƯƠNG, CÙNG TẦN SỐ - PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ FRE – NEN

I. Véctơ quay :


Một dao động điều hòa có phương trình x = Acos((t + ( ) được biểu diễn bằng véctơ quay có các đặc điểm sau : 

· Có gốc tại gốc tọa độ của trục Ox

· Có độ dài bằng biên độ dao động, OM = A

· Hợp với trục Ox một góc bằng pha ban đầu.

II. Phương pháp giản đồ Fre – nen :

Dao động tổng hợp của 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số là một dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với 2 dao động đó.

Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp được xác định :
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VD:tan(=
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( mẫu âm thì phi tù, mẫu dương thì phi nhọn)
*Nếu một vật tham gia đồng thời nhiều dao động điều hoà cùng phương cùng tần số

 x1 = A1cos((t + (1;

x2 = A2cos((t + (2) …

 thì dao động tổng hợp cũng là dao động điều hoà cùng phương cùng tần số

x = Acos((t + ().

Chiếu lên trục Ox và trục Oy ( Ox .

Ta được: 
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*Ảnh hưởng của độ lệch pha :

- Nếu 2 dao động thành phần cùng pha : (( = 2k( ( Biên độ dao động tổng hợp cực đại : 

A = A1 + A2

- Nếu 2 dao động thành phần ngược pha : (( = (2k + 1)( ( Biên độ dao động tổng hợp cực tiểu : 
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- Nếu hai dao động thành phần vuông pha : 
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- Biên độ dao động tổng hợp : 
[image: image133.wmf]2
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- Nếu A1 = A2 thì 
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2

1

j

j

j

+

=

(vẽ hình chọn giá trị phi sao cho vectơ tổng ở giữa hai vectơ thành phần)
PHƯƠNG PHÁP SỐ PHỨC
(Dùng máy tính CASIO fx – 570ES)

VD: Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có các biên độ A1 = 2a, A2 = a và các pha ban đầu 
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 Hãy tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp.

Số phức của dao động tổng hợp có dạng:

(không nhập a)

Tiến hành nhập máy: Chọn 
[image: image136.wmf]MODE2
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A = 1.73 = 
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Chú ý: 

+ Máy chỉ ra 1 nghiệm, (vẽ hình chọn giá trị phi sao cho vectơ tổng ở giữa hai vectơ thành phần rồi chọn phi nhọn hay tù).

+ Phương pháp này cũng áp dụng để tính dao động thành phần x1 khi biết x và x2
                       ----------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG II. SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM

Bài 7. SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ

I. sóng cơ :


1. sóng cơ : Dao động lan truyền trong một môi trường


2. Sóng ngang : Phương dao động vuông góc với phương truyền sóng

· sóng ngang truyền được trong chất rắn và bề mặt chất lỏng


3. Sóng dọc : Phương dao động trùng với phương truyền sóng

· sóng dọc truyền trong chất khí, chất lỏng và chất rắn 

II. Các đặc trưng của một sóng hình sin :

a. Biên độ sóng : Biên độ dao động của một phần tử của môi trường có sóng truyền qua.


b. Chu kỳ sóng ( không phụ thuộc vào môi trường): Chu kỳ dao động của một phần tử của môi trường có sóng truyền qua.

                            Số lần nhô lên trên mặt nước là N trong khoảng thời gian t giây thì 
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c. Tốc độ truyền sóng (phụ thuộc vào môi trường): Tốc độ lan truyền dao động trong môi trường.


d. Bước sóng : Quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kỳ.
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· Hai phần tử cách nhau một bước sóng thì dao động cùng pha.

· Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động cùng pha.

e. Năng lượng sóng : Năng lượng dao động của một phần tử của môi trường có sóng truyền qua.

-Sóng truyền trên 1 phương(sợi dây) thì W bằng nhau tại mọi điểm

-Sóng truyền trên mặt thì W tỉ lệ nghịch với r(r là khoảng cách từ điểm ta xét tới nguồn)

- Sóng truyền trong không gian thì W tỉ lệ nghịch với r2

Chú ý: 

Dao động cơ học trong các môi trường vật chất đàn hồi là các dao động cưỡng bức (dao động sóng, dao động âm)

III. Phương trình sóng :

Phương trình sóng tại gốc tọa độ : u0 = acos(t=a cos2 (t/T

Phương trình sóng tại M cách gốc tọa độ d : 

                                       Sóng truyền theo chiều dương :      
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                                       Nếu sóng truyền ngược chiều dương : 
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· Phương trình sóng là hàm tuần hoàn của thời gian và không gian

· Độ lệch pha giữa hai điểm trên phương truyền sóng 
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+ Nếu 
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Bài 8. GIAO THOA SÓNG

I. Hiện tượng giao thoa của hai sóng trên mặt nước ( xét 2 nguồn cùng pha)

1. Định nghĩa : Hiện tượng 2 sóng gặp nhau tạo nên các gợn sóng ổn định.

 
2. Giải thích : 


- Những điểm đứng yên : 2 sóng gặp nhau triệt tiêu


- Những điểm dao động rất mạnh : 2 sóng gặp nhau tăng cường

II. Cực đại và cực tiểu :
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1. Phương trình giao thoa: 
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2. Dao động của một điểm trong vùng giao thoa :
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3. Vị trí cực đại và cực tiểu giao thoa :


a. Vị trí các cực đại giao thoa : d2 – d1 = k(
· Những điểm tại đó dao động có biên độ cực đại là những điểm mà hiệu đường đi của 2 sóng từ nguồn truyền tới bằng một số nguyên lần bước sóng (
b. Vị trí các cực tiểu giao thoa : 
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· [image: image1798.wmf],

Af

Những điểm tại đó dao động có biên độ triệt tiêu là những điểm mà hiệu đường đi của 2 sóng từ nguồn truyền tới bằng một số nữa nguyên lần bước sóng (
III. Điều kiện giao thoa. Sóng kết hợp :
· [image: image1799.wmf]Điều kiện để có giao thoa : 2 nguồn sóng là 2 nguồn kết hợp

· Dao động cùng phương, cùng chu kỳ

· Có hiệu số pha không đổi theo thời gian

· Hiện tượng giao thoa là hiện tượng đặc trưng của sóng.

Các dạng bài tập:

1.Tìm số diểm dao động cực đại và không dao động giữa 2 nguồn:

a. Hai nguồn dao động cùng pha (
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    * Điểm dao động cực đại: d1 – d2 = k( (k(Z) 

       Số đường hoặc số điểm (không tính hai nguồn): 
[image: image153.wmf]l
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(2 nguồn không bao giờ là 2 điểm dao đông cực đại nên bt không có dấu =)

    * Điểm dao động cực tiểu (không dao động): d1 – d2 = (2k+1)
[image: image154.wmf]2
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 (k(Z)

       Số đường hoặc số điểm (không tính hai nguồn): 
[image: image155.wmf]2

1

2

1

-

<

<

-

-

l

l

AB

k

AB

 ( nếu kể 2 nguồn thì biểu thức có thêm dấu =)

b. Hai nguồn dao động ngược pha:(
[image: image156.wmf]12
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)(vân trung tâm là vân cực tiểu)
   * Điểm dao động cực đại:  d1 – d2 = (2k+1)
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       Số đường hoặc số điểm (không tính hai nguồn): 


[image: image158.wmf]2
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   * Điểm dao động cực tiểu (không dao động): d1 – d2 = k( (k(Z) 

       Số đường hoặc số điểm (không tính hai nguồn): 
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( nếu kể 2 nguồn thì biểu thức có thêm dấu =)

Chú ý: Với bài toán tìm số đường dao động cực đại và không dao động giữa hai điểm M, N cách hai nguồn lần lượt là d1M, d2M, d1N, d2N.


Đặt (dM = d1M - d2M ; (dN = d1N - d2N và giả sử (dM < (dN.


+ Hai nguồn dao động cùng pha:

· Cực đại: (dM < k( < (dN
· Cực tiểu: (dM < (k+0,5)( < (dN
+ Hai nguồn dao động ngược pha:

· Cực đại:(dM < (k+0,5)( < (dN
· Cực tiểu: (dM < k( < (dN
Số giá trị nguyên của k thoả mãn các biểu thức trên là số đường cần tìm.


*. Phương trình giao thoa tổng quát: 
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Bài 9. SÓNG DỪNG

I. Sự phản xạ của sóng :


- Khi phản xạ trên vật cản cố định, sóng phản xạ luôn luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ 


- Khi phản xạ trên vật cản tự do, sóng phản xạ luôn luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ

    -Với đầu A là nguồn dao động dao động nhỏ có thể xem là nút sóng

*Phương trình sóng dừng  tại M cách B một khoảng d  (đầu B cố định ) :
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 *Phương trình sóng dừng tại M cách B một khoảng d (đầu B tự do) : 
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II. Sóng dừng :

1. Định nghĩa : Sóng truyền trên sợi dây trong trường hợp xuất hiện các nút và các bụng gọi là 

sóng dừng.

· Khoảng cách giữa 2 nút liên tiếp hoặc 2 bụng liên tiếp bằng nữa bước sóng


2. Sóng dừng trên sợi dây có hai đầu cố định : 
[image: image164.wmf]2
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· [image: image1800.wmf],
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Điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định là chiều dài của sợi dây phải bằng một số nguyên lần nữa bước sóng.

· Số bó sóng = số bụng sóng = n ; số nút sóng = n + 1
3. Sóng dừng trên sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do : 
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· Điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do là chiều dài của sợi dây phải bằng một số lẻ lần 
[image: image166.wmf]4
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· Số bụng = số nút = n + 1

· Lưu ý
*Nguồn được nuối bằng dòng điện có tần số 50hz thì tạo ra tần số dao động  trên dây là 100hz

* Đầu cố định hoặc đầu dao động nhỏ là nút sóng.

* Đầu tự do là bụng sóng

* Hai điểm đối xứng với nhau qua nút sóng luôn dao động ngược pha.

* Hai điểm đối xứng với nhau qua bụng sóng luôn dao động cùng pha.

* Các điểm trên dây đều dao động với biên độ không đổi ( năng lượng không truyền đi

* Khoảng thời gian giữa hai lần sợi dây căng ngang (các phần tử đi qua VTCB) là nửa chu kỳ.

* Khoảng thời gian giữa hai lần sợi dây duỗi thẳng T/2
* Công thức vận tốc phụ thuộc vào lực căng dây, chiều dài, khối lượng dây: 
[image: image167.wmf]m
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Bài 10. ĐẶC TRƯNG VẬT LÝ CỦA ÂM

I. Âm. Nguồn âm :


1. Âm là gì :  Sóng cơ truyền trong các môi trường khí, lỏng, rắn


2. Nguồn âm : Một vật dao động phát ra âm là một nguồn âm.

                 Chú ý: Dao động âm là dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của nguồn phát.

    3. Âm nghe được, hạ âm, siêu âm :


- Âm nghe được( sóng âm) tần số từ : 16Hz đến 20.000Hz



- Hạ âm : Tần số < 16Hz



- Siêu âm : Tần số > 20.000Hz


4. Sự truyền âm :



a. Môi trường truyền âm : Âm truyền được qua các chất răn, lỏng và khí

               b. Vận tốc truyền âm:

Vận tốc truyền âm trong môi trường rắn lớn hơn môi trường lỏng, môi trường lỏng lớn hơn môi trường khí.

Vận tốc truyền âm phụ thuộc vào tính đàn hồi và mật độ của môi trường.

Trong một môi trường, vận tốc truyền âm phụ thuộc vào nhiệt độ và khối lượng riêng của môi trường đó.

II. Những đặc trưng vật lý của âm : 


1. Tần số âm : Đặc trưng vật lý quan trọng của âm


2. Cường độ âm và mức cường độ âm :



a. Cường độ âm I :  Đại lượng đo bằng lượng năng lượng mà sóng âm tải qua một đơn vị diện tích vuông góc với phương truyền âm trong một đơn vị thời gian. Đơn vị W/m2
Cường độ âm: 
[image: image168.wmf]WP
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    Với W (J), P (W) là năng lượng, công suất phát âm của nguồn

S (m2) là diện tích mặt vuông góc với phương truyền âm (với sóng cầu thì S là diện tích mặt cầu S=4πR2)



b. Mức cường độ âm : 
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*Cường độ âm tại A, B cách nguồn N có tỷ lệ
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* Âm chuẩn có f = 1000Hz và I0 = 10-12W/m2
* Tai người cảm thụ được âm : 0dB đến 130dB

Chú ý: Khi I tăng  lên 10n lần thì L tăng  thêm  10n (dB)


3. Âm cơ bản và họa âm :



- Khi một nhạc cụ phát ra một âm có tần số f0 ( âm cơ bản ) thì đồng thời cũng phát ra các âm có tần số 2f0, 3f0, 4f0…( các họa âm) tập hợp các họa âm tạo thành phổ của nhạc âm.



- Tổng hợp đồ thị dao động của tất cả các họa âm ta có đồ thị dao động của nhạc âm là đặc trưng vật lý của âm

* Dành cho chương trình nâng cao:Tần số do đàn phát ra (hai đầu dây cố định ( hai đầu là nút sóng)
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        Ứng với k = 1 (  âm phát ra âm cơ bản có tần số 
[image: image173.wmf]1

2

v

f

l

=



          k = 2,3,4… có các hoạ âm bậc 2 (tần số 2f1), bậc 3 (tần số 3f1)…

   * Tần số do ống sáo phát ra (một đầu bịt kín, một đầu để hở ( một đầu là nút sóng, một đầu là bụng sóng)



[image: image174.wmf](21)  ( kN)

4

v

fk

l

=+Î


      Ứng với k = 0 (  âm phát ra âm cơ bản có tần số 
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        k = 1,2,3… có các hoạ âm bậc 3 (tần số 3f1), bậc 5 (tần số 5f1)…
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Bài 11. ĐẶC TRƯNG SINH LÍ CỦA ÂM

I. Độ cao : Đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với tần số.
· Tần số lớn : Âm cao                                                                           

· Tần số nhỏ : Âm trầm

· Hai âm có cùng độ cao thì có cùng tần số.
II. Độ to : Đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với mức cường độ âm.(ngoài ra còn phụ thuộc tần số)

· Cường độ càng lớn : Nghe càng to

III. Âm sắc : Đặc trưng sinh lí của âm giúp ta phân biệt âm do các nguồn âm khác nhau phát ra.
· Âm sắc liên quan mật thiết với đồ thị dao động âm.

· Âm do các nguồn âm khác nhau phát ra thì khác nhau về âm sắc.
Hiệu ứng Doppler: (Dành cho chương trình nâng cao)

a. Tần số âm khi tiến lại gần người quan sát: 
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b. Tần số âm khi tiến ra xa người quan sát: 
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c. Tần số âm khi người quan sát tiến lại gần: 
[image: image178.wmf]:    
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d. Tần số âm khi người quan sát tiến ra xa: 
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[image: image180.wmf]v

: là vận tốc âm khi nguồn đứng yên). 

Tổng quát:  
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c. Cộng hưởng âm: 
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Chú ý: 

Dao động cơ học trong các môi trường vật chất đàn hồi là các dao động cưỡng bức (dao động sóng, dao động âm)

------------------------------------

CHƯƠNG III. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 12. ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU(AC)

(dòng 1 chiều là DC)

I. Khái niệm dòng điện xoay chiều :


+ Dòng điện có cường độ biến thiên tuần hoàn theo thời gian theo quy luật hàm sin hay cosin.
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Trên đồ thị nếu i đang tăng thì 
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 ở cung trên, nếu i đang giảm thì 
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+ Hiệu điện thế xoay chiều 
[image: image186.wmf](
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+ Độ lệch pha giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện 
[image: image187.wmf]i
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+ Lưu ý: Trong một giây dòng điện xoay chiều đổi chiều 2f lần. * Nếu pha ban đầu (i = 0 hoặc (i = ( thì chỉ giây đầu tiên đổi chiều 2f-1 lần.

II. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều :


Từ thông qua cuộn dây : ( = NBScos(t


Suất điện động cảm ứng : e = NBS(sin(t


( dòng điện xoay chiều : 
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III. Giá trị hiệu dụng :


Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là đại lượng có giá trị của cường độ dòng điện không đổi sao cho khi đi qua cùng một điện trở R, thì công suất tiêu thụ trong R bởi dòng điện không đổi ấy bằng công suất trung bình tiêu thụ trong R bởi dòng điện xoay chiều nói trên.
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Tương tự : 
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Bài 13. CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU(AC)

[image: image1803.wmf]B
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I. Mạch điện chỉ có R :

Cho u = U0cos((t + (u)


( i = I0cos((t + (u)


Với : 
[image: image195.wmf]R
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· HĐT tức thời 2 đầu R cùng pha với CĐDĐ : ( = (u - (i = 0
II. Mạch điện chỉ có C :(nếu mắc vào 2 đầu C mạch 1 chiều thì dòng điện không  đi qua)


Cho u = U0cos(t

( 
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Với :  
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· HDT tức thời 2 đầu C chậm pha 
[image: image198.wmf]2

p

 so với CĐDĐ : ( = (u - (i = - (/2
III. Mạch điện chỉ có L :(nếu mắc vào mạch 1 chiều thì L không có tác dụng cản trở dòng điện mà chỉ như dây dẫn)
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Cho u = U0cos(t
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Với :  
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· HDT tức thời 2 đầu L sớm pha 
[image: image201.wmf]2
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Bài 14. MẠCH CÓ R,L,C MẮC NỐI TIẾP

I. Mạch có R,L,C mắc nối tiếp :

[image: image1806.wmf]L


- Tổng trở : 
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- Định luật Ohm : 
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- Độ lệch pha : 
[image: image204.wmf]R
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      ZL > ZC : hiệu điện thế sớm pha hơn cường độ dòng điện


      ZL < ZC: hiệu điện thế trễ pha hơn cường độ dòng điện.


      ZL = ZC: hiệu điện thế và cường độ dòng điện cùng pha.


- Hiệu điện thế hiệu dụng : 
[image: image205.wmf](
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II. Cộng hưởng điện :,


Khi ZL = ZC ( LC(2 = 1 thì


+ Dòng điện cùng pha với hiệu điện thế : ( = 0, cos( = 1


+ U = UR; UL = UC.


+ Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế hai đầu điện trở.


+ Cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị cực đại : 
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Bài 15. CÔNG SUẤT TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU. HỆ SỐ CÔNG SUẤT

I. Công suất của mạch điện xoay chiều :

Công suất thức thời : p = ui


Công suất trung bình : P = UIcos( =RI2

Điện năng tiêu thụ : W = Pt

II. Hệ số công suất :

Hệ số công suất : cos(  = 
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·  Công thức khác tính công suất : P = RI2 = 
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Các dạng bài tập: 

1.Tìm R,L,C:

*dựa vào bt :I=U/Z 
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Q=RI2t

*Nếu độ lệch pha giữa u này và u kia thì dựa vào tính chất hình vẽ

*Đề cho UR viết UL  và UC lấy pha UR  +
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*Đề cho UL  viết và UC lấy pha UL  -
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2.. Đoạn mạch RLC có L thay đổi: 

* Khi 
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 thì IMax ( URmax; PMax còn ULCMin  Lưu ý: L và C mắc liên tiếp nhau
* Khi  
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* Với L = L1 hoặc L = L2 thì UL có cùng giá trị thì ULmax khi 
[image: image220.wmf]12
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* Với L = L1 hoặc L = L2 thì I, UR, P có cùng giá trị  thì 
[image: image221.wmf]2

2

1

2

1

L

L

C

C

L

c

L

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

+

=

®

+

-

=

-


* Khi 
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  Lưu ý: R và L mắc liên tiếp nhau

3. Đoạn mạch RLC có C thay đổi:

* Khi 
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 thì IMax ( URmax; PMax còn ULCMin  Lưu ý: L và C mắc liên tiếp nhau

* Khi 
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 EMBED Equation.3  [image: image226.wmf]1
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* Khi C = C1 hoặc C = C2 thì UC có cùng giá trị thì UCmax khi 
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* Khi C = C1 hoặc C = C2  thì I, UR, P có cùng giá trị  thì 
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* Khi 
[image: image231.wmf]22
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 Lưu ý: R và C mắc liên tiếp nhau

4. Mạch RLC có ( thay đổi:


* Khi 
[image: image233.wmf]1
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* Khi 
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* Khi 
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* Với ( = (1 hoặc ( = (2 thì I hoặc P  hoặc UR có cùng một giá trị thì IMax hoặc PMax hoặc URMax khi  
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5.Mạch RLC có R thay đổi:

*khi 
[image: image241.wmf]c
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 thì công suất  trên R  cực đại (Nếu cuộn cảm có điện trở R0)
*khi R=R1 hoặc R=R2 thì I, P, UR có cùng giá trị thì 
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6. Hai đoạn mạch R1L1C1 và R2L2C2 cùng u hoặc cùng i có pha lệch nhau ((
Với 
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Có (1 – (2 = (( ( 
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Trường hợp đặc biệt: (1 – (2 = (/2 (vuông pha nhau) thì tan(1tan(2 = -1.   

                                   (1 +(2 =(/2 thì  tan(1tan(2 = 1.   

VD: * Mạch điện ở hình 1 có uAB và uAM lệch pha nhau (( 

[image: image1807.wmf]C

          Ở đây 2 đoạn mạch AB và AM có cùng i và uAB chậm pha hơn uAM  

          (  (AM ​– (AB = (( (    
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          Nếu uAB vuông pha uAM thì 
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       * Mạch điện ở hình 2: Khi C = C1 và C = C2 (giả sử C1 > C2) thì i1 và i2 lệch pha nhau ((
[image: image1808.wmf]R

         Ở đây  hai đoạn mạch RLC1 và RLC2 có cùng uAB  

         Gọi (1 và (2 là độ lệch pha của uAB so với i1 và i2 

         thì có (1 > (2 ( (1 - (2 = (( 

         Nếu I1 = I2 thì (1 = -(2 = ((/2
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         Nếu I1 ( I2 thì tính 
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7. Hai đoạn mạch AM gồm R1L1C1 nối tiếp và đoạn mạch MB gồm R2L2C2 nối tiếp mắc nối tiếp với nhau có 

UAB = UAM + UMB  ( uAB; uAM và uMB cùng pha ( tanuAB = tanuAM = tanuMB
8. Công thức tính thời gian đèn huỳnh quang sáng trong một chu kỳ

    Khi đặt điện áp u = U0cos((t + (u) vào hai đầu bóng đèn, biết đèn chỉ sáng lên khi u ≥ U1.
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9.Điện áp u = U1 + U0cos((t + () được coi gồm một điện áp 

đổi U1 và một điện áp xoay chiều u=U0cos((t + () đồng thời đặt vào đoạn mạch.( Nếu có C thì dòng 1 chiều không có tác dụng)
 . BÀI TOÁN HỘP KÍN (BÀI TOÁN HỘP ĐEN)

[image: image1810.wmf]R

1. Mạch điện đơn giản: 

[image: image1811.wmf]L


a. Nếu 
[image: image255.wmf]NB

U

 cùng pha với 
[image: image256.wmf]i

 suy ra                    chỉ chứa 
[image: image257.wmf]0

R


[image: image1812.wmf]1

B

r

b. Nếu 
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2. Mạch điện phức tạp:
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b. Mạch 2 
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Bài 16. TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA. MÁY BIẾN ÁP

I. Bài toán truyền tải điện năng đi xa :


Công suất máy phát : Pphát = Uphát.Icos(
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Công suất hao phí : (Phaophí = RI2 = 
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Trong đó: P  là công suất truyền đi ở nơi cung cấp
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 U là điện áp ở nơi cung cấp


         cos( là hệ số công suất của dây tải điện
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 là điện trở tổng cộng của dây tải điện (lưu ý: dẫn điện bằng 2 dây) 

      Độ giảm điện áp trên đường dây tải điện: (U = IR


Giảm hao phí có 2 cách :

· Giảm R : cách này rất tốn kém chi phí

· Tăng U : Bằng cách dùng máy biến thế, cách này có hiệu quả

· Hiệu suất truyền tải 
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II. Máy biến áp :


1. Định nghĩa : Thiết bị có khả năng biến đổi điện áp xoay chiều


2. Cấu tạo : Gồm 1 khung sắt non có pha silíc ( Lõi biến áp) và 2 cuộn dây dẫn quấn trên 2 cạnh của

 khung .Cuộn dây nối với nguồn điện gọi là cuộn sơ cấp. Cuộn dây nối với tải tiêu thụ gọi là cuộn thứ 

cấp

3. Nguyên tắc hoạt động : Dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ


Dòng điện xoay chiều trong cuộn sơ cấp gây ra biến thiên từ thông trong cuộn thứ cấp làm phát 

sinh dòng điện xoay chiều

4. Công thức :


N1, U1, I1 là số vòng dây, hiệu điện thế, cường độ dòng điện cuộn sơ cấp


N2, U2, I2 là số vòng dây, hiệu điện thế, cường độ dòng điện cuộn sơ cấp
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                     U2 > U1( N2 > N1): Máy tăng áp


         U2 < U1( N2 < N1) : Máy hạ áp

5. Ứng dụng : Truyền tải điện năng, nấu chảy kim loại, hàn điện 

Bài 17. MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU

I. Máy phát điện xoay chiều 1 pha :


- Phần cảm : Là nam châm tạo ra từ thông biến thiên bằng cách quay quanh 1 trục – Gọi là rôto

[image: image1825.wmf]φ


- Phần ứng : Gồm các cuộn dây giống nhau cố định trên 1 vòng tròn.

· Tần số dòng điện xoay chiều : f = pn

Trong đó : p số cặp cực, n số vòng quay /giây

II. Máy phát điện xoay chiều 3 pha :


1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động :

- Máy phát điện xoay chiều ba pha là máy tạo ra 3

 suất điện động xoay chiều hình sin cùng tần số, cùng biên 

độ và lệch pha nhau 2(/3


Cấu tạo :

· Gồm 3 cuộn dây hình trụ giống nhau gắn cố định trên một vòng tròn lệch nhau 1200
· Một nam châm quay quanh tâm O của đường tròn với tốc độ góc không đổi

Nguyên tắc : Khi nam châm quay từ thông qua 3 cuộn dây biến thiên lệch pha 2(/3 làm xuất hiện 3 suất điện động xoay chiều cùng tần số, cùng biên độ, lệch pha 2(/3

2. Cách mắc mạch ba pha : 
 
Mắc hình sao và hình tam giác

3. Ưu điểm : 


- Tiết kiệm được dây dẫn


- Cung cấp điện cho các động cơ 3 pha

Các dạng bài tập:

 
[image: image288.wmf]w

p

w

p

w

ì

ï

=

ï

ï

=-

í

ï

ï

=+

ï

î

10

20

30

cos

2

cos()

3

2

cos()

3

eEt

eEt

eEt

     Mắc sao 
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     Mắc tam giác 
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    Lưu ý: Ở máy phát và tải tiêu thụ thường chọn cách mắc tương ứng với nhau.

----------------------------------------------------

Bài 18. ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

[image: image1826.wmf]m


I. Nguyên tắc hoạt động :


Khung dây dẫn đặt trong từ trường quay sẽ quay theo từ trường đó với tốc độ nhỏ hơn. Nguyên tắc hoạt động dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay.

II. Động cơ không đồng bộ ba pha :


Stato : gồm 3 cuộn dây giống nhau đặt lệch 1200 trên 1 vòng tròn


Rôto : Khung dây dẫn quay dưới tác dụng của từ trường

(B tổng hợp = 1,5 B1)

- Công suất tiêu thụ của động cơ điện ba pha: 
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- Xét hai trường hợp: mắc động cơ điện ba pha theo cách mắc hình sao và mắc hình tam giác.

 + Mắc hình sao:  
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 + Mắc tam giác: 
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- Vậy trong cả hai trường hợp mắc hình sao và mắc tam giác ta đều có kết quả như nhau.

Hiệu suất: 
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  (với Pi là công suất cơ học)

-----------------------------------------------------

Bài 20. MẠCH DAO ĐỘNG

I. Mạch dao động :
[image: image1827.wmf]m
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Cuộn cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện C thành mạch điện 
kín.

II. Dao động điện từ tự do trong mạch dao động :

1. Biến thiên điện tích và dòng điện :

     :
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Với 
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*Dòng điện qua L biến thiên điều hòa sớm pha hơn điện tích trên tụ điện C góc 
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*. Pha ban đầu 
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: Tìm 
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 bằng cách giải hệ phương trình 
[image: image305.wmf]00

0

00

cos

 luùc 0

sin

qQ

t

iQ

j

wj

=

ì

=

í

=-

î


5. Phương trình độc lập với thời gian:
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2. Chu kỳ và tầ số riêng của mạch dao động :
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Máy phát hoặc máy thu sóng điện từ sử dụng mạch dao động LC thì tần số sóng điện từ phát hoặc thu 

được bằng tần số riêng của mạch.

Bước sóng của sóng điện từ thu được
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III. Năng lượng điện từ :


Tổng năg lượng điện trường trên tụ điện và năng lượng tử trường trên cuộn cảm gọi là năng lượng điện từ
   + Năng lượng điện trường 
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   + Năng lượng từ trường 
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   + Năng lượng điện từ trường 
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* Lưu ý: 

 + Năng lượng điện từ trường không đổi.

 + Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ T/2, tần số 2f.

+ Cứ sau thời gian 
[image: image315.wmf]4
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 năng lượng điện lại bằng năng lượng từ.
 + Hệ thức liên hệ 
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  +Dao động của R,L,C là dao động cưỡng bức với “lực cưỡng bức” là hiệu điện thế UAB. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi ZL=ZC.

 + Công suất cần cung cấp để mạch không bi tắt dần  bằng công suất tỏa nhiệt: 
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Bài 21. ĐIỆN TỪ TRƯỜNG

I. Mối quan hệ giữa điện trường và từ trường :


- Nếu tại một nơi có một từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một điện trường xoáy

     -Nếu tại một nơi có một điện trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường xoáy

      -Dòng điện dịch: Điện trường biến thiên theo thời gian làm xuất hiện một từ trường xoáy. Điện trường này tương đương  như một dòng điện gọi là dòng điện dịch.

  II. Điện từ trường :


Điện trường biến thiên và từ trường biến thiên liên quan mật thiết với nhau và là hai thành phần của một trường thống nhất gọi là điện từ trường 

            Trong điện từ trường :  + E,B biến thiên điều hoà cùng tần số và cùng pha





       + 
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Bài 22. SÓNG ĐIỆN TỪ

I. Sóng điện từ :


1. Định nghĩa : Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong không gian


2. Đặc điểm sóng điện từ :


- Sóng điện từ lan truyền được trong chân không. Tốc độ c = 3.108 m/s


- Sóng điện từ là sóng ngang.


- Dao động của điện trường và từ trường tại 1 điểm luôn đồng pha


- Sóng điện từ cũng phản xạ và khúc xạ như ánh sáng


- Sóng điện từ mang năng lượng


- Sóng điện từ bước sóng từ vài m đến vài km dùng trong thông tin vô tuyến gọi là sóng vô tuyến.

II. Sự truyền sóng vô tuyến trong khí quyển :


Các phân tử không khí hấp thụ mạnh sóng dài, sóng trung, sóng cực ngắn tuy nhiên cố một số vùng sóng ngắn ít bị hấp thụ.


Sóng ngắn phản xạ tốt trên tầng điện li

Thang sóng điện từ 

	Tên sóng
	Bước sóng
	Đặc tính

	Sóng dài
	> 3000m
	Bị tầng điện li phản xạ, dùng trong thông tin truyền thanh truyền hình trên mặt đất, thông tin dưới nước



	Sóng trung
	200m – 3000m
	Bị tầng điện li phản xạ, dùng trong thông tin truyền thanh truyền hình trên mặt đất



	Sóng ngắn 1
	50m – 200m
	Bị tầng điện li phản xạ, dùng trong thông tin truyền thanh truyền hình trên mặt đất



	Sóng ngắn 2
	10m – 50m
	Bị tầng điện li phản xạ, dùng trong thông tin truyền thanh truyền hình trên mặt đất



	Sóng cực ngắn
	0,01m – 10m
	Không bị phản xạ ở tầng điện li, truyền thông qua vệ tinh




Bài 23. NGUYÊN TẮC THÔNG TIN LIÊN LẠC BẰNG SÓNG VÔ TUYẾN

I. Nguyên tắc chung :

1. Phải dùng sóng điện từ cao tần để tải thông tin gọi là sóng mang


2. Phải biến điệu các sóng mang : “Trộn” sóng âm tần với sóng mang


3. Ở nơi thu phải tách sóng âm tần ra khỏi sóng mang


4. Khuếch đại tín hiệu thu được.

II. Sơ đồ khối một máy phát thanh :


Micrô, bộ phát sóng cao tần, mạch biến điệu, mạch khuếch đại và ăng ten.

III Sơ đồ khối một máy thu thanh :


Anten, mạch khuếch đại dao động điện từ cao tần, mạch tách sóng, mạch khuếch đại dao động điện từ âm tần và loa.

-----------------------------------------------

CHƯƠNG V. SÓNG ÁNH SÁNG

Bài 24.TÁN SẮC ÁNH SÁNG
    I Sự tán sắc ánh sáng


1. Thí nghiệm :
· Cho chùm ánh sáng mặt trời đi qua lăng kính thủy tinh, chùm sáng sau khi qua lăng kính bị lệch về phía đáy, đồng thời bị trải ra thành một dãy màu liên tục có 7 màu chính: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm , tím.

· Sự phân tách một chùm sáng phức tạp thành các chùm sáng đơn sắc gọi là sự tán sắc ánh sáng.

· Nguyên nhân: sự phụ thuộc của chiết suất môi trường vào màu sắc ánh sáng: Đối với một môi trường chiết suất đối với ánh sáng đỏ là nhỏ nhất, ánh sáng tím là lớn nhất.
2. Ánh sáng đơn sắc : ánh sáng có một màu nhất định và không bị tán sắc khi qua lăng kính gọi là 

ánh sáng đơn sắc .
· Công thức tính góc lệch D của một tia sáng qua lăng kính: D=(n-1)A

· Dtím >Dđỏ
--------------------------------------------

Bài 25.  SỰ GIAO THOA ÁNH SÁNG
    I. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng: Hiện tượng truyền sai lệch so với sự truyền thẳng khi ánh sáng gặp vật cản gọi là hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng.

    II. Hiện tượng giao thoa ánh sáng: 


TN Y-âng chứng tỏ rằng hai chùm ánh sánh cũng có thể giao thoa với nhau, nghĩa là ánh sánh có tính chất sóng.

   III. Vị trí các vân: Gọi a là k/c giữa hai nguồn kết hợp 

                                  D: là k/c từ hai nguồn đến màn
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: là bước sóng ánh sáng

· Vị trí vân sáng trên màn:  
[image: image329.wmf](
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                            k = 0 : vân sáng trung tâm

                            k = ( 1 : vân sáng bậc 1

                            k = ( 2 : vân sáng bậc 2

                            k = ( 3 : vân sáng bậc 3 .........

· Vị trí vân tối trên màn:     
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k = 0, vân tối thứ nhất

k = 1,  vân tối thứ hai.

k = 2,  vân tối thứ ba.........

Đối với vân tối, không có khái niệm bậc giao thoa.

· Khoảng vân (i):

         - Là khoảng cách giữa hai vân sáng hoặc hai vân tối liên tiếp

          - Công thức tính khoảng vân: 
[image: image331.wmf]D
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       * Giao thoa trong môi trường chiết suất n : 
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       * Giao thoa ánh sáng khi có bản mỏng: Hệ vân dịch chuyển về phía có bản mỏng: 
[image: image333.wmf](
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      * Khi nguồn sáng S di chuyển theo phương song song với S1S2 thì hệ vân di chuyển ngược chiều và khoảng vân i vẫn không đổi.

   Độ dời của hệ vân là: 
[image: image334.wmf]0
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   Trong đó: D là khoảng cách từ 2 khe tới màn


        D1 là khoảng cách từ nguồn sáng tới 2 khe


        d là độ dịch chuyển của nguồn sáng

   IV. Bước sóng ánh sáng và màu sắc :

-Bước sóng ánh sáng: mỗi ánh sáng đơn sắc, có một  bước sóng hoặc tần số trong chân không hoàn toàn xác định.

-Ánh sáng nhìn thấy có bước sóng từ 380nm đến 760nm

	Màu sắc
	Bước sóng ( (m) trong chân không

	Đỏ
	0,64 – 0,76


	Cam
	0,59 – 0,65

	Vàng
	0,570 – 0,6

	Lục
	0,5 – 0,575

	Lam
	0,45 – 0,51

	Chàm
	0,43 – 0,46

	Tím
	0,38 – 0,44


  V. Điều kiện về nguồn kết hợp trong hiện tượng giao thoa :

- Hai nguồn phải phát ra ánh sáng có cùng bước sóng

- Hiệu số pha dao động của 2 nguồn phải không đổi theo thời gian

--------------------------------------------

DẠNG 1: 

GIAO THOA ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC


+ Công thức tính khoảng vân:  i = 
[image: image335.wmf]a
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;


+ Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng làm thí nghiệm: 
[image: image336.wmf]D
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=

l

;


+ Vị trí vân sáng:  x =( ki  =( k
[image: image337.wmf]a
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- Nếu k = 0: Ta được vân sáng trung tâm;


- Nếu k = 1: Ta được vân sáng bậc 1;


- Nếu k =  2: Ta được vân sáng bậc 2…


+ Vị trí vân tối: x = (k + 0,5)i  = (k + 0,5)
[image: image338.wmf]a
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- Nếu k = 0;k=-1: vân tối thứ nhất;


- Nếu k = 1;k=-2 Vân tối thứ hai.

Lưu ý: Khi giải các bài tập về giao thoa sóng ánh sáng, các đại lượng D,a,i,x phải cùng đơn vị.

DẠNG 2: 

GIAO THOA TRƯỜNG - SỐ VÂN GIAO THOA 


* Khoảng vân của bức xạ đơn sắc: i = 
[image: image339.wmf]a
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1) 
Xác định tại M cách vân tt xm là vân sáng hay tối
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 tại M là vân tối thứ k+1

2) Số vân sáng, vân tối trên bề rộng giao thoa trường L

[image: image342.wmf]+
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   n=2;phần lẻ = 3
Ns = 2n+1 
Nt= 2n (nếu phần lẻ <5)
                  = 2(n+1) (nếu phần lẻ (5)


Lưu ý:  Số vân sáng trên giao thoa trường là số lẻ, số vân tối trên giao thoa trường là số chẵn;

* Xác định số vân sáng, vân tối giữa hai điểm M, N có toạ độ x1, x2 (giả sử x1 < x2)

   + Vân sáng: x1 < ki < x2 

   + Vân tối:    x1 < (k+0,5)i < x2
Số giá trị k ( Z là số vân sáng (vân tối) cần tìm

Lưu ý: M và N cùng phía với vân trung tâm thì x1 và x2 cùng dấu.

            M và N khác phía với vân trung tâm thì x1 và x2 khác dấu.

* Xác định khoảng vân i trong khoảng có bề rộng L. Biết trong khoảng L có n vân sáng.

   + Nếu 2 đầu là hai vân sáng thì: 
[image: image344.wmf]1

L

i

n

=

-


   + Nếu 2 đầu là hai vân tối thì: 
[image: image345.wmf]L
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   + Nếu một đầu là vân sáng còn một đầu là vân tối thì: 
[image: image346.wmf]0,5
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* Sự trùng nhau của các bức xạ (1, (2 ... (khoảng vân tương ứng là i1, i2 ...)

   + Trùng nhau của vân sáng: xs = k1i1 = k2i2 = ...  (  k1(1 = k2(2 = ...  

   + Trùng nhau của vân tối: xt = (k1 + 0,5)i1 = (k2 + 0,5)i2 = ...  (  (k1 + 0,5)(1 = (k2 + 0,5)(2 = ...  

Lưu ý: Vị trí có màu cùng màu với vân sáng trung tâm là vị trí trùng nhau của tất cả các vân sáng của các bức xạ.

DẠNG 3GIAO THOA ĐỒNG THỜI HAI BỨC XẠ 

XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TRÙNG NHAU CỦA HAI VÂN SÁNG, HAI VÂN TỐI


* Khoảng vân: i = 
[image: image347.wmf]a

D

l

;  
i’ = 
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* Vị trí vân sáng của hai bức xạ: xs () = k1i = k1
[image: image349.wmf]a
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xs (') = k2i’ = k2
[image: image350.wmf]a
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Hai vân sáng trùng nhau khi: xs () = xs (') 


=>              
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Lưu ý: 

+ k1, k2 ( Z;




+ Dựa vào điều kiện bài toán (giới hạn giao thoa trường) để giới hạn k1, k2.

DẠNG 4:


GIAO THOA VỚI ÁNH SÁNG TRẮNG

* Khoảng vân: i = 
[image: image352.wmf]a
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* Vị trí vân sáng của  bức xạ: xs () = (ki =( k
[image: image353.wmf]a
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*Vị trí vân tối của bức xạ:   : xt () = ( ki = ( k
[image: image354.wmf]a
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* Ánh sáng trắng có miền bước sóng:   0,38(m  ( ( 0,75(m


Lưu ý: 
+ Nhiều khi cho miền bước sóng của ánh sáng trắng:  0,4(m  ( (  0,76(m.

PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

Bài toán 1 :  Tìm số bức xạ cho vân sáng tại vị trí cách vân trung tâm x.


Phương pháp:


+   Tại vị trí x cho vân sáng:   x = k
[image: image355.wmf]a
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 =>    
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+ Dực vào miền bước sóng của ánh sáng trắng:  0,38(m  ( ( 0,75(m


=> 0,38(m  ( 
[image: image357.wmf]kD
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( 0,75(m => 
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Tìm k từ hệ bất phương trình trên, có bao nhiêu k thì có bấy nhiêu bức xạ cho vân sáng tại vị trí đó.


Thay giá trị k vào biểu thức 
[image: image359.wmf]kD

ax

ta tìm được bước sóng của các bức xạ.

Bài toán 2 :  Tìm số bức xạ cho vân tối (bị tắt)  tại vị trí cách vân trung tâm x.


Phương pháp:


+   Tại vị trí x cho vân sáng:   x = (k + 0,5)
[image: image360.wmf]a
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+ Dực vào miền bước sóng của ánh sáng trắng:  0,38(m  ( ( 0,75(m


=> 0,38(m  ( 
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Tìm k từ hệ bất phương trình trên, có bao nhiêu k thì có bấy nhiêu bức xạ cho vân tối (bị tắt)  tại vị trí đó.


Thay giá trị k vào biểu thức 
[image: image364.wmf]D
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ta tìm được bước sóng của các bức xạ.

Bài toán 3: Tìm bề rộng quang phổ bậc k của ánh sáng trắng:

(xk = xk(đ) - xk(t)  = k
[image: image365.wmf]a
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t)  = k(x1

   - Khoảng cách dài nhất và ngắn nhất giữa vân sáng và vân tối cùng bậc k:
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 Khi vân sáng và vân tối nằm khác phía đối với vân trung tâm.
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 Khi vân sáng và vân tối nằm cùng phía đối với vân trung tâm

Bài 26. CÁC LOẠI QUANG PHỔ 

    I. Máy quang phổ :
· Là dụng cụ dùng để phân tích chùm ánh sáng phức tạp tạo thành những thành phần đơn sắc

· Máy quang phổ gồm có 3 bộ hận chính:

+ Ống chuẩn trực: để tạo ra chùm tia song song

+ Hệ tán sắc: để tán sắc ánh sáng

+ Buồng tối: để thu ảnh quang phổ

     II. Quang phổ phát xạ :
· Quang phổ phát xạ của một chất là quang phổ của ánh sáng do chất đó phát ra khi được đến nhiệt độ cao.

· Quang phổ phát xạ được chia làm hai loại là quang phổ liên tục và quang phổ vạch.

· Quang phổ liên tục do các chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí có áp suất lớn, phát ra khi bị nung nóng

· Quang phổ liên tục gồm một dãy có màu thay đổi một cách liên tục.

· Quang phổ liên tục không phụ thuộc thành phần cấu tạo nguồn sáng chỉ phụ thuộc nhiệt độ. Ở nhiệt độ 
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, các vật bắt đầu phát ra ánh sáng màu đỏ; ở nhiệt độ 
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 các vật phát ra quang phổ liên tục có màu biến thiên từ đỏ đến tím.

· Quang phổ vạch do các chất ở áp suất thấp phát ra , bị kích động bằng nhiệt hay bằng điện. Quang phổ vạch chỉ chứa những vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.

· Quang phổ vạch của mỗi nguyên tố thì đặc trưng cho nguyên tố đó về : số lượng vạch, vị trí các vạch và độ sáng tỉ đối giữa các vạch.
    III. Quang phổ hấp thụ: 

· là một hệ thống những vạch tối hiện trên nền quang phổ liên tục.

· Quang phổ hấp thụ của các chất khí chứa các vạch hấp thụ và đặc trưng cho chất khí đó.

· Một nguyên tố phát ra vạch phổ nào thi có khả năng hấp thụ đúngvạch phổ đó. 

· Điều kiện: Nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải thấp hơn nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục.

IV. Hiện tượng đảo sắc: Ở một nhiệt độ nhất định, một đám khí hay hơi có khả năng phát ra những ánh sáng đơn sắc nào thì nó cũng có khả năng hấp thụ những ánh sáng đơn sắc đó.

  Chú ý: Quang phổ của Mặt Trời mà ta thu được trên Trái Đất là quang phổ hấp thụ, Bề mặt của Mặt Trời phát ra quang phổ liên tục.

-----------------------------------------------

Bài 27. TIA HỒNG NGOẠI VÀ TIA TỬ NGOẠI

 
  I. Phát hiện tia hồng ngoại và tử ngoại : 



Ở ngoài quang phổ nhìn thấy được, ở cả 2 đầu đỏ và tím, còn có những bức xạ mà mắt không

 nhìn thấy, nhưng phát hiện nhờ mối hàn của cặp nhiệt điện và bột huỳnh quang


II. Bản chất và tính chất chung :

· Tia hồng ngoại và tia tử ngoại có cùng bản chất với ánh sáng 

· Tuân theo các định luật truyền thẳng, phản xạ, khúc xạ, gây ra được hiện giao thoa, nhiễu xạ

     III.  Tia hồng ngoại :
· Là những bức xạ không nhìn thấy được, có bản chất là sóng điện từ và ở ngoài vùng màu đỏ

· Vật có nhiệt độ cao hơn môi trường xung quanh thì phát ra tia hồng ngoại. Nguồn hồng ngoại thông dụng là bóng đèn dây tóc, bếp ga, bếp than, điốt hồng ngoại.

· Tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt, tác dụng hóa học, tác dụng lên kính ảnh hồng ngoại, có thể gây ra hiện tượng quang điện trong, có thể biến điệu biên độ. Được ứng dụng để sưởi ấm, sấy khô, làm các bộ phận điều khiển từ xa…

IV.  Tia tử ngoại

· Là những bức xạ không nhìn thấy được, có bản chất là sóng điện từ và ở ngoài vùng màu tím.

· Vật có nhiệt độ cao hơn 
[image: image374.wmf]0
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 thì phát ra tia tử ngoại.

· Tia tử ngoại có tác dụng lên kính ảnh, kích thích sự phát quang của một số chất, làm ion hóa chất khí, gây hiện tượng quang điện, có tác dụng sinh lí, bị nước và thuỷ tinh hấp thụ.
· Được ứng dụng : tiệt trùng thực phẩm, dụng cụ y tế, tìm vết nứt trên bề mặt kim loại, khử trùng; chữa bệnh còi xương....
-------------------------------------------

[image: image1828.wmf]A


Bài 28. TIA X

[image: image1829.wmf]-
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       I. Nguồn phát tia X: Mỗi khi một chùm tia catôt(tia âm cực), tức là một chùm electron có năng lượng lớn, đập vào một vật rắn thì vật đó phát ra tia X

       II. Cách tạo ra tia X :


Ống Culítgiơ :  Ống thủy tinh chân không, dây nung, anốt, catốt

· [image: image1830.wmf]M

1

Dây nung : nguồn phát electron

· [image: image1831.wmf]x

Catốt K : Kim loại có hình chỏm cầu

· [image: image1832.wmf]M

0

Anốt : Kim loại có nguyên tử lượng lớn, chịu nhiệt cao. Hiệu điện thế UAK = vài chục ngàn vôn

      III. Bản chất và tính chất của tia X :

· Tia X có bản chất là sóng điện từ, có bước sóng vào khoảng từ 
[image: image375.wmf]11
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· Tia X có khả năng đâm xuyên : Xuyên qua tấm nhôm vài cm, nhưng không qua tấm chì vài mm

· Tia X làm đen kính ảnh

· Tia X làm phát quang 1 số chất

· Tia X làm Ion hóa không khí

· Tia X tác dụng sinh lí

· Công dụng : Chuẩn đoán chữa 1 số bệnh trong y học, , chữa bệnh ung thư nông, tìm khuyết tật trong các vật đúc, kiểm tra hành lí, nghiên cứu cấu trúc vật rắn.

IV. Thang sóng điện từ :

Sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X và tia gamma đều có cùng bản chất là sóng điện từ, chỉ khác nhau về tần số (hay) bước sóng 
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Dạng toán :

Bước sóng nhỏ nhất của tia Rơnghen



[image: image377.wmf]đ

E

hc

=

min

l


Trong đó 
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 là động năng của electron khi đập vào đối catốt (đối âm cực)


     U là hiệu điện thế giữa anốt và catốt


     v là vận tốc electron khi đập vào đối catốt


     v0 là vận tốc của electron khi rời catốt (thường v0 = 0)


     m = 9,1.10-31 kg là khối lượng electron
CHƯƠNG VI. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bài 30.HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN.THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

       I. Định nghĩa hiện tượng quang điện

        Hiện tượng ánh sáng làm bật các electron ra khỏi bề mặt kim loại gọi là hiện tượng quang điện (ngoài).

II. Định luật về giới hạn quang điện

         a. Định luật 1 quang điện: Hiện tượng quang điện chỉ xảy ra khi bước sóng ánh sáng kích thích 

(
[image: image379.wmf]l

) phải nhỏ hơn bằng giới hạn quang điện (
[image: image380.wmf]0

l

) của kim loại đó: 
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         b. Định luật 2 quang điện: Cường độ dòng quang điện bão hòa tỉ lệ thuận với cường độ chùm 

sáng kích thích: Cường độ chùm ánh sáng kích thích tăng lên bao nhiêu lần thì cường độ dòng quang 

điện tăng bây nhiêu lần và số electron bứt ra khỏi bề mặt kim loại tăng lên bấy nhiêu lần.

         c. Định luật 3 quang điện: Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện chỉ phụ thuộc

 vào bước sóng ánh sáng kích thích và bản chất của kim loại, không phụ thuộc vào cường độ chùm sáng

 kích thích: 
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III. Thuyết lượng tử ánh sáng :

· Giả thuyết Plăng
        Lượng năng lượng mà mỗi lần nguyên tử hay phân tử hâp thụ hay phát xạ có giá trị hoàn toàn xác địnhvà bằng hf ,trong đó ,f là tần số của ánh sáng bị hấp thụ hay được phát ra, còn h là 1 hằng số.

· Lượng tử năng lượng :   
[image: image383.wmf]hf
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Với h = 6,625.
[image: image385.wmf]34
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 (J.s): gọi là hằng số Plăng.

· Thuyết lượng tử ánh sáng

         Ánh sáng được tạo bởi các hạt gọi là phôtôn

         Với mỗi ánh sáng có tần số f, các phôtôn đều giống nhau. Mỗi phô tôn mang năng lượng bằng hf.

            Phôtôn bay với vận tốc c=3.
[image: image386.wmf]8
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 m/s dọc theo các tia sáng.

           Mỗi lần 1 nguyên tử hay phân tử phát xạ hoặc hấp thụ ánh sáng thì chúng phát ra hay hấp thụ 1 phôtôn.

· Hệ thức Anhxtanh: 
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: Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện ( J )

· Hiệu điện thế hãm Uh: hiệu điện thế để triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện 
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Hệ thức Anhxtanh: 
[image: image391.wmf]h
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Lưu ý: Trong một số bài toán người ta lấy Uh > 0 thì đó là độ lớn.

* Xét vật cô lập về điện, có điện thế cực đại VMax  và khoảng cách cực đại dMax mà electron chuyển động trong điện trường cản có cường độ E được tính theo công thức:



[image: image392.wmf]2

ax0axax

1

2

MMM

eVmveEd

==


*Bán kính quỹ đạo của e trong từ trường đều có vectơ B vuông  góc với v: R = 
[image: image393.wmf]mv
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* Với U là hiệu điện thế giữa anốt và catốt, vA là vận tốc cực đại của electron khi đập vào anốt, vK = v0Max là vận tốc ban đầu cực đại của electron khi rời catốt thì:
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 ( nếu U dương thì điện trường có tác dụng tăng tốc cho e, nếu U âm thì có tác dụng hãm dòng e)

· Hiệu suất lượng tử: 
[image: image395.wmf]%
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+ Cường độ dòng quang điện bão hoà 
[image: image396.wmf]e
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, Ne số electron bứt ra khỏi bề mặt kim loại trong 1 giây

+ Công suất bức xạ của nguồn : 
[image: image397.wmf]l
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, N( số phôtôn tới bề mặt kim loại trong 1 giây.

Lưu ý: Hiện tượng quang điện xảy ra khi được chiếu đồng thời nhiều bức xạ thì khi tính các đại lượng: Vận tốc ban đầu cực đại  v0Max, hiệu điện thế hãm Uh, điện thế cực đại VMax, … đều được tính ứng với bức xạ có (Min (hoặc fMax)

IV. Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng :
Ánh sáng vừa có tính chất sóng vừa có tính chất hạt. Vậy ánh sáng có lưỡng tính sóng - hạt.

------------------------------------------------------

Bài 31. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG

       1. Chất quang dẫn : Chất dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở thành dẫn điện tốt khi bị chiếu ánh sáng thích hợp.

       2. Hiện tượng quang điện trong : Hiện tượng ánh sáng giải phóng các êlectron liên kết để cho chúng trở thành các êlectron dẫn đồng thời giải phóng các lổ trống tự do gọi là hiện tượng quang điện trong

        3. Pin quang điện : Là nguồn điện chạy bằng năng lượng ánh sáng, nó biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng, Pin hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong xảy ra bên cạnh một lớp chặn.

-----------------------------------------------------

Bài 32. HIỆN TƯỢNG QUANG – PHÁT QUANG
         1. Hiện tượng quang – phát quang : Là sự hấp thụ ánh sáng có bước sóng này để phát ra ánh sáng có bước sóng khác.

         2. Huỳnh quang và lân quang :



- Sự huỳnh quang (đối với chất lỏng và khí): Ánh sáng phát quang bị tắt rất nhanh sau khi tắt ánh sáng kích thích



- Sự lân quang(đối với chất rắn) : Ánh sáng phát quang kéo dài 1 khoảng thời gian sau khi tắt ánh sáng kích 

thích

3. Đặc điểm của ánh sáng huỳnh quang : Ánh sáng huỳnh quang có bước sóng dài hơn bước sóng

 của ánh sáng kích thích.

------------------------------------------------

Bài 33.MẪU NGUYÊN TỬ BO
      1. Mẫu nguyên tử Bo bao gồm mô hình hành tinh nguyên tử và hai tiên đề của Bo

          Hai tiên đề của Bo về cấu tạo nguyên tử:

· Tiên đề về các trạng thái dừng.

        Nguyên tử chỉ tồn tại trong một số trạng thái có năng lượng xác định,gọi là các trạng thái dừng, khi ở trạng thái dừng thì nguyên tử Bo không bức xạ: 
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        Trong các trạng thái dừng của nguyên tử, êlectron chỉ chuyển động quanh hạt nhân trên những quỹ đạo có bán kính hoàn toàn xác định gọi là các quỹ đạo dừng: 
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· Tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử

          Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng ( 
[image: image400.wmf]n
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) sang trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn (
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 hiệu 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image405.wmf]n
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           Ngược lại, nếu nguyên tử đang ở trong trạng thái dừng có năng lượng 
[image: image407.wmf]m
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 mà hấp thụ được một phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu
[image: image408.wmf]n
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 thì nó chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng cao 
[image: image410.wmf]n
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2. Quang phổ phát xạ và hấp thụ của hidrô :



- Khi electron chuyển từ mức năng lượng cao xuống mức năng lượng thấp thì nó phát ra một phôtôn có năng lượng hf = Ecao - Ethấp


- Mỗi phôton có tần số f ứng với 1 sóng ánh sáng có bước sóng ( ứng với 1 vạch quang phổ phát xạ



- Ngược lại : Khi nguyên tử hidrô đang ở mức năng lượng thấp mà nằm trong vùng ánh sáng trắng thì nó hấp thụ 1 phôtôn làm trên nền quang phổ liên tục xuất hiện vạch tối.

 Các electron ở trạng thái kích thích tồn tại khoảng 
[image: image411.wmf]8
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 nên giải phóng năng lượng dưới dạng phôtôn để 
[image: image1835.wmf]Dj

trở về các trạng thái có mức năng lượng thấp hơn.
* Sơ đồ mức năng lượng

- Dãy Laiman: Nằm trong vùng tử ngoại

   Ứng với e chuyển từ quỹ đạo bên ngoài về quỹ đạo K

Lưu ý: Vạch dài nhất (LK khi e chuyển từ L ( K


Vạch ngắn nhất ((K khi e chuyển từ ( ( K.

- Dãy Banme: Một phần nằm trong vùng tử ngoại, một phần nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy

   Ứng với e chuyển từ quỹ đạo bên ngoài về quỹ đạo L 

   Vùng ánh sáng nhìn thấy có 4 vạch:

   Vạch đỏ H(     ứng với e: M ( L

   Vạch lam H(   ứng với e: N ( L

   Vạch chàm H( ứng với e: O ( L

   Vạch tím H(    ứng với e: P ( L 

Lưu ý: Vạch dài nhất (ML (Vạch đỏ H( )


Vạch ngắn nhất ((L khi e chuyển từ ( ( L.

- Dãy Pasen: Nằm trong vùng hồng ngoại

   Ứng với e chuyển từ quỹ đạo bên ngoài về quỹ đạo M

Lưu ý: Vạch dài nhất (NM khi e chuyển từ N ( M.


Vạch ngắn nhất ((M khi e chuyển từ ( ( M.

Mối liên hệ giữa các bước sóng và tần số của các vạch quang phổ của nguyên từ hiđrô:

*Cách tính bước sóng của một vạch quang phổ khi cho trước 2 bước sóng
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*Cách tính bước sóng của một vạch quang phổ khi không cho trước 2 bước sóng
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* Cách tính số vạch phát ra khi e chuyển từ quỹ đạo thứ  n về trạng thái cơ bản:

   N = 1 + 2 + 3 +… + (n-1)

Chuù y:  + Khi laøm baøi taäp thì ñôn vò cuûa caùc ñaïi löôïng phaûi duøng trong heä ñôn vò SI.
              + Caùc ñôn vò khaùc thöôøng söû duïng trong daïng baøi taäp naøy laø :  

*Microâ met (
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m

): 1
[image: image419.wmf]m

m

= 
[image: image420.wmf]6

10

m

-

                                                  *Haèng soá Plaêng : h = 6,625. 
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 *Nanoâ met (nm) : 1nm =   
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*Picoâ met (pm) : 1pm = 
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                                                   *K/löôïng cuûa electron : 
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 *AÊngstrong ( 
[image: image426.wmf]0

A

) : 1
[image: image427.wmf]0

A

= 
[image: image428.wmf]10

10

m

-

                                               * Đieän tích cuûa electron 
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                                                                                                            *Electron voân (eV) : 1eV= 1,6. 
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  (Dành cho chương trình nâng cao)III. HẤP THỤ VÀ PHẢN XẠ ÁNH SÁNG        

1. Hấp thụ ánh sáng: 

Hấp thụ ánh sáng là hiện tượng môi trường vật chất làm giảm cường độ của chùm sáng truyền qua nó.

a. Định luật về hấp thụ ánh sáng:

Cường độ của chùm sáng đơn sắc khi truyền môi trường hấp thụ, giảm theo định luật hàm mũ của độ dài đường truyền tia sáng: 
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Trong đó: 
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b. Hấp thụ lọc lựa: 

Vật trong suốt (vật không màu) là vật không hấp thụ ánh sáng trong miền nhìn thấy của quang phổ.

Vật có màu đen là vật hấp thụ hoàn toàn ánh sáng trong miền nhìn thấy của quang phổ.

Vật trong suốt có màu là vật hấp thụ lọc lựa ánh sáng trong miền nhìn thấy của quang phổ.

2. Phản xạ (tán sắc) lọc lựa ánh sáng: 

Các vật có thể hấp thụ lọc lựa một số ánh sáng đơn sắc, như vậy các vật cũng có thể phản xạ (tán sắc) một số ánh sáng đơn sắc. Hiện tượng đó được gọi là phản xạ (tán sắc) lọc lựa ánh sáng.

Chú ý: Yếu tố quyết định đến việc hấp thụ, phản xạ (tán sắc) ánh sáng đó là bước sóng của ánh sáng
---------------------------------------------------

Bài 34. SƠ LƯỢC VỀ LAZE
        1. Laze là một nguồn sáng phát ra một chùm sáng có cường độ lớn dựa trên việc ứng dụng hiện tượng phát xạ cảm ứng.

· Tia laze có đặc điểm : Tính đơn sắc cao, tính định hướng, tính kết hợp rất cao và cường độ lớn.

        2. Hiện tượng phát xạ cảm ứng.

            Nếu một nguyên tử đang ở trạng thái kích thích, sẵn sàng phát ra một phôtôn có năng lượng
[image: image433.wmf]hf
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 đúng bằng hf, bay lướt qua nó , thì lập tứcnguyên tử này cũng phát ra phôtôn
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 hoàn toàn cùng pha với dao động trong một mặt phẳng song song với mặt phẳng dao động của sóng điện từ ứng với phôtôn 
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3. Cấu tạo laze :

· 3 loại laze : Laze khí, laze rắn, laze bán dẫn.

· Laze rubi : Gồm một thanh rubi hình trụ hai mặt mài nhẵn, 1 mặt mạ bạc mặt kia mạ lớp mỏng cho 50% cường độ sáng truyền qua. Ánh sáng đỏ của rubi phát ra là màu của laze.

· 4. Ứng dụng laze : 

· Trong y học : Làm dao mổ, chữa 1 số bệnh ngoài da
· Trong thông tin liên lạc : Vô tuyến định vị, truyền tin bằng cáp quang

· Trong công nghiệp : Khoan, cắt kim loại, compôzit

· Trong trắc địa : Đo khoảng cách, ngắm đường

--------------------------------------------

Bài 35. TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO CỦA HẠT NHÂN
      1.  Cấu tạo của hạt nhân
           Hạt nhân được cấu tạo bởi hai loại hạt là prôtôn và nơtron, gọi chung là nuclon.

           Kí hiệu của hạt nhân 
[image: image440.wmf]A
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        2. Bán kính hạt nhân: 
[image: image443.wmf])
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        3. Đồng vị: là các hạt nhân có cùng số prôton Z, khác nhau số nơtron.

        4.  Khối lượng hạt nhân
            Khối lượng hạt nhân rất lớn so với khối lựơng của êlectron, vì vậy khối lượng nguyên tử gần như tập trung toàn bộ ở hạt nhân.

            Khối lượng hạt nhân tính ra đơn vị u

                  1u = 1,66055.
[image: image444.wmf]27
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 kg = 931,5 MeV/
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           5. Hệ thức Anh-xtanh : E = m
[image: image446.wmf]2
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----------------------------------------

Bài 36. NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT CỦA HẠT NHÂN.PHẢN ỨNG HẠT NHÂN
        1.  Lực hạt nhân.
         Lực tương tác giữa các nuclon gọi là lực hạt nhân. Lực hạt nhân không có cùng bản chất với lực tĩnh điện hay lực hấp dẫn. Lực hạt nhân chỉ phát huy tác dụng trong phạm vi kích thước  hạt nhân.

        2.  Năng lượng liên kết hạt nhân.
· Độ hụt khối 
Xét hạt nhân 
[image: image447.wmf]A
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Khối lượng các nuclon tạo thành hạt nhân X là:

            Z
[image: image448.wmf]p
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 + ( A – Z )
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Khối lượng của hạt nhân là
[image: image450.wmf]X
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Độ hụt khối: 
[image: image451.wmf]m
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= Z
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 + ( A – Z )
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Vậy khối lượng của một hạt nhân luôn nhỏ hơn tổng khối lượng của các nuclon tạo thành hạt nhân đó.

· Năng lượng liên kết.

            Năng lượng liên kết của một hạt nhân được tính bằng tích số của độ hụt khối của hạt nhân với thừa 

số 
[image: image455.wmf]2
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· Năng lượng kiên kết riêng : 
[image: image457.wmf]A

W

W

lk

lkr

=


Mức độ bền vững của hạt nhân tùy thuộc vào năng lượng kiên kết riêng, Năng lượng kiên kết riêng càng lớn thì hạt nhân càng bền vững.Hạt nhân có số khối trung bình (50<A<70 ) thì bền vững hơn

        3. Phản ứng hạt nhân
            Phản ứng hạt nhân là quá trình biến đổi của hạt nhân chia làm 2 loại:

                       + Phản ứng hạt nhân tự phát.

                       + Phản ứng hạt nhân kích thích.

         4. Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân.
                       + Bảo toàn điện tích.
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                       + Bảo toàn số nuclon.
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                       + Bảo toàn năng lượng toàn phần.
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                       + Bảo toàn động lượng.
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          5. Năng lượng của phản ứng hạt nhân
             + Tính theo khối lượng hạt nhân : 
[image: image462.wmf](
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+ Tính theo độ hụt khối : 
[image: image463.wmf](
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             + Tính theo năng lượng liên kết:  W = 
[image: image464.wmf]lksau
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+ Tính theo động năng:
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                            W> 0. phản ứng hạt nhân toả năng lượng.



                W < 0. phản ứng hạt nhân thu năng lượng.

Lưu ý: - Không có định luật bảo toàn khối lượng.


- Mối quan hệ giữa động lượng pX và động năng KX của hạt X là: 
[image: image467.wmf]2
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- Khi tính vận tốc v hay động năng K thường áp dụng quy tắc hình bình hành

[image: image1836.wmf]A

                        Ví dụ: 

                        *    
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           *      v = 0 (p = 0) ( p1 = p2 ( 
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(Tương tự v1 = 0 hoặc v2 = 0.)

$. Các hằng số và đơn vị thường sử dụng

* Số Avôgađrô: NA = 6,022.1023 mol-1
* Đơn vị năng lượng: 1eV = 1,6.10-19 J; 1MeV = 1,6.10-13 J

* Đơn vị khối lượng nguyên tử (đơn vị Cacbon): 1u = 1,66055.10-27kg = 931 MeV/c2

* Điện tích nguyên tố: (e( = 1,6.10-19 C

* Khối lượng prôtôn: mp = 1,0073u

* Khối lượng nơtrôn: mn = 1,0087u

* Khối lượng electrôn: me = 9,1.10-31kg = 0,0005u 
---------------------------------------------------

Bài 37. PHÓNG XẠ

         1. Hiện tượng phóng xạ: là quá trình phân hủy tự phát của một hạt nhân không bền vững( tự nhiên hay nhân tạo ) .Quá trình phân hủy này kèm theo sự tạo ra các hạt và có thể kèm theo sự phát ra các bức xạ địên từ. Hạt nhân tự phân hủy gọi là hạt nhân mẹ, hạt nhân được tạo thành sau khi phân hủy gọi là hạt nhân con.

         2. Đặc điểm: + Không phụ thuộc tác động bên ngoài mà là do nguyên nhân bên trong.



        + Là phản ứng hạt nhân toả năng lượng.

        3. Các dạng tia phóng xạ
	Tia phóng xạ
	Bản chất
	Tính chất

	Tia (
	Chùm hạt Hêli 
[image: image474.wmf]He
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	+ Bị lệch trong điện trường (bản âm tụ) và từ trường

+ Có tốc độ 2.107m/s

+ Khả năng ion hoá mạnh nhưng đâm xuyên rất yếu.



	Tia (+
	Chùm hạt Pôzitron 
[image: image475.wmf]e
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	+ Bị lệch trong điện trường và từ trường

+ Tốc độ 3.108m/s

+ Khả năng ion hoá yếu hơn tia ( nhưng khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia (


	Tia (-
	Chùm hạt electron 
[image: image476.wmf]e
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	+ Bị lệch trong điện trường và từ trường

+ Tốc độ 3.108m/s

+ Khả năng ion hoá yếu hơn tia ( nhưng khả năng đâm xuyên  mạnh hơn tia (.



	Tia (
	Sóng điện từ < 10-11m
	+ Không bị lệch trong điện trường và từ trường.

+ Tốc độ 3.108m/s

+ Khả năng đâm xuyên rất mạnh nhung khả năng ion hoá yếu.

+ Không làm biến đổi hạt nhân nguyên tử.


*(Dành cho chương trình nâng cao)

 Các quy tắc dịch chuyển của sự phóng xạ

   + Phóng xạ ( (
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     So với hạt nhân mẹ, hạt nhân con lùi 2 ô trong bảng tuần hoàn và có số khối giảm 4 đơn vị.

   + Phóng xạ (- (
[image: image479.wmf]1
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     So với hạt nhân mẹ, hạt nhân con tiến 1 ô trong bảng tuần hoàn và có cùng số khối.

     Thực chất của phóng xạ (- là một hạt nơtrôn biến thành một hạt prôtôn, một hạt electrôn và một hạt nơtrinô:


[image: image481.wmf]npev
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+ Phóng xạ (+ (
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     So với hạt nhân mẹ, hạt nhân con lùi 1 ô trong bảng tuần hoàn và có cùng số khối.

     Thực chất của phóng xạ (+ là một hạt prôtôn biến thành một hạt nơtrôn, một hạt pôzitrôn và một hạt nơtrinô:



[image: image484.wmf]pnev
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   + Phóng xạ ( (hạt phôtôn)

      Hạt nhân con sinh ra ở trạng thái kích thích có mức năng lượng E1 chuyển xuống mức năng lượng E2 đồng thời phóng ra một phôtôn có năng lượng
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     Lưu ý: Trong phóng xạ ( không có sự biến đổi hạt nhân và phóng xạ ( thường đi kèm theo phóng xạ ( và (.

          4. Định luật phóng xạ.
              + Chu kỳ bán rã : 
[image: image486.wmf]l
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               +Hằng số phóng xạ 
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 + Số nguyên tử còn lại: 
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    + Số nguyên tử bị phân rã(=số nguyên tử chất tạo thành) : 
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++ Khối lượng chất còn lại : 
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++ Khối lượng chất bị phân rã : 
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++Khối lượng chất mới được tạo thành sau thời gian t:


[image: image494.wmf])
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  Trong đó: A, A1 là số khối của chất phóng xạ ban đầu và của chất mới được tạo thành


+ Độ phóng xạ : 
[image: image495.wmf]t
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                         H( Bq), 1Ci = 3,7.1010 Bq

· Lưu ý: 

+ Số nguyên tử có trong m(g) chất: 
[image: image496.wmf]A
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, NA = 6,02.1023mol-1
+ Hệ thức liên hệ H, m, T : 
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+ Phần trăm số nguyên tử còn lại, bị phân rã : 
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+ Phần trăm khối lượng còn lại, bị phân rã : 
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+ Độ phóng xạ giảm: 
[image: image502.wmf]0
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+ Phần trăm độ phóng xạ giảm : 
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Bài 38. PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH

           1. Phản ứng phân hạch
               Là phản ứng trong đó một hạt nhân nặng vở thành hai hạt nhân nhẹ hơn

           2. Phản ứng phân hạch tỏa năng lượng.
               Phản ứng phân hạch là phản ứng tỏa năng lượng, năng lượng đó gọi là năng lượng phân hạch.

           3. Phản ứng phân hạch dây chuyền.
· Gỉa sử một lần phân hạch có k nơtron được giải phóng đến kích thích các hạt nhân 
[image: image504.wmf]235

U

 tạo nên những phân hạch mới. Sau n lẩn phân hạch liên tiếp, số nơtron giải phóng là 
[image: image505.wmf]n

k

 và kích thích 
[image: image506.wmf]n

k

 phân hạch mới.

· Khi k
[image: image507.wmf]³

1 thì phản ứng phân hoạch dây chuyền được duy trì.

· Khối lượng tối thiểu của chất phân hạch để phản ứng phân hoạch duy trì  được gọi là khối lượng tối hạn.

4.  Phản ứng phân hạch khi có điều khiển.
     Khi k = 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì và năng lượng phát ra không đổi theo thời gian. Đây là phản ứng phân hạch có điêu khiển được thực hiện trong các lò phản ứng hạt nhân.

---------------------------------------------------------

Bài 39.  PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH
      1. Phản ứng nhiệt hạch : là phản ứng trong đó 2 hay nhiều hạt nhân nhẹ tổng hợp lại thành một hạt nhân nặng hơn.

      2. Điều kiện để có phản ứng nhiệt hạch xảy ra:

· Nhiệt độ cao khoảng 100 triệu độ.

· Mật độ hạt nhân trong plasma phải đủ lớn.

· Thời gian duy trì trạng thái plasma ở nhiệt độ cao 100 triệu độ phải đủ lớn.

3. Năng lượng nhiệt hạch :
· Phản ứng nhiệt hạch tỏa ra năng lượng rất lớn.

· Năng lượng nhiệt hạch là nguồn gốc năng lượng của hầu hết các vì sao.

4. Ưu điểm của năng lượng nhiệt hạch :

· Nguồn nguyên liệu dồi dào.

· Phản ứng nhiệt hạch không gây ô nhiễm môi trường.

Bài toán nhà máy điện hạt nhân

+ HiÖu suÊt nhµ m¸y: 
[image: image508.wmf](%)
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+ Tæng n¨ng l­îng tiªu thô trong thêi gian t: A = Ptp. t

+ Sè ph©n h¹ch: 
[image: image509.wmf].
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 lµ n¨ng l­îng to¶ ra trong mét ph©n h¹ch)

+ NhiÖt l­îng to¶ ra: Q = m. q.
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CHƯƠNG VIII. TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ

Bài 40. CÁC HẠT SƠ CẤP1.Hạt sơ cấp

· Định nghĩa


-Các hạt có kích thước cỡ kích thước hạt nhân nguyên tử gọi là hạt sơ cấp. Ví dụ như: proton,photôn,pôzitron,nơtrinô, nơtron, electron…

· Tính chất


-Phân loại hạt sơ cấp: Dựa vào độ lớn và đặc tính tương tác



+Phôtôn: là những hạt sơ cấp có khối lượng m0 = 0, là lượng tử ánh sáng



+Leptôn:gồm các hạt nhẹ như electron (có khối lượng từ 0-200me) như nơtrinô, electron,pozitron,mêzôn 
[image: image511.wmf]m




+Hađrôn:Là những hạt có khối lượng trên 200me và được phân thành ba nhóm chính

· Mêzôn : các hạt có khối lượng trung bình trong khoảng 200me nhưng nhỏ hơn khối lượng nuclon

· Nuclon: p,n

· Hipêron: có khối lượng lớn hơn khối lượng của nuclon
Nuclon và hipêron gọi là barion

-Thời gian sống trung bình
Một số hạt bền vững (như proton, electron,nơtrino, photon), còn lại đa số không bền vững có thời gian sống trung bình khoảng 10-24s đến 10-6s.


-Phản hạt:

Mỗi hạt sơ cấp đều có phản hạt của nó, đó là những hạt có cùng khối lượng nhưng điện tích trái dấu và có cùng giá trị tuyệt đối. 


-Spin:

Mỗi hạt sơ cấp khi đứng yên cũng có mômen động lượng riêng và mômen từ riêng, đặc trưng cho chuyển động nội tại và bản chất của hạt. Đặc trưng bằng số lượng tử Spin.

Dựa vào Spin người ta chia hạt sơ cấp thành hai loại



+Fecmiôn: có s = 1/2;3/2;5/2…



+Bôzôn: có s = 0,1,2…

· Tương tác của các hạt sơ cấp


-Có bốn loại tương tác cơ bản



+Tương tác điện từ.



+Tương tác mạnh



+Tương tác yếu



+Tương tác hấp dẫn

6. Hạt quark: 

a. Hạt quark: Tất cả các hạt hađrôn được tạo nên từ các hạt rất nhỏ.

b. Các loại quark: Có 6 loại quark là u, d, s, c, b, t và phản quark tương ứng. Điện tích các quark là 
[image: image512.wmf]2e
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c. Các baraiôn: Tổ hợp của 3 quark tạo nên các baraiôn.

---------------------------------------------------

Bài 41. CẤU TẠO VŨ TRỤ

1..Cấu tạo, chuyển động và tiến hóa của vũ trụ

· Hệ Mặt Trời

-Hệ Mặt Trời bao gồm Mặt Trời là trung tâm và các hành tinh vệ tinh quay chung quanh theo những quỹ đạo xác định.

-Lực hấp dẫn đóng vai trò quyết định sự hình thành và phát triển của hệ. Tuân theo các định luật Keple

· Mặt Trời

-Là ngôi sao màu vàng, có nhiệt độ bề mặt khoảng chừng 6000K, nhiệt độ trong lòng lên đến hàng chục triệu độ

-Có bán kính lớn hơn 109 lần bán kính Trái Đất và khối lượng gấp 333.103 lần khối lượng Trái Đất


-Năng lượng Mặt Trời là do phản ứng tổng hợp hạt nhân hidro thành hạt nhân hêli

· Các hành tinh

-Có tám hành tinh từ trong ra ngoài: Thủy tinh-Kim tinh-Trái Đất-Hỏa tinh-Mộc tinh-Thổ tinh-Thiên Vương tinh-Hải Vương tinh




-Chia thành hai nhóm chính





+Nhóm Trái Đất: Thủy tinh-Kim tinh-Trái Đất-Hỏa tinh


+Nhóm Mộc Tinh: Mộc tinh-Thổ tinh-Thiên Vương tinh-Hải Vương tinh




-Xung quanh các hành tinh là các vệ tinh.

· Các hành tinh nhỏ

-Là các hành tinh chuyển động quanh Mặt Trời có bán kính quĩ đạo từ 2,2 đến 3,6 đơn vị thiên văn (Là khoảng cách từ Mặt Trời đến Trái Đất = 150.106km)

· Sao chổi và thiên thạch

-Sao chổi là những khối khí đóng băng lẫn với đá, có đường kính chừng vài kimlomet chuyển động quanh Mặt Trời


-Thiên thạch: là những tản đá chuyển động quanh Mặt Trời

· Các sao và thiên hà

· Các sao

-Là các khối khí nóng sáng như Mặt Trời, có nhiệt độ trong lòng cao đến hàng chục triệu độ, nhiệt độ bề mặt chừng 50000K, thấp nhất chừng 3000K

· Tinh vân

-Là những đám bụi khổng lồ được rọi sáng bỡi các ngôi sao gần đó hay là những đám khí bị ion hóa

· Thiên hà

-Là một hệ thống gồm nhiều loại sao và tinh vân. Trong mỗi thiên hà có khoảng một trăm tỉ ngôi sao và tinh vân. Có sao đang ổn định, có sao mới, sao siêu mới, punxa (sao không phát sáng, chỉ phát sóng điện từ) và lỗ đen(sao không phát sáng, chỉ phát sóng điện từ)


-Nhiều thiên hà có dạng xoắn ốc phẳng.


-Thiên hà của chúng ta là Ngân hà

· Vũ trụ




-Gồm các thiên hà và các đám thiên hà.

· Sự chuyển động của vũ trụ

-Qui luật chi phối quá trình hình thành và phát triển của hệ thống cấu trúc vật chất trong vũ trụ là:

· Sự chuyển động quanh các tâm

-Các thành viên trong một hệ thống sẽ chuyển động quanh một thiên thể hay một khối trung tâm. Chuyển động này tuân theo định luật vạn vật hấp dẫn và các định luật của Keple

· Sự nở của vũ trụ

-Vũ trụ đang nở ra, các thiên hà càng ở xa chúng ta càng chuyển động nhanh ra xa chúng ta

· Sự tiến hóa của các sao


-Các sao đều được hình thành từ một đám tinh vân khí hidro


-Các sao có khối lượng cỡ khối lượng Mặt Trời trở xuống sẽ tiến hóa thành sao chắt trắng


-Các sao có khối lượng lớn hơn khối lượng Mặt Trời sẽ tiến hóa thành punxa hay lỗ đen.

 THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP

(Dành cho chương trình nâng cao)

1. Các tiên đề Einstein:

a. Tiên đề I (nguyên lí tương đối): Các hiện tượng vật lí diễn ra như nhau trong các  hệ quy chiếu quán tính.
b. Tiên đề II (nguyên lí bất biến của vận tốc ánh sáng): Vận tốc ánh sáng trong chân không có cùng giá trị bằng c trong mọi hệ quy chiếu quán tính, không phụ thuộc vào phương truyền và vận tốc của nguồn sáng hay máy thu.

2. Các hệ quả:

· Sự co của độ dài: Độ dài của một thanh bị co lại dọc theo phương chuyển động của nó: 
[image: image513.wmf]2
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· Sự dãn ra của khoảng thời gian: Đồng hồ gắn với quan sát viên chuyển động chạy chậm hơn đồng hồ gắn với quan sát viên đứng yên: 
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· Khối lượng tương đối: 
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· Năng lượng tương đối: 
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3. Đối với photon:

Năng lượng của photon: 
[image: image519.wmf]2
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Khối lượng tương đối tính của photon: 
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PHẦN 2                                                        
CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI  BÀI TẬP

I/ PHẦN I  :CƠ

1) DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA  VÀ CON LẮC LÒ XO

Dạng 1 – Nhận biết phương trình dao động

1 – Kiến thức cần nhớ :

– Phương trình chuẩn : 
x = Acos((t + φ)  ;   v = –(Asin((t + φ)   ; a = – (2Acos((t + φ)   

– Một số công thức lượng giác : 
sinα = cos(α – π/2)   ;  – cosα = cos(α + π)  ;  cos2α =
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cosa + cosb = 2cos
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[image: image527.wmf]1cos2

2

-a


– Công thức  : 

( = 
[image: image528.wmf]2
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2 – Phương pháp :



a – Xác định A, φ, (………

– Đưa các phương trình về dạng chuẩn nhờ các công thức lượng giác.

– so sánh với phương trình chuẩn để suy ra : A, φ, (………..



b – Suy ra cách kích thích dao động :

– Thay t = 0 vào các phương trình  
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(  Cách kích thích dao động.

3 – Phương trình đặc biệt.

[image: image1837.wmf]-
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– x = a ± Acos((t + φ)    với a = const    (    
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– x =a ± Acos2((t + φ)    với a =const    (    Biên độ : 
[image: image532.wmf]A
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   ; (’ = 2(  ;  φ’ = 2φ.

4 – Bài tập tự luận:
1. Phương trình dao động của một vật là: x = 6cos(4(t + 
[image: image533.wmf]6
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) (cm), với x tính bằng cm, t tính bằng s. Xác định li độ, vận tốc và gia tốc của vật khi t = 0,25 s.

2. Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa trên quỹ đạo thẳng dài 20 cm với tần số góc 6 rad/s. Tính vận tốc cực đại và gia tốc cực đại của vật.

3. Một vật dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 40 cm. Khi ở vị trí có li độ x = 10 cm vật có vận tốc 20(
[image: image534.wmf]3

cm/s. Tính vận tốc và gia tốc cực đại của vật.

4. Một chất điểm dao động điều hoà với chu kì 0,314 s và biên độ 8 cm. Tính vận tốc của chất điểm khi nó đi qua vị trí cân bằng và khi nó đi qua vị trí có li độ 5 cm.

5. Một chất điểm dao động theo phương trình: x = 2,5cos10t (cm). Vào thời điểm nào thì pha dao động đạt giá trị 
[image: image535.wmf]3
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? Lúc ấy li độ, vận tốc, gia tốc của vật bằng bao nhiêu?

6. Một vật dao động điều hòa với phương trình:  x = 5cos(4(t + () (cm). Vật đó đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương vào những thời điểm nào? Khi đó độ lớn của vận tốc bằng bao nhiêu?

7. Một vật nhỏ có khối lượng m = 50 g, dao động điều hòa với phương trình:                     x = 20cos(10(t + 
[image: image536.wmf]2
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) (cm). Xác định độ lớn và chiều của các véc tơ vận tốc, gia tốc và lực kéo về tại thời điểm t = 0,75T.

8. Một vật dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 
[image: image537.wmf]2

 cm và với chu kì 0,2 s. Tính độ lớn của gia tốc của vật khi nó có vận tốc 10
[image: image538.wmf]10

 cm/s.

9. Một vật dao động điều hòa với phương trình: x = 20cos(10(t + 
[image: image539.wmf]2
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) (cm). Xác định thời điểm đầu tiên vật đi qua vị trí có li độ x = 5 cm theo chiều ngược chiều với chiều dương kể từ thời điểm t = 0.

10. Một vật dao động điều hòa với phương trình: x = 4cos(10(t - 
[image: image540.wmf]3
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) (cm). Xác định thời điểm gần nhất vận tốc của vật bằng 20(
[image: image541.wmf]3

 cm/s và đang tăng kể từ lúc t = 0.

5. Bài tập trắc nghiệm:

1. Chọn phương trình biểu thị cho dao động điều hòa :

A. x  A(t)cos((t + b)cm    B. x  Acos((t + φ(t)).cm   C. x   Acos((t + φ) + b.(cm) D. x  Acos((t + bt)cm. 


Trong đó A, (, b là những hằng số.Các lượng A(t), φ(t) thay đổi theo thời gian.

2. Phương trình dao động của vật có dạng : x  Asin((t). Pha ban đầu của dao động bằng bao nhiêu ?

A. 0.

B. π/2.  

C. π.


D. 2 π.

3. Phương trình dao động có dạng : x  Acos(t. Gốc thời gian là lúc vật :

A. có li độ x  +A.



B. có li độ x  A.

C. đi qua VTCB theo chiều dương.

D. đi qua VTCB theo chiều âm.








Chọn : A

b – Vận dụng :

1. Trong các phương trình sau phương trình nào không biểu thị cho dao động điều hòa ?

A. x  5cosπt + 1(cm).
B. x  3tcos(100πt + π/6)cm 

C. x  2sin2(2πt + π/6)cm.
D. x  3sin5πt + 3cos5πt  (cm).

2. Phương trình dao động của vật có dạng :  x  Asin2((t + π/4)cm. Chọn kết luận đúng ?

A. Vật dao động với biên độ A/2.


B. Vật dao động với biên độ A.

C. Vật dao động với biên độ 2A.


D. Vật dao động với pha ban đầu π/4.

3. Phương trình dao động của vật có dạng : x  asin5πt + acos5πt  (cm). biên độ dao động của vật là :

A. a/2.


B. a.


C. a
[image: image542.wmf]2
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D. a
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4. Phương trình dao động có dạng : x  Acos((t + π/3). Gốc thời gian là lúc vật có :

A. li độ x  A/2, chuyển động theo chiều dương 

B. li độ x  A/2, chuyển động theo chiều âm      

C. li độ x  A/2, chuyển động theo chiều dương.

D. li độ x  A/2, chuyển động theo chiều âm

5. Dưới tác dụng của một lực có dạng : F  0,8cos(5t  π/2)N. Vật có khối lượng m  400g, dao động điều hòa. Biên độ dao động của vật là :

A. 32cm.

B. 20cm.

C. 12cm.


D. 8cm.

Dạng 2 – Chu kỳ dao động 
1 – Kiến thức cần nhớ :

– Liên quan tới số làn dao động trong thời gian t :  T 
[image: image544.wmf]t
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– Liên quan tới độ dãn Δl của lò xo :
T  2π 
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( con lắc nằm nghiêng)





với  :   Δl  
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– Liên quan tới sự thay đổi khối lượng m : 
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– Liên quan tới sự thay đổi khối lượng k : Ghép lò xo:   
+ Nối tiếp 
[image: image552.wmf]12
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+ Song song: k  k1 + k2 
( 
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2 – Bài tập : 

1. Con lắc lò xo gồm vật m và lò xo k dao động điều hòa, khi mắc thêm vào vật m một vật khác có khối lượng gấp 3 lần vật m thì chu kì dao động của chúng

a) tăng lên 3 lần 
b) giảm đi 3 lần
c) tăng lên 2 lần

d) giảm đi 2 lần

2. Khi treo vật m vào lò xo k thì lò xo giãn ra 2,5cm, kích thích cho m dao động. Chu kì dao động tự do của vật là :


a) 1s.


b) 0,5s.


c) 0,32s.

d) 0,28s.

3. Một con lắc lò xo dao động thẳng đứng. Vật có khối lượng m=0,2kg. Trong 20s con lắc thực hiện được 50 dao động. Tính độ cứng của lò xo.

a) 60(N/m)

b) 40(N/m)


c) 50(N/m)

d) 55(N/m)

4. Hai lò xo có chiều dài bằng nhau độ cứng tương ứng là k1, k2. Khi mắc vật m vào một lò xo k1, thì vật m dao động với chu kì T1  0,6s. Khi mắc vật m vào lò xo k2, thì vật m dao động với chu kì T2  0,8s. Khi mắc vật m vào hệ hai lò xo k1 song song với k2 thì chu kì dao động của m là.

a) 0,48s


b) 0,7s


c) 1,00s

d) 1,4s



Vận dụng :
1. Khi gắn vật có khối lượng m1  4kg vào một lò xo có khối lượng không đáng kể, nó dao động với chu kì T1 1s. Khi gắn một vật khác có khối lượng m2 vào lò xo trên nó dao động với khu kì T2 0,5s.Khối lượng m2 bằng bao nhiêu?

a) 0,5kg


b) 2 kg


c) 1 kg


d) 3 kg

2. Một lò xo có độ cứng k mắc với vật nặng m1 có chu kì dao động T1  1,8s. Nếu mắc lò xo đó với vật nặng m2 thì chu kì dao động là T2  2,4s. Tìm chu kì dao động khi ghép m1 và m2 với lò xo nói trên :
a) 2,5s



b) 2,8s


c) 3,6s


d) 3,0s
3. Hai lò xo có chiều dài bằng nhau độ cứng tương ứng là k1, k2. Khi mắc vật m vào một lò xo k1, thì vật m dao động với chu kì T1  0,6s. Khi mắc vật m vào lò xo k2, thì vật m dao động với chu kì T2  0,8s. Khi mắc vật m 

[image: image1838.wmf]M

1

vào hệ hai lò xo k1 ghép nối tiếp k2 thì chu kì dao động của m là

a) 0,48s


b) 1,0s



c) 2,8s



d) 4,0s

4. Một lò xo có độ cứng k=25(N/m). Một đầu của lò xo gắn vào điểm O cố định. 

Treo vào lò xo hai vật có 

khối lượng m=100g và (m=60g. Tính độ dãn của lò xo khi vật cân bằng và tần số 

góc dao động của con lắc.

a) 
[image: image554.wmf](
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b) Δl0  6,4cm ; (  12,5(rad/s) 

c) 
[image: image555.wmf](
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d) 
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5. Con lắc lò xo gồm lò xo k và vật m, dao động điều hòa với chu kì T1s. Muốn tần số dao động của con lắc là f’ 0,5Hz thì khối lượng của vật m phải là

a) m’ 2m 


b) m’ 3m


c) m’ 4m


d) m’ 5m

6. Lần lượt treo hai vật m1 và m2 vào một lò xo có độ cứng k  40N/m và kích thích chúng dao động. Trong cùng một khoảng thời gian nhất định, m1 thực hiện 20 dao động và m2 thực hiện 10 dao động. Nếu treo cả hai vật vào lò xo thì chu kì dao động của hệ bằng (/2(s). Khối lượng m1 và m2 lần lượt bằng bao nhiêu

a) 0,5kg ; 1kg


b) 0,5kg ; 2kg


c) 1kg ; 1kg


d) 1kg ; 2kg

7. Trong dao động điều hòa của một con lắc lò xo, nếu giảm khối lượng của vật nặng 20% thì số lần dao động của con lắc trong một đơn vị thời gian:  

A. tăng 
[image: image557.wmf]5

/2 lần.      

B. tăng 
[image: image558.wmf]5

 lần.         

C. giảm /2 lần.        
D. giảm
[image: image559.wmf]5

 lần.
8.Tại cùng một nơi có gia tốc trọng trường là g, hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là l1 và l2, có chu kỳ dao động lần lượt là T1 và T2. Chu kỳ dao động của con lắc thứ ba có chiều dài bằng tích chỉ số chiều dài của 2 con lắc nói trên là:

A:  
[image: image560.wmf]1
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B. 
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C. T = T1T2

D. 
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Dạng 3 – Xác định trạng thái dao động của vật ở thời điểm t và t’ = t + Δt  

1 – Kiến thức cần nhớ :

– Trạng thái dao động của vật ở thời điểm t : 
[image: image563.wmf]2
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 Hệ thức độc lập 
:
A2 
[image: image564.wmf]2
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 Công thức 

:
a  (2x  



– Chuyển động nhanh dần nếu  v.a > 0


–  Chuyển động chậm dần nếu  v.a < 0  

2 – Phương pháp :



* Các bước giải bài toán tìm li độ, vận tốc dao động ở thời điểm t

– Cách 1 :  Thay t vào các phương trình :  
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 (  x, v, a tại t.

– Cách 2 : sử dụng công thức : 

A2 
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A2 
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*Các bước giải bài toán tìm li độ, vận tốc dao động sau (trước) thời điểm t một khoảng thời gian (t.

– Biết tại thời điểm t vật có li độ x  x0. 

– Từ phương trình dao động điều hoà : x = Acos((t + φ) cho x = x0
– Lấy nghiệm : 
(t + φ = ( với 
[image: image573.wmf]0

£a£p

 ứng với x đang giảm (vật chuyển động theo chiều âm vì v < 0) 

   hoặc 


(t + φ = – (  

ứng với x đang tăng (vật chuyển động theo chiều dương) 

– Li độ và vận tốc dao động sau (trước) thời điểm đó (t giây là : 
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[image: image575.wmf]x  Acos(t)

vAsin(t)

=±wD-a

ì

í

=-w±wD-a

î


3 – Bài tập : 

1. Một chất điểm chuyển động trên đoạn thẳng có tọa độ và gia tốc liên hệ với nhau bởi biểu thức : a   25x (cm/s2)Chu kì và tần số góc của chất điểm là :

A. 1,256s ; 25 rad/s.

B. 1s ; 5 rad/s.


C. 2s ; 5 rad/s.

D. 1,256s ; 5 rad/s.

2. Một vật dao động điều hòa có phương trình : x  2cos(2πt – π/6) (cm, s) Li độ và vận tốc của vật lúc t  0,25s là :

A. 1cm ; ±2
[image: image576.wmf]3

π.(cm/s).   
B. 1,5cm ; ±π
[image: image577.wmf]3

(cm/s).
C. 0,5cm ; ±
[image: image578.wmf]3

cm/s.
D. 1cm ; ± π cm/s.  

3. Một vật dao động điều hòa có phương trình : x  5cos(20t – π/2) (cm, s).  Vận tốc cực đại và gia tốc cực đại của vật là : 

A. 10m/s ; 200m/s2.

B. 10m/s ; 2m/s2. 

C. 100m/s ; 200m/s2. 
D. 1m/s ; 20m/s2.

4. Vật dao động điều hòa theo phương trình :     x  10cos(4πt +
[image: image579.wmf]8

p

)cm. Biết li độ của vật tại thời điểm t là 4cm. Li độ của vật tại thời điểm sau đó 0,25s là bao nhiêu? :

b – Vận dụng : 

1. Một vật dao động điều hòa với phương trình : x  4cos(20πt + π/6) cm.  Chọn kết quả đúng :

A. lúc t  0, li độ của vật là 2cm.



B. lúc t  1/20(s), li độ của vật là 2cm.

C. lúc t  0, vận tốc của vật là 80cm/s.


D. lúc t  1/20(s), vận tốc của vật là  125,6cm/s.

2. Một chất điểm dao động với phương trình : x  3
[image: image580.wmf]2

cos(10πt  π/6) cm. Ở thời điểm t  1/60(s) vận tốc và gia tốc của vật có giá trị nào sau đây ?

A. 0cm/s ; 300π2
[image: image581.wmf]2

cm/s2.  B. 300
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cm/s ; 0cm/s2.  C. 0cm/s ; 300
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cm/s2.    D. 300
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cm/s ; 300π2
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3. Chất điểm dao động điều hòa với phương trình : 
x  6cos(10t  3π/2)cm. Li độ của chất điểm khi pha dao động bằng 2π/3 là :
A. 30cm.

B. 32cm.


C. 3cm.


D.  40cm.

4. Một vật dao động điều hòa có phương trình : x  5cos(2πt  π/6) (cm, s). 

Lấy π2  10, π  3,14. Vận tốc của vật khi có li độ x  3cm là :

A. 25,12(cm/s).
B. ±25,12(cm/s).  

C. ±12,56(cm/s).     

D. 12,56(cm/s).  

5. Một vật dao động điều hòa có phương trình : x  5cos(2πt  π/6) (cm, s). 

Lấy π2  10, π  3,14. Gia tốc của vật khi có li độ x  3cm là :

A. 12(m/s2).

B. 120(cm/s2).  

C. 1,20(cm/s2).     

D. 12(cm/s2).  

6. Vật dao động điều hòa theo phương trình :  x  10cos(4πt +
[image: image586.wmf]8

p

)cm.  Biết li độ của vật tại thời điểm t là  6cm, li độ của vật tại thời điểm t’  t + 0,125(s) là :

A. 5cm.

B. 8cm.


C. 8cm.


D. 5cm.

7. Vật dao động điều hòa theo phương trình :  x  10cos(4πt +
[image: image587.wmf]8

p

)cm. Biết li độ của vật tại thời điểm t là 5cm, li độ của vật tại thời điểm t’  t + 0,3125(s).

A. 2,588cm.

B. 2,6cm.


C. 2,588cm.


D. 2,6cm.

Dạng 4 – Xác định thời điểm vật đi qua li độ x0 – vận tốc vật đạt giá trị v0

1 – Kiến thức cần nhớ :
 Phương trình dao động có dạng : 
x Acos((t + φ) cm

 Phương trình vận tốc có dạng
: v  -(Asin((t + φ) cm/s.

2 – Phương pháp :
[image: image1839.wmf]x

a  Khi vật qua li độ x0 thì  :   

x0  Acos((t + φ) (  cos((t + φ) 
[image: image588.wmf]0
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* t1 
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 (s) với k ( N khi b – φ > 0 (v < 0) vật qua x0 theo chiều âm

* t2 
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 (s) với k ( N* khi –b – φ < 0 (v > 0) vật qua x0 theo chiều dương

kết hợp với điều kiện của bai toán ta loại bớt đi một nghiệm


Lưu ý : Ta có thể dựa vào “ mối liên hệ giữa DĐĐH và CĐTĐ ”. Thông qua các bước sau

* Bước 1 : Vẽ đường tròn có bán kính R  A (biên độ) và trục Ox nằm ngang

*Bước 2 : – Xác định vị trí vật lúc t 0 thì 
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  – Xác định vị trí vật lúc t (xt đã biết)

* Bước 3 : Xác định góc quét Δφ 
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b  Khi vật đạt vận tốc v0 thì :  

 v0  -(Asin((t + φ)  (  sin((t + φ) 
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với k ( N khi 
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3 – Bài tập : 

1. Một vật dao động điều hoà với phương trình x 8cos(2(t) cm. Thời điểm thứ nhất vật đi qua vị trí cân bằng là :
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A) 
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B) 
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C) 
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D) 
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HD : Chọn A

Cách 1 : Vật qua VTCB: x  0 ( 2(t  (/2 + k2( (   t  
[image: image607.wmf]1

4

 + k  với  k ( N 

Thời điểm thứ nhất ứng với k  0 ( t  1/4 (s) 

Cách 2 : 
Sử dụng mối liên hệ giữa DĐĐH và CĐTĐ.

B1  Vẽ đường tròn (hình vẽ)

B2  Lúc t  0 :  x0  8cm ; v0  0 (Vật đi ngược chiều + từ vị trí biên dương)

B3  Vật đi qua VTCB x  0, v < 0

B4  Vật đi qua VTCB, ứng với vật chuyển động tròn đều qua M0 và M1. Vì φ  0, vật xuất phát từ M0 nên thời điểm thứ nhất vật qua VTCB ứng với vật qua M1.Khi đó bán kính quét 1 góc (φ  
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2. Một vật dao động điều hòa có phương trình x  8cos10πt. Thời điểm vật đi qua vị trí x  4 lần thứ 2009 kể từ thời điểm bắt đầu dao động là :

A. 
[image: image612.wmf]6025
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(s).


B. 
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C. 
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D. 
[image: image615.wmf]6,025

30

(s)

HD :  Thực hiện theo các bước ta có :
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 Cách 1 : 
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Vật qua lần thứ 2009 (lẻ) ứng với vị trí M1 : v < 0  ( sin > 0, ta chọn nghiệm trên 


với 
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Cách 2 :

 Lúc t  0 : x0  8cm, v0  0


 Vật qua x 4 là qua M1 và M2. Vật quay 1 vòng (1chu kỳ) qua x  4 là 2 lần. Qua lần thứ 2009 thì phải quay 1004 vòng rồi đi từ M0 đến M1.

Góc quét 
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Chọn : A

1. Một vật dao động điều hoà với phương trình x  4cos(4(t + π/6) cm. Thời điểm thứ 3 vật qua vị trí x  2cm theo chiều dương.


A) 9/8 s

B) 11/8 s


C) 5/8 s


D) 1,5 s

2. Vật dao động điều hòa có phương trình : x 5cosπt (cm,s). Vật qua VTCB lần thứ 3 vào thời điểm :

A. 2,5s.


B. 2s.



C. 6s.



D. 2,4s

3. Vật dao động điều hòa có phương trình : x  4cos(2πt - π) (cm, s). Vật đến điểm biên dương B(+4) lần thứ 5 vào thời điểm :  A. 4,5s. 


B. 2,5s.


C. 2s.



D. 0,5s.

3. Một vật dao động điều hòa có phương trình : x  6cos(πt  π/2) (cm, s). Thời gian vật đi từ VTCB đến lúc qua điểm có x  3cm lần thứ 5 là :      A. 
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6

s.  

B. 
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C. 
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D. 
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4. Một vật DĐĐH với phương trình x  4cos(4(t + π/6)cm. Thời điểm thứ 2009 vật qua vị trí x  2cm kể từ t  0, là 

A) 
[image: image626.wmf]12049

24

s.

B) 
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s
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C) 
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D) Đáp án khác

5. Một vật dao động điều hòa có phương trình x  8cos10πt. Thời điểm vật đi qua vị trí x  4 lần thứ 2008 theo chiều âm kể từ thời điểm bắt đầu dao động là :

A. 
[image: image629.wmf]12043

30
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B. 
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C. 
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D. 
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6. Con lắc lò xo dao động điều hoà trên mặt phẳng ngang với chu kì T  1,5s, biên độ A  4cm, pha ban đầu là 5π/6. Tính từ lúc t  0, vật có toạ độ x  2 cm lần thứ 2005 vào thời điểm nào: 

A. 1503s 

B. 1503,25s 


C. 1502,25s 



D. 1503,375s

Dạng 5 – Viết phương trình dao động điều hòa – Xác định các đặc trưng của một DĐĐH.

 Bài tập tự luận:
1. Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm một vật có khối lượng 100 g và lò xo khối lượng không đáng kể, có độ cứng 40 N/m. Kéo vật nặng theo phương thẳng đứng xuống phía dưới cách vị trí cân bằng một đoạn 5 cm và thả nhẹ cho vật dao động điều hoà. Chọn trục Ox thẳng đứng, gốc O trùng với vị trí cân bằng; chiều dương là chiều vật bắt đầu chuyển động; gốc thời gian là lúc thả vật. Lấy g = 10 m/s2. Viết phương trình dao động của vật.

2. Một con lắc lò xo gồm vật năng khối lượng m = 400 g, lò xo khối lượng không đáng kể, có độ cứng k = 40 N/m. Kéo vật nặng ra cách vị trí cân bằng  4 cm và thả nhẹ. Chọn chiều dương cùng chiều với chiều kéo, gốc thời gian lúc thả vật. Viết phương trình dao động của vật nặng.

3. Một con lắc lò xo có khối lượng m = 50 g, dao động điều hòa trên trục Ox với chu kì    T = 0,2 s và chiều dài quỹ đạo là L = 40 cm. Viết phương trình dao động của con lắc. Chọn gốc thời gian lúc con lắc qua vị trí cân bằng theo chiều âm.

4. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm một vật nặng khối lượng m gắn vào lò xo khối lượng không đáng kể, có độ cứng k = 100 N/m. Chọn trục toạ độ thẳng đứng, gốc toạ độ tại vị trí cân bằng, chiều dương từ trên xuống. Kéo vật nặng xuống phía dưới, cách vị trí cân bằng 5
[image: image633.wmf]2

cm và truyền cho nó vận tốc 20(
[image: image634.wmf]2

cm/s theo chiều từ trên xuống thì vật nặng dao động điều hoà với tần số 2 Hz. Chọn gốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động. Cho g = 10 m/s2, (2 = 10. Viết phương trình dao động của vật nặng. 

5. Một con lắc lò xo gồm một lò xo nhẹ có độ cứng k và một vật nhỏ có khối lượng          m = 100 g, được treo thẳng đứng vào một giá cố định. Tại vị trí cân bằng O của vật, lò xo giãn 2,5 cm. Kéo vật dọc theo trục của lò xo xuống dưới cách O một đoạn 2 cm rồi truyền cho nó vận tốc 40
[image: image635.wmf]3

cm/s theo phương thẳng đứng hướng xuống dưới. Chọn trục toạ độ Ox theo phương thẳng đứng, gốc tại O, chiều dương hướng lên trên; gốc thời gian là lúc vật bắt đầu dao động. Lấy g = 10 m/s2. Viết phương trình dao động của vật nặng. 

Bài tập trắc nghiệm:

1. Một vật dao động điều hòa với biên độ A  4cm và T  2s. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua VTCB theo chiều dương của quỹ đạo. Phương trình dao động của vật là :

A. x  4cos(2πt  π/2)cm.
B. x  4cos(πt  π/2)cm.C. x  4cos(2πt  π20t  π/2)cm. D. x  4cos(20πt  π/2)cm.

3. Một lò xo đầu trên cố định, đầu dưới treo vật m. Vật dao động theo /2)cm.    D. x  4cos(πt  π/2)cm.

2. Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 4cm với f  10Hz. Lúc t  0 vật qua VTCB theo chiều dương của quỹ đạo. Phương trình dao động của vật là :

A. x  2cos(20πt  π/2)cm.   B.x  2cos(20πt  π/2)cm.  C. x  4cos(phương thẳng đứng với tần số góc (  10π(rad/s). Trong quá trình dao động độ dài lò xo thay đổi từ 18cm đến 22cm. Chọn gố tọa độ tại VTCB. chiều dương hướng xuống, gốc thời gian lúc lò xo có độ dài nhỏ nhất. Phương trình dao động của vật là :

A. x  2cos(10πt  π)cm.   B. x  2cos(0,4πt)cm.C. x  4cos(10πt  π)cm.
D. x  4cos(10πt + π)cm.

b – Vận dụng :

1. Một vật dao động điều hòa với (  5rad/s. Tại VTCB truyền cho vật một vận tốc 1,5 m/s theo chiều dương. Phương trình dao động là:

A. x  0,3cos(5t + (/2)cm.
B. x  0,3cos(5t)cm.         C. x  0,3cos(5t  (/2)cm.  
D. x  0,15cos(5t)cm.

2. Một vật dao động điều hòa với (  10
[image: image636.wmf]2

rad/s. Chon gốc thời gian t 0 lúc vật có ly độ x  2
[image: image637.wmf]3

cm và đang đi về vị trí cân bằng với vận tốc 0,2
[image: image638.wmf]2

m/s theo chiều dương. Lấy g 10m/s2.  Phương trình dao động của quả cầu có dạng 

A. x  4cos(10
[image: image639.wmf]2

t + (/6)cm.




B.  x  4cos(10
[image: image640.wmf]2

t + 2(/3)cm.       

C. x  4cos(10
[image: image641.wmf]2

t  (/6)cm.




D. x  4cos(10
[image: image642.wmf]2

t + (/3)cm.

3. Một vật dao động với biên độ 6cm. Lúc t = 0, con lắc qua vị trí có li độ x  3
[image: image643.wmf]2

cm theo chiều dương với gia tốc có độ lớn 
[image: image644.wmf]2

/3cm/s2. Phương trình dao động của con lắc là :

A. x = 6cos9t(cm)      B. x  6cos(t/3  π/4)(cm).          C. x  6cos(t/3  π/4)(cm).     D. x  6cos(t/3  π/3)(cm).

4. Một vật có khối lượng m = 1kg dao động điều hoà với chu kì T 2s. Vật qua VTCB với vận tốc v0  31,4cm/s. Khi t  0, vật qua vị trí có li độ x  5cm ngược chiều dương quĩ đạo. Lấy (210. Phương trình dao động của vật là :

A. x  10cos(πt +5π/6)cm.  B. x  10cos(πt + π/3)cm.   C. x  10cos(πt  π/3)cm. D. x  10cos(πt  5π/6)cm.

5. Một con lắc lò xo gồm quả cầu nhỏ và có độ cứng k  80N/m. Con lắc thực hiện 100 dao động hết 31,4s. Chọn gốc thời gian là lúc quả cầu có li độ 2cm và đang chuyển động theo chiều dương của trục tọa độ với vận tốc có độ lớn 40 
[image: image645.wmf]3

cm/s, thì phương trình dao động của quả cầu là :

A. x 4cos(20t  π/3)cm.  B. x 6cos(20t + π/6)cm. C. x 4cos(20t + π/6)cm.  D. x 6cos(20t  π/3)cm.

Dạng 6 – Xác định quãng đường và số lần vật đi qua ly độ x0 từ thời điểm t1 đến t2
1 – Kiến thức cần nhớ :
Phương trình dao động có dạng:  
x  Acos(t + φ) cm

Phương trình vận tốc:                   v –Asin(t + φ) cm/s

Tính số chu kỳ dao động từ thời điểm t1 đến t2  :  N  
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   với  T 
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Trong một chu kỳ : 
+ vật đi được quãng đường 4A 

+ Vật đi qua ly độ bất kỳ 2 lần

       * Nếu m  0 thì:  
+ Quãng đường đi được: ST  n.4A




+ Số lần vật đi qua x0 là  MT  2n

       * Nếu m  ( 0 thì : 
+ Khi t t1 ta tính x1 = Acos(t1 + φ)cm và v1 dương hay âm (không tính v1)





+ Khi t  t2 ta tính x2 = Acos(t2 + φ)cm và v2 dương hay âm (không tính v2)

Sau đó vẽ hình của vật trong phần lẽ 
[image: image649.wmf]m

T

 chu kỳ rồi dựa vào hình vẽ để tính Slẽ và số lần Mlẽ vật đi qua x0 tương ứng.

                   Khi đó:
+ Quãng đường vật đi được là: S ST +Slẽ 




+ Số lần vật đi qua x0 là:  MMT + Mlẽ
2 – Phương pháp :
Bước 1 :   
Xác định : 

[image: image650.wmf]1122

1122

xAcos(t)xAcos(t)

và

vAsin(t)vAsin(t)

=w+j=w+j

ìì

íí

=-ww+j=-ww+j

îî

 (v1 và v2 chỉ cần xác định dấu)

Bước 2 :  
Phân tích : 
 t  t2 – t1  nT + (t (n (N; 0 ≤ (t < T) 

Quãng đường đi được trong thời gian nT là S1 = 4nA, trong thời gian (t là S2.

Quãng đường tổng cộng là S = S1 + S2  : 





Lưu ý : + Tính S2 bằng cách định vị trí x1, x2 và chiều chuyển động của vật trên trục Ox


+ Trong một số trường hợp có thể giải bài toán bằng cách sử dụng mối liên hệ giữa dao động điều hòa và   chuyển động tròn đều sẽ đơn giản hơn.


+ Tốc độ trung bình của vật đi từ thời điểm t1 đến t2: 
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 với S là quãng đường tính như trên.

3 – Bài tập :
a – Ví dụ :  
1. Một con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình : x  12cos(50t  π/2)cm. Quãng đường vật đi được 

trong khoảng thời gian t  π/12(s), kể từ thời điểm gốc là : (t  0)

A. 6cm.

B. 90cm.

C. 102cm.


D. 54cm.


HD : 

Cách 1 :





 tại t  0 :  
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  ( Vật bắt đầu dao động từ VTCB theo chiều dương

[image: image1843.wmf]Dj

 tại thời điểm t  π/12(s) : 
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 Vật đi qua vị trí có x  6cm theo chiều dương.

 Số chu kì dao động 
:  N  
[image: image654.wmf]0
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 Vậy thời gian vật dao động là 2T và Δt π/300(s)

 Quãng đường tổng cộng vật đi được là : St  SnT + SΔt  


 Với :  S2T  4A.2  4.12.2  96m.



 


 Vì 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image664.wmf](    SΔt 
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 6  0  6cm

 Vậy  :  St  SnT + SΔt  96 + 6  102cm.
Chọn : C.




















Cách 2 : Ứng dụng mối liên hệ giữa CĐTĐ và DĐĐH

 tại t  0 :  
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  ( Vật bắt đầu dao động từ VTCB theo chiều dương  

 Số chu kì dao động 
:  
N  
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(  t  2T + 
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 Góc quay được trong khoảng thời gian t :  α  (t  ((2T + 
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 Vậy vật quay được 2 vòng + góc π/6 ( quãng đường vật đi được tương ứng la : St  4A.2 + A/2  102cm.  
b – Vận dụng :

1. Một con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình : x  6cos(20t  π/3)cm. Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian t  13π/60(s), kể từ khi bắt đầu dao động là : 

A. 6cm.

B. 90cm.

C. 102cm.


D. 54cm.

2. Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ 6cm và chu kì 1s. Tại t = 0, vật đi qua VTCB theo chiều âm của trục toạ độ. Tổng quãng đường đi được của vật trong khoảng thời gian 2,375s kể từ thời điểm được chọn làm gốc là :  

A. 56,53cm       
B. 50cm        

C. 55,77cm      

D. 42cm

3.  Một vật dao động với phương trình x  4
[image: image678.wmf]2

cos(5πt  3π/4)cm. Quãng đường vật đi từ thời điểm t1  1/10(s) đến t2 = 6s là :A. 84,4cm
         
B. 333,8cm

C. 331,4cm


D. 337,5cm

Dạng 7 – Xác định thời gian ngắn nhất vật đi qua ly độ x1 đến x2
1  Kiến thức cần nhớ : (Ta dùng mối liên hệ giữa DĐĐH và CĐTĐ đều để tính)

Khi vật dao động điều hoà từ x1 đến x2  thì tương ứng với vật chuyển động tròn đều từ M đến N(chú ý x1 và x2 là hình chiếu vuông góc của M và N lên trục OX

Thời gian ngắn nhất vật dao động đi từ x1 đến x2 bằng thời gian vật chuyển động tròn đều từ M đến N
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Cách 2: viết phương trình chuyển động chọn gốc thời  gian lúc

 x= x​1, v>0 , thay x= x2, v>0 tìm t
2 – Phương pháp :
* Bước 1 : Vẽ đường tròn có bán kính R  A (biên độ) và trục Ox nằm ngang

*Bước 2 : – Xác định vị trí vật lúc t 0 thì 
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  – Xác định vị trí vật lúc t (xt đã biết)

* Bước 3 : 
Xác định góc quét Δφ 
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* Bước 4 :  
t  
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3  Một số trường hợp đặc biệt :dùng sơ đồ
4  Bài tập :
a  Ví dụ :
1. Vật dao động điều hòa có phương trình : x  Acos(t. Thời gian ngắn nhất kể từ lúc 

bắt đầu dao động đến lúc vật có li độ x  A/2 là :

A. T/6(s)

B. T/8(s).

C. T/3(s).

D. T/4(s).  

2. Vật dao động điều hòa theo phương trình :  x  4cos(8πt – π/6)cm. 

Thời gian ngắn nhất vật đi từ x1  –2
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cm theo chiều dương đến vị trí  

có li độ x1  2
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cm theo chiều dương là :

A. 1/16(s).

B. 1/12(s).
C. 1/10(s)

D. 1/20(s)

b – Vận dụng :

1. Một vật dao động điều hòa với chu kì T  2s. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ điểm M có li độ x  +A/2 đến điểm biên dương (+A) là   A. 0,25(s).

B. 1/12(s)
C. 1/3(s).D. 1/6(s).

2. một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu kì và biên độ của con lắc lần lượt là 0,4s và 8cm. Chọn trục x’x thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại VTCB, gốc thời gian t  0 vật qua VTCB theo chiều dương. Lấy gia tốc rơi tự do g  10m/s2 và π2= 10. thời gian ngắn nhất kể từ khi t  0 đến lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là :

A 7/30s.   

B 1/30s.  


C 3/10s.  


D 4/15s.

Dạng 8 – Xác định lực tác dụng cực đại và cực tiểu tác dụng lên vật và điểm treo lò xo -  chiều dài lò xo khi vật dao động

1  Kiến thức cần nhớ :


a) Lực hồi phục(lực tác dụng lên vật):
Lực hồi phục : 
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   (luôn hướn về vị trí cân bằng)

Độ lớn: F   k|x|  m2|x| . 

Lực hồi phục đạt giá trị cực đại Fmax = kA khi vật đi qua các vị trí biên (x =  A).

Lực hồi phục có giá trị cực tiểu Fmin = 0 khi vật đi qua vị trí cân bằng (x = 0).

b) Lực tác dụng lên điểm treo lò xo:


* Lực tác dụng lên điểm treo lò xo là lực đàn hồi   F =kx*


+ Khi con lăc lò xo nằm ngang  l 0






:





                  + Khi con  lắc lò xo treo thẳng đứng 

l 
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+ Khi con lắc nằm trên mặt phẳng nghiêng góc 
:l 
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* Lực cực đại tác dụng lện điểm treo là 

: Fmax  k(Δl + A)


* Lực cực tiểu tác dụng lên điểm treo là :


+ khi con lắc nằm ngang


Fmin = 0



+ khi con lắc treo thẳng đứng hoặc nằm trên mặt phẳng nghiêng 1 góc   




Fmin  k(Δl – A) 
Nếu :
l > A




Fmin 0 

Nếu :
Δl ≤ A




c) Lực đàn hồi ở vị trí có li độ x (gốc O tại vị trí cân bằng ):



+ Khi con lăc lò xo nằm ngang  F= kx



+ Khi con  lắc lò xo treo thẳng đứng hoặc nằm nghiêng 1 góc   : F = kx*|




d) Chiều dài lò xo :
l0 – là chiều dài tự nhiên của lò xo :


a) khi lò xo nằm ngang: 



Chiều dài cực đại của lò xo : 


lmax = l0 + A. 



Chiều dài cực tiểu của lò xo : 


lmin = l0  A. 


b) Khi con  lắc lò xo treo thẳng đứng hoặc nằm nghiêng 1 góc   : 



Chiều dài khi vật ở vị trí cân bằng : 
lcb = l0 + l 



Chiều dài cực đại của lò xo : 

lmax = l0 + l + A. 



Chiều dài cực tiểu của lò xo :  
lmin = l0 + l – A.



Chiều dài ở ly độ x : 


l = l0 + l + x

2 – Phương pháp :

*  Tính Δl (bằng các công thức ở trên)

* So sánh Δl với A 

* Tính k  m(2  m
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3  Bài tập :
1. Con lắc lò xo treo vào giá cố định, khối lượng vật nặng là m  100g. Con lắc dao động điều hoà theo phương trình  x  cos(10
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t)cm. Lấy g  10 m/s2. Lực đàn hồi cực đại và cực tiểu tác dụng lên giá treo có  giá trị là :

A. Fmax  1,5 N ; Fmin = 0,5 N





B. Fmax = 1,5 N;   Fmin= 0 N



C. Fmax = 2 N ;     Fmin = 0,5 N





D. Fmax= 1 N;   Fmin= 0 N.

2.  Con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với phương trình x  2cos20t(cm). Chiều dài tự nhiên của lò xo là l0  30cm, lấy g  10m/s2. Chiều dài nhỏ nhất và lớn nhất của lò xo trong quá trình dao động lần lượt là

A. 28,5cm và 33cm.

B. 31cm và 36cm.
C. 30,5cm và 34,5cm.

D. 32cm và 34cm.




b – Vận dụng :

1. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng  dao động với biên độ 4cm, chu kỳ 0,5s. Khối lượng quả nặng 400g. Lấy π2  10, cho g  10m/s2. Giá trị của lực đàn hồi cực đại tác dụng vào quả nặng :   

A. 6,56N, 1,44N.       

B. 6,56N, 0 N       
C. 256N, 65N      

D. 656N, 0N

2. Con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có khối lượng không đáng kể. Hòn bi đang ở vị trí cân bằng thì được kéo xuống dưới theo phương thẳng đứng một đoạn 3cm rồi thả ra cho nó dao động. Hòn bi thực hiện 50 dao động mất 20s. Cho g  π210m/s2. Tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại và lực đàn hồi cực tiểu của lò xo khi dao động là: 

A. 5     



B. 4    


C. 7     



D. 3

3. Một vật treo vào lò xo làm nó dãn ra 4cm. Cho g  π210m/s2. Biết lực đàn hồi cực đại và cực tiểu lần lượt là 10N và 6N. Chiều dài tự nhiên của lò xo 20cm. Chiều dài cực tiểu và cực đại của lò xo trong quá trình dao động là :

A. 25cm và 24cm.

B. 24cm và 23cm.
C. 26cm và 24cm.

D. 25cm và 23cm

4. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới treo một vật m 100g. Kéo vật xuống dưới vị trí cân 

bằng theo phương thẳng đứng rồi buông nhẹ. Vật dao động theo phương trình: x  5cos(4πt + 
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)cm. Chọn gốc thời

 gian là lúc buông vật, lấy g 10m/s2. Lực dùng để kéo vật trước khi dao động có độ lớn :       

A. 1,6N
                   
B. 6,4N
              C. 0,8N
             
D. 3,2N

5. Một chất điểm có khối lượng m  50g dao động điều hoà trên đoạn thẳng MN  8cm với tần số f  5Hz. Khi t 0 chất điểm qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Lấy π2 10. Ở thời điểm t  1/12s, lực gây ra chuyển động của chất điểm có độ lớn là :                A. 10N              

B. 
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C. 1N                     

D.10
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Dạng 9 – Xác định năng lượng của dao động điều hoà

1  Kiến thức cần nhớ :
Phương trình dao động có dạng :  x  Acos(t + φ) m

Phương trình vận tốc:                   v  Asin(t + φ) m/s


a) Thế năng

: Wt = 
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kA2cos2(t + φ) 


b)  Động năng
: Wđ  
[image: image704.wmf]1

2

mv2 
[image: image705.wmf]1

2

m2A2sin2(t + φ) 
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c) Cơ năng

: W  Wt  + Wđ   
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+ Wt  =  W – Wđ 




+ Wđ  =  W – Wt 


 Khi Wt  Wđ (  x  
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  (   khoảng thời gian để Wt = Wđ  là :  Δt 
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+ Thế năng và động năng của vật biến thiên tuần hoàn với cùng tần số góc ’2, tần số dao động f’ =2f  và chu kì T’ T/2.

Chú ý:  Khi tính năng lượng phải đổi khối lượng về kg, vận tốc về m/s, ly độ về mét

2 – Phương pháp :
Bài tập tự luận: 1. Một con lắc lò xo có biên độ dao động 5 cm, có vận tốc cực đại 1 m/s và có cơ năng 1 J. Tính độ cứng của lò xo, khối lượng của vật nặng và tần số dao động của con lắc.

2. Một con lắc lò xo có độ cứng k = 150 N/m và có năng lượng dao động là  W = 0,12 J. Khi con lắc có li độ là 2 cm thì vận tốc của nó là 1 m/s. Tính biên độ và chu kỳ dao động của con lắc.

3. Một con lắc lò xo có khối lượng m = 50 g, dao động điều hòa trên trục Ox với chu kì    T = 0,2 s và chiều dài quỹ đạo là L = 40 cm. Tính độ cứng lò xo và cơ năng của con lắc.

4. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm một vật nặng có khối lượng m gắn vào lò xo có khối lượng không đáng kể, có độ cứng k = 100 N/m. Kéo vật nặng xuống về phía dưới, cách vị trí cân bằng 5
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cm và truyền cho nó vận tốc 20(
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cm/s thì vật nặng dao động điều hoà với tần số 2 Hz. Cho g = 10 m/s2, (2 = 10. Tính khối lượng của vật nặng và cơ năng của con lắc.

5. Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Biết lò xo có độ cứng 36 N/m và vật nhỏ có khối lượng 100 g. Lấy (2 = 10. Xác định chu kì và tần số biến thiên tuần hoàn của động năng của con lắc.

6. Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là 50 g. Con lắc dao động điều hòa theo phương trình: x = Acos(t. Cứ sau khoảng thời gian 0,05 s thì động năng và thế năng của vật lại bằng nhau. Lấy (2 = 10. Tính độ cứng của lò xo.

7. Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc 10 rad/s. Biết rằng khi động năng và thế năng của vật bằng nhau thì vận tốc của vật có độ lớn bằng 0,6 m/s. Xác định biên độ dao động của con lắc.

8. Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình: x = 10cos(4(t - 
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) cm. Xác định vị trí và vận tốc của vật khi động năng bằng 3 lần thế năng.

9. Một con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số góc ( = 10 rad/s và biên độ A = 6 cm. Xác định vị trí và tính độ lớn của vận tốc khi thế năng bằng 2 lần động năng.

10. Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m = 400 g và lò xo có độ cứng k. Kích thích cho vật dao động điều hòa với cơ năng W = 25 mJ. Khi vật đi qua li độ - 1 cm thì vật có vận tốc - 25 cm/s. Xác định độ cứng của lò xo và biên độ của dao động.

5. Bài tập trắc nghiệm:

1. Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kỳ T và biên độ A. Tại vị trí nào thì động năng bằng thế năng.

2. Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kỳ T và biên độ A. Tại vị trí nào thì động năng gấp đôi thế năng.

3. Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kỳ T và biên độ A. Tại vị trí nào thì động năng gấp 4 lần thế năng.

4. Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kỳ T và biên độ A. Sau những khoảng thời gian nào thì động năng bằng thế năng.

5. Một con lắc lò xo có k = 100N/m, quả nặng có khối lượng m = 1kg. Khi đi qua vị trí có ly độ 6cm vật có vận tốc 80cm/s.

a) Tính biên độ dao động:      A. 10cm.                            B. 5cm                                
C. 4cm                               
D. 14cm

b) Tính động năng tại vị trí có ly độ x = 5cm :      A. 0,375J

B. 1J


C. 1,25J

D. 3,75J

6. Treo một vật nhỏ có khối lượng m  1kg vào một lò xo nhẹ có độ cứng k  400N/m. Gọi Ox là trục tọa độ có phương thẳng đứng, gốc tọa độ 0 tại vị trí cân bằng của vật, chiều dương hướng lên. Vật được kích thích dao động tự do với biên độ 5cm. Động năng Eđ1 và Eđ2 của vật khi nó qua vị trí có tọa độ x1 = 3cm và x2 = - 3cm là :


A.Eđ1 = 0,18J và Eđ2 = - 0,18J



B.Eđ1 = 0,18J và Eđ2 =  0,18J    

C.Eđ1 = 0,32J và Eđ2 =  0,32J    


D.Eđ1 = 0,64J và Eđ2 =  0,64J

7. Một con lắc lò xo có m = 200g dao động điều hoà theo phương đứng. Chiều dài tự nhiên của lò xo là lo=30cm. Lấy g 10m/s2. Khi lò xo có chiều dài 28cm thì vận tốc bằng không và lúc đó lực đàn hồi có độ lớn 2N. Năng lượng dao động của vật là :        A. 1,5J              
B. 0,1J                  

C. 0,08J                 

D. 0,02J

8. Một vật có khối lượng m 100(g) dao động điều hoà trên trục Ox với tần số f =2(Hz), lấy  tại thời điểm t1 vật cóli độ x1 5(cm), sau đó 1,25(s) thì vật có thế năng:      A.20(mj)      

B.15(mj)        
C.12,8(mj)          D.5(mj)

9. Một con lắc lò xo dao động điều hoà . Nếu tăng độ cứng lò xo lên 2 lần và giảm khối lượng đi hai lần thì cơ 

năng của vật sẽ:         A. không đổi

B. tăng bốn lần

C. tăng hai lần
                D. giảm hai lần

10. Một con lắc lò xo nằm ngang, tại vị trí cân bằng, cấp cho vật nặng một vận tốc có độ lớn 10cm/s dọc theo trục lò xo, thì sau 0,4s thế năng con lắc đạt cực đại lần đầu tiên, lúc đó vật cách vị trí cân bằng

A. 1,25cm.

B. 4cm.


C. 2,5cm.


D. 5cm.

11. Con lắc lò xo dao động theo phương ngang với phương trình x = Acos((t + (). Cứ sau những khoảng thời gian bằng nhau và bằng (/40 (s) thì động năng của vật bằng thế năng của lò xo. Con lắc DĐĐH với tần số góc bằng:          

A. 20 rad.s – 1
       
B. 80 rad.s – 1
          

C. 40 rad.s – 1
              
D. 10 rad.s – 1
12. Một vật dao động điều hoà, cứ sau một khoảng thời gian 2,5s thì động năng lại bằng thế năng. Tần số dao động của vật là:       A. 0,1 Hz                
B. 0,05 Hz                

C. 5 Hz                  

D. 2 Hz

12. Một vật dao động điều hoà với phương trình : x  1,25cos(20t + π/2)cm. Vận tốc tại vị trí mà thế năng gấp 3 lần động năng là:        A. 12,5cm/s
           
B. 10m/s


C. 7,5m/s
  

D. 25cm/s.

Dạng 10 – Bài toán tính quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất vật đi được trong khoảng thời gian 

0 < (t < T/2.

    Vật có vận tốc lớn nhất khi qua VTCB, nhỏ nhất khi qua vị trí biên nên trong cùng một khoảng thời gian quãng 

đường đi được càng lớn khi vật ở càng gần VTCB và càng nhỏ khi càng gần vị trí biên.

     Sử dụng mối liên hệ giữa dao động điều hoà và chuyển  đường tròn đều.

[image: image1845.wmf]-

A

     Góc quét (φ  ((t.  

     Quãng đường lớn nhất khi vật đi từ M1 

đến M2 đối xứng qua trục sin (hình 1) :  
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     Quãng đường nhỏ nhất khi vật đi từ M1 

đến M2 đối xứng qua trục cos (hình 2) :  
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  Lưu ý:  + Trong trường hợp (t > T/2 
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 quãng đường luôn là 2nATrong thời gian (t’ thì quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất tính như trên.  

   
+ Tốc độ trung bình lớn nhất và nhỏ nhất của trong khoảng thời gian (t: 
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 với Smax; Smin tính như trên.

3 – Bài tập :
1. Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kỳ T. Trong khoảng thời gian T/4, quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là :

    A. A    

B. 
[image: image721.wmf]2

A.     
C. 
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A.   
D. 1,5A.

2. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(4(t + (/3). Tính quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian (t = 1/6 (s) :         A. 4
[image: image723.wmf]3

cm.
      
B. 3
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cm. 

    C. 
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cm.
 
D. 2
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cm.


b – Vận dụng :

3. Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k  100N/m và vật có khối lượng m = 250g, dao động điều hoà với 

biên độ A  6cm. Chọn gốc thời gian t  0 lúc vật qua VTCB. Quãng đường vật đi được trong 10π (s) đầu tiên là: 

A. 9m. 

               B. 24m.  

            C. 6m.  

            D. 1m. 

4. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(4(t + (/3). Tính quãng đường bé nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian (t = 1/6 (s):         A. 
[image: image727.wmf]3

cm
      

B. 1 cm 
C. 3
[image: image728.wmf]3

cm

D. 2
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 cm

Dạng 11  cách giá trị đặc biệt của A,v, x, T

+ Tính tần số góc ( (từ đó tính chu kỳ T hoặc tần số f) khi biết trong một chu kỳ có khoảng thời gian t để vận tốc có độ lớn không nhỏ hơn một giá trị v nào đó: trong một phần tư chu kỳ tính từ vị trí cân bằng khoảng thời gian để vận có vận tốc không nhỏ hơn v là: (t = 
[image: image730.wmf]4

t

; (( = 
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T

p

(t; vật có độ lớn vận tốc nhỏ nhất là v khi li độ |x| = Asin((. 


Khi đó: ( = 
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+ Tính tần số góc ( (từ đó tính chu kỳ T hoặc tần số f) khi biết trong một chu kỳ có khoảng thời gian t để vận tốc có độ lớn không lớn hơn một giá trị v nào đó: trong một phần tư chu kỳ tính từ vị trí biên khoảng thời gian để vận có vận tốc không lớn hơn v là: (t = 
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t

; (( = 
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T

p

(t; vật có độ lớn vận tốc lớn nhất là v khi li độ |x| = Acos((. 


Khi đó: ( = 
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+ Tính tần số góc ( (từ đó tính chu kỳ T hoặc tần số f) khi biết trong một chu kỳ có khoảng thời gian t để gia tốc có độ lớn không nhỏ hơn một giá trị a nào đó: trong một phần tư chu kỳ tính từ vị trí biên khoảng thời gian để vận có gia tốc không nhỏ hơn a là:  (t = 
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t

; (( = 
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T

p

(t; vật có độ lớn gia tốc nhỏ nhất là a khi li độ |x| = Acos((. 


Khi đó: ( = 
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+ Tính tần số góc ( (từ đó tính chu kỳ T hoặc tần số f) khi biết trong một chu kỳ có khoảng thời gian t để gia tốc có độ lớn không lớn hơn một giá trị a nào đó: trong một phần tư chu kỳ tính từ vị trí cân bằng khoảng thời gian để vận có gia tốc không lớn hơn a là:    (t = 
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t

; (( = 
[image: image740.wmf]2

T

p

(t; vật có độ lớn gia tốc lớn nhất là a khi li độ |x| = Asin((. 


Khi đó: ( = 
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+KHOẢNG THỜI GIAN TRONG MỘT CHU KÌ VẬT CÁCH VTCB MỘT KHOẢNG NHỎ HƠN, LỚN HƠN: A/2, A/(2, (3A/2

 Câu 1. cMột chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Khoảng thời gian trong một chu kỳ để vật cách vị trí cân băng một khoảng nhỏ hơn nửa biên độ là 
	A. T/3
	B. 2T/3 
	C. T/6 
	D. T/2 


 Câu 2. cMột chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Khoảng thời gian trong một chu kỳ để vật cách vị trí cân băng một khoảng nhỏ hơn 0,5(2 biên độ là 
	A. T/3
	B. 2T/3 
	C. T/6 
	D. T/2 


 Câu 3. cMột chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Khoảng thời gian trong một chu kỳ để vật cách vị trí cân băng một khoảng nhỏ hơn 0,5(3 biên độ là 
	A. T/3
	B. 2T/3 
	C. T/6 
	D. T/2 


 Câu 4. cMột chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Khoảng thời gian trong một chu kỳ để vật cách vị trí cân băng một khoảng lớn hơn nửa biên độ là 
	A. T/3
	B. 2T/3 
	C. T/6 
	D. T/2 


 Câu 5. cMột chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Khoảng thời gian trong một chu kỳ để vật cách vị trí cân băng một khoảng lớn hơn 0,5(2 biên độ là 
	A. T/3
	B. 2T/3 
	C. T/6 
	D. T/2 


 Câu 6. cMột chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Khoảng thời gian trong một chu kỳ để vật cách vị trí cân băng một khoảng lớn hơn 0,5(3 biên độ là 
	A. T/3
	B. 2T/3 
	C. T/6 
	D. T/2 


 Câu 7. cMột chất điểm dao động điều hòa. Khoảng thời gian trong một chu kỳ để vật cách vị trí cân băng một khoảng nhỏ hơn nửa biên độ là 1 s. Chu kì dao động là

	A. 3 s.
	B. 1,5 s. 
	C. 6 s. 
	D. 2 s. 


+KHOẢNG THỜI GIAN TRONG MỘT CHU KÌ TỐC ĐỘ NHỎ HƠN, LỚN HƠN: vmax/2, vmax/(2, (3vmax/2

 Câu 8. cMột chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Khoảng thời gian trong một chu kỳ để vật có tốc độ nhỏ hơn 1/2 tốc độ cực đại là 
	A. T/3
	B. 2T/3 
	C. T/6 
	D. T/12 


 Câu 9. cMột chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Khoảng thời gian trong một chu kỳ để vật có tốc độ nhỏ hơn 1/(2 tốc độ cực đại là 
	A. T/8
	B. T/16 
	C. T/6 
	D. T/2 


 Câu 10. cMột chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Khoảng thời gian trong một chu kỳ để vật có tốc độ nhỏ hơn 0,5(3 tốc độ cực đại là 
	A. 2T/3
	B. T/16 
	C. T/6 
	D. T/12 


 Câu 11. cMột chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Khoảng thời gian trong một chu kỳ để vật có tốc độ lớn hơn 1/2 tốc độ cực đại là 
	A. T/3
	B. 2T/3 
	C. T/6 
	D. T/12 


 Câu 12. cMột chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Khoảng thời gian trong một chu kỳ để vật có tốc độ lớn hơn 1/(2 tốc độ cực đại là 
	A. T/3
	B. 2T/3 
	C. T/4 
	D. T/2 


 Câu 13. cMột chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Khoảng thời gian trong một chu kỳ để vật có tốc độ lớn hơn 0,5(3 tốc độ cực đại là 
	A. T/3
	B. 2T/3 
	C. T/4 
	D. T/2 


 Câu 14. cMột vật dao động điều hoà với tần số 2Hz, biên độ A. Khoảng thời gian trong một chu kỳ để vật có tốc độ nhỏ hơn 1/2 tốc độ cực đại là

	A.  
[image: image742.wmf]1
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	B.  
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	C.  
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	D.  
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s




+KHOẢNG THỜI GIAN TRONG MỘT CHU KÌ ĐỘ LỚN GIA TỐC NHỎ HƠN, LỚN HƠN: amax/2, amax/(2, (3amax/2

 Câu 15. cMột chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Khoảng thời gian trong một chu kỳ để vật có độ lớn gia tốc lớn hơn 1/2 gia tốc cực đại là 
	A. T/3
	B. 2T/3 
	C. T/6 
	D. T/12 


 Câu 16. cMột chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Khoảng thời gian trong một chu kỳ để vật có độ lớn gia tốc lớn hơn 1/(2 gia tốc cực đại là 
	A. T/3
	B. 2T/3 
	C. T/6 
	D. T/2 


 Câu 17. cMột chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Khoảng thời gian trong một chu kỳ để vật có độ lớn gia tốc lớn hơn 0,5(3 gia tốc cực đại là 
	A. T/3
	B. 2T/3 
	C. T/6 
	D. T/2 


 Câu 18. cMột chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Khoảng thời gian trong một chu kỳ để vật có độ lớn gia tốc bé hơn 1/2 gia tốc cực đại là 
	A. T/3
	B. 2T/3 
	C. T/6 
	D. T/2 


 Câu 19. cMột chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Khoảng thời gian trong một chu kỳ để vật có độ lớn gia tốc bé hơn 1/(2 gia tốc cực đại là 
	A. T/3
	B. 2T/3 
	C. T/6 
	D. T/2 


 Câu 20. cMột chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Khoảng thời gian trong một chu kỳ để vật có độ lớn gia tốc bé hơn 0,5(3 gia tốc cực đại là 
	A. T/3.
	B. 2T/3.
	C. T/6. 
	D. T/2. 


+CHO KHOẢNG THỜI GIAN TÌM CHU KÌ

 Câu 21. RVật dao động điều hoà, thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ cực đại là 0,1 s. Chu kì dao động của vật là

	A. 0,05s
	B. 0,1s



	C. 0,2s



	D. 0,4s


 Câu 22. Vật dao động điều hoà với biên độ A. Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí có li độ A/2  đến vị trí có li độ A là 0,2 s. Chu kì dao động của vật là:

	A. 0,12 s
	B. 0,4 s
	C. 0,8 s



	D. 1,2 s


 Câu 23. RMột con lắc lò xo đang dao động điều hòa với biên độ A, thời gian ngắn nhất để con lắc di chuyển từ vị trí có li độ x1 = - A đến vị trí có li độ x2 = A/2 là 1 s. Chu kì dao động của con lắc là:
	A. 6 s
	B. 1/3 s
	C. 2 s



	D. 3 s


 Câu 24. Vật dao động điều hoà theo phương trình: x = Asin(t (cm) (t tính bằng s). Sau khi dao động được 1/8 chu kỳ dao động vật có li độ 2(2 cm. Biên độ dao động của vật là

	A. 4(2 cm.
	B. 2 cm.
	C. 2(2 cm.
	D. 4 cm.


+BIẾT KHOẢNG THỜI GIAN ĐỘ LỚN VẬN TỐC HOẶC ĐỘ LỚN GIA TỐC KHÔNG VƯỢT QUÁ MỘT GIÁ TRỊ NHẤT ĐỊNH.
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 Câu 25. Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 8 cm. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc có độ lớn gia tốc không vượt quá 100 cm/s2 là T/3. Tần số góc dao động của vật là
	A. 4 rad/s.
	B. 3 rad/s.
	C. 2 rad/s.
	D. 5 rad/s.


 Câu 26. Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 6 cm. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc có độ lớn gia tốc không vượt quá 30(2 cm/s2 là T/2. Lấy (2 = 10. Giá trị của T là

	A. 4 s.
	B. 3 s.
	C. 2 s.
	D. 5 s.


 Câu 27. Một vật nhỏ dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 8 cm. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ có độ lớn vận tốc không vượt quá 16 cm/s là T/3. Tần số góc dao động của vật là

	A. 4 rad/s.
	B. 3 rad/s.
	C. 2 rad/s.
	D. 5 rad/s.
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 Câu 28. Một vật nhỏ dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 8 cm. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ có độ lớn vận tốc lớn hơn 16 cm/s là T/2. Tần số góc dao động của vật là

	A. 4 rad/s.
	B. 3 rad/s.
	C. 2 rad/s.
	D. 5 rad/s.


+CHO VỊ TRÍ VÀ THỜI GIAN SAU TÌM TRẠNG THÁI BAN ĐẦU

 Câu 29. RVật dao động điều hoà dọc theo trục Ox (với O là vị trí cân bằng), với chu kì 2 (s), với biên độ A. Sau khi dao động được 2,5 (s) vật ở li độ cực đại. Tại thời điểm ban đầu vật đi theo chiều

	A. dương qua vị trí cân bằng.
	B. âm qua vị trí cân bằng.

	C. dương qua vị trí có li độ -A/2.
	D. âm qua vị trí có li độ -A/2.


 Câu 30. RVật dao động điều hoà dọc theo trục Ox (với O là vị trí cân bằng), với chu kì 1,5 (s), với biên độ A. Sau khi dao động được 3,25 (s) vật ở li độ cực đại. Tại thời điểm ban đầu vật đi theo chiều

	A. dương qua vị trí cân bằng.
	B. âm qua vị trí cân bằng.

	C. dương qua vị trí có li độ A/2.
	D. âm qua vị trí có li độ A/2.


 Câu 31. RVật dao động điều hoà dọc theo trục Ox (với O là vị trí cân bằng), với chu kì 1,5 (s), với biên độ A. Sau khi dao động được 3,5 (s) vật ở li độ cực đại. Tại thời điểm ban đầu vật đi theo chiều

	A. dương qua vị trí cân bằng.
	B. âm qua vị trí cân bằng.

	C. dương qua vị trí có li độ -A/2.
	D. âm qua vị trí có li độ A/2.


 Câu 32. RVật dao động điều hoà dọc theo trục Ox (với O là vị trí cân bằng), với chu kì 2 (s), với biên độ A. Sau khi dao động được 4,25 (s) vật ở li độ cực đại. Tại thời điểm ban đầu vật đi theo chiều

	A. dương qua vị trí có li độ A/(2.
	B. âm qua vị trí có li độ A/(2.

	C. dương qua vị trí có li độ A/2.
	D. âm qua vị trí có li độ A/2.


 Câu 33. cVật dao động điều hoà dọc theo trục Ox (với O là vị trí cân bằng), với chu kì 2 (s), với biên độ A. Sau khi dao động được 4,25 (s) vật ở li độ cực tiểu. Tại thời điểm ban đầu vật đi theo chiều

	A. dương qua vị trí có li độ A/(2.
	B. âm qua vị trí có li độ -A/(2.

	C. dương qua vị trí có li độ A/2.
	D. âm qua vị trí có li độ A/2.


 Câu 34. cVật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, với chu kì 2 (s), với biên độ A. Sau khi dao động được 4,25 (s) vật ở vị trí cân bằng theo chiều dương. Tại thời điểm ban đầu vật đi theo chiều

	A. dương qua vị trí có li độ -A/(2.
	B. âm qua vị trí có li độ +A/(2.

	C. dương qua vị trí có li độ A/2.
	D. âm qua vị trí có li độ A/2.


II/CON LẮC ĐƠN ;

1. Cấu tạo 

- Gồm một sợi dây không giãn có độ dài [image: image749.png]


, khối lượng không đáng kể, một đầu cố định, đầu còn lại được gắng vào một vật có khối lượng m. Con lắc dao động với biên độ góc nhỏ (α < 100). 

- Điều kiện dao động điều hoà: Bỏ qua ma sát, lực cản và α0 << 100 rad hay S0 << [image: image750.png]



2. Phương trình dao động 
Trong quá trình dao động con lắc đơn chịu tác dụng của các lực: trọng lực P, lực căng dây T. Các lực được phân [image: image1846.wmf]M

1

tích như hình vẽ.

Áp dụng định luật II Newton ta có : [image: image751.png]



Chiếu phương trình lên phương chuyển động ta được:

[image: image752.png]-Bsint=ma=ms"



 với a = s" 

Do góc α nhỏ nên ta sử dụng công thức gần đúng [image: image753.png]s
sinomo=
n



 

[image: image754.png]



Đặt: [image: image755.png]@ %@s“+m’s:0¢s:mos(m+zp)




Vậy con lắc đơn dao động vơi góc lệch nhỏ là một dao động điều hòa với tần số góc [image: image756.png]


(rad/s). 

3. Chu kỳ và tần số của con lắc đơn 

Ta có: [image: image757.png]



* Chú ý : Cũng tương tự như con lắc lò xo, với con lắc đơn ta cũng có hệ thức liên hệ giữa li độ, biên độ, tốc độ và tần số góc như sau:

[image: image758.png]



Trong đó: [image: image759.png]


 là hệ thức liên hệ giữa độ dài cung và bán kính cung. 

4. Tốc độ và lực căng dây của con lắc đơn
Khi xét đến tốc độ và lực căng dây của con lắc đơn thì chúng ta xét trong trường hợp góc lệch của con lắc có thể rất lớn mà không phải là nhỏ hơn 100. Lúc này con lắc đơn dao động là dao động tuần hoàn chứ không phải là dao động điều hòa nữa. 

a. Tốc độ của con lắc đơn 

Xét tại một vị trí bất kỳ (góc lệch α), áp dụng định luật bảo toàn năng lượng ta được:

[image: image760.png]Wyt W, = Wy @%mvz+mgh =mghy, @%mv’ +mg (£ - Leosa) =mg(£ - Leosay)

& v =J2at(cos

)




b. Lực căng dây (TL): 

Từ phương trình: [image: image761.png]


, chiếu vào phương của T ta được quỹ đạo là hình tròn, và gia tốc a đóng vai trò là gia tốc hướng tâm [image: image762.png]


. Ta được:

[image: image763.png]2
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Vậy ta có công thức tính tốc độ và lực căng dây của con lắc đơn như sau: 

[image: image764.png]2g4(cos0i— coscty)
T, = mg(Bcos - 2c05.0p)




* Nhận xét: 

Khi con lắc đi qua vị trí cân bằng (α = 0) thì khi đó cả tốc độ và lực căng dây đều đạt giá trị lớn nhất:

[image: image765.png]Van = 282(1 - coscty)
Ty e = (3 2005 )




Khi con lắc đi qua vị trí biên (α = α0) thì khi đó cả tốc độ và lực căng dây đều đạt giá trị nhỏ nhất:

[image: image766.png]Van = 284 (05l — coscy) =0
Ty i = (3005 0y — 2005 Cy) =mg £08 0y




5. Năng lượng của con lắc đơn 

5.1 Động năng của con lắc đơn      Wđ = [image: image767.png]—mv?




5.2 Thế năng của con lắc (Chọn gốc thế năng tại VTCB và con lắc có li độ góc α) 

[image: image768.png]W, = mgé(1-cos )




5.3 Cơ năng của con lắc 

W = [image: image769.png]—mv?



+ [image: image770.png]! = -
mgf(l-cos &) = Wy = Emv,m’ = Wiy = mgd(1- cos )



 = const 

* Chú ý : Các công thức tính động năng, thế năng và cơ năng trên là những công thức tính chính xác với mọi giá trị của góc lệch α. Khi α nhỏ (α < 100) thì chúng ta có các công thức tính gần đúng giá trị của thế năng và cơ năng của con lắc như sau: 

Vì: [image: image771.png]2
<10 Ssinalacsn 20(2) =&
2°12)73




Khi đó: [image: image772.png]2
1-cosam2ein’ S0 (2] =L
2 42) 72




Động năng của con lắc đơn : Wđ = [image: image773.png]—mv?




Thế năng của con lắc đơn : [image: image774.png]W, = mg#(1-cos ) :mgl%




Do [image: image775.png]


 nên ta có [image: image776.png]



Cơ năng của con lắc đơn : [image: image777.png]W
=W,
e :mgl%ZI
5 2mmA’




- Đơn vị tính : W, Wd, Wt (J); α, α0 (rad); m (kg); [image: image778.png]2 (m)



. 

* Ví dụ điển hình
+ Dạng 1:  Chu kỳ và tần số dao động của con lắc đơn 

1 Một con lắc đơn có chu kỳ T = 2s. Nếu tăng chiều dài [image: image779.png]


của con lắc thêm 20,5cm thì chu kỳ dao động mới của con lắc là 2,2s. Tìm chiều dài [image: image780.png]


và gia tốc trọng trường g. 

2 : Hai con lắc đơn có hiệu chiều dài là 14cm. Trong cùng một khoảng thời gian con lắc thứ nhất thực hiện được 15 dao động thì con lắc thứ hai thực hiện được 20 dao động. Tính chiều dài [image: image781.png]


 và chu kỳ T của mỗi con lắc. Lấy gia tốc trọng trường g = 10m/s2. 

+ Dạng 2: Tính tốc độ và lực căng dây của con lắc đơn 

1 : Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là 100cm, kéo con lắc lệch khỏi VTCB một góc α0 với cosα0 = 0,892 rồi truyền cho nó vận tốc v = 30cm/s. Lấy g = 10m/s2. 

a. Tính vmax 

b. Vật có khối lượng m = 100g. Hãy tính lực căng dây khi dây treo hợp với phương thẳng đứng góc α với cosα = 0,9

2 : Một con lắc đơn có m = 100g, dao động điều hòa với biên độ góc α0 = 300. Lấy g = 10m/s2. Tính lực căng dây cực tiểu của con lắc trong quá trình dao động. 

3 : Một con lắc đơn có khối lượng m = 100g, chiều dài  [image: image782.png]


dao động với biên độ góc [image: image783.png]


. Tính động năng và tốc độ của con lắc khi nó đi qua vị trí có góc lệch [image: image784.png]=300



, lấy g = 10m/s2. 

+ Dạng 3: Lập phương trình dao động của con lắc đơn. 

1 : Một con lắc đơn dao động điều hòa có chu kỳ dao động T = 2s. Lấy g = 10m/s2, π2 = 10. Viết phương trình dao động của con lắc biết rằng tại thời điểm ban đầu vật có li độ góc α = 0,05 (rad) và vận tốc v = -15,7 (cm/s). 

2 : Một con lắc đơn dao động điều hòa có chiều dài [image: image785.png]20cm



. Tại t = 0, từ vị trí cân bằng truyền cho con lắc một vận tốc ban đầu 14cm/s theo chiều dương của trục tọa độ. Lấy g = 9,8m/s2, viết phương trình dao động của con lắc.

Bài tập minh họa:

6. Một con lắc đơn có chiều dài l = 16 cm. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc 90 rồi thả nhẹ. Bỏ qua mọi ma sát, lấy g = 10 m/s2, (2 = 10. Chọn gốc thời gian lúc thả vật, chiều dương cùng chiều với chiều chuyển động ban đầu của vật. Viết phương trình dao động theo li độ góc tính ra rad.

7. Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T = 2 s. Lấy g = 10 m/s2, (2 = 10. Viết phương trình dao động của con lắc theo li độ dài. Biết rằng tại thời điểm ban đầu vật có li độ góc ( = 0,05 rad và vận tốc v = - 15,7 cm/s.

8. Một con lắc đơn có chiều dài l = 20 cm. Tại thời điểm t = 0, từ vị trí cân bằng con lắc được truyền vận tốc 14 cm/s theo chiều dương của trục tọa độ. Lấy g = 9,8 m/s2. Viết phương trình dao động của con lắc theo li độ dài.

9. Một con lắc đơn đang nằm yên tại vị trí cân bằng, truyền cho nó một vận tốc     v0 = 40 cm/s theo phương ngang thì con lắc đơn dao động điều hòa. Biết rằng tại vị trí có li độ góc ( = 0,1
[image: image786.wmf]3

rad thì nó có vận tốc v = 20 cm/s. Lấy g = 10 m/s2. Chọn gốc thời gian là lúc truyền vận tốc cho vật, chiều dương cùng chiều với vận tốc ban đầu. Viết phương trình dao động của con lắc theo li độ dài.

10. Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T = 
[image: image787.wmf]5

p

 s. Biết rằng ở thời điểm ban đầu con lắc ở vị trí biên, có biên độ góc (0 với cos(0 = 0,98. Lấy g = 10 m/s2. Viết phương trình dao động của con lắc theo li độ góc.

+ Dạng 4 : Năng lượng dao động của con lắc đơn 

Chú ý khi làm bài tập : 

- Tính toán năng lượng dao động khi góc lệch lớn (Dao động của con lắc khi này là dao động tuần hoàn chứ không phải dao động điều hòa) :  

[image: image788.png]W, =mg?(1- cosct)
3
W= % +mgt(1- cosa)




- Tính toán năng lượng dao động khi góc lệch nhỏ (lúc này dao động của con lắc là dao động điều hòa, thường thì trong kỳ thi Đại học sẽ là trường hợp này):

[image: image789.png]2
o
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- Khi đề bài cho mối quan hệ giữa động năng và thế năng (chẳng hạn cho Wd = k.Wt, với k là một hệ số tỉ lệ nào đó) thì:

+ Tính li độ dài (s) hay li độ góc (α) chúng ta quy hết về theo Thế năng (Wt). Cụ thể như sau:

[image: image790.png]{
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  (1) 

+ Tương tự để tính tốc độ v thì chúng ta quy hết theo động năng (Wd) : 

[image: image791.png]{

W=k W,
=
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Nhận xét : 

- Nhìn biểu thức thì có vẻ phức tạp nhưng thực ra trong bài toán cụ thể chúng ta thực hiện phép giản ước sẽ được biểu thức hay kết quả đẹp hơn nhiều. 

- Trong các đề thi để cho việc tính toán đơn giản thì ở (1) thường cho các giá trị của k là k = 1 hoặc k = 3. 

Ví dụ 1 : Một con lắc đơn có [image: image792.png]


, dao động điều hòa tại nơi có g = 10m/s2 và góc lệch cực đại là 90. Chọn gốc thế tại vị trí cân bằng. Giá trị của vận tốc con lắc tại vị trí động năng bằng thế năng là bao nhiêu ? 

Ví dụ 2 : Một con lắc đơn gồm một quả cầu có khối lượng 500g treo vào một sợi dây mảnh, dài 60cm. Khi con lắc đang ở vị trí cân bằng thì cung cấp cho nó một năng lượng 0,015J, khi đó con lắc dao động điều hòa. Tính biên độ dao động của con lắc. Lấy g = 10m/s2. 

Ví dụ 3 : Một con lắc đơn có m = 200g, g = 9,86 m/s2. Nó dao động với phương trình: [image: image793.png]a= 0,05:05[27\17 gjrad




a. Tìm chiều dài [image: image794.png]


và năng lượng dao động của con lắc. 

b. Tại t = 0 vật có li độ và vận tốc bằng bao nhiêu?

c. Tính vận tốc của con lắc khi nó ở vị trí [image: image795.png]LR




d. Tìm thời gian nhỏ nhất (tmin) để con lắc đi từ vị trí có Động năng cực đại đến vị trí mà Wđ = 3Wt 

* Bài tập minh họa:

1. Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2, con lắc đơn dao động điều hoà với chu kì 
[image: image796.wmf]7

2

p

s. Tính chiều dài, tần số và tần số góc của dao động của con lắc.

2. Ở cùng một nơi trên Trái Đất con lắc đơn có chiều dài l1 dao động với chu kỳ T1 = 2 s, chiều dài l2 dao động với chu kỳ T2 = 1,5 s. Tính chu kỳ dao động của con lắc đơn có chiều dài l1 + l2 và con lắc đơn có chiều dài l1 – l2.

3. Khi con lắc đơn có chiều dài l1, l2 (l1 > l2) có chu kỳ dao động tương ứng là T1, T2 tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Biết tại nơi đó, con lắc đơn có chiều dài l1 + l2 có chu kỳ dao động là 2,7; con lắc đơn có chiều dài l1 - l2 có chu kỳ dao động là 0,9 s. Tính T1, T2 và l1, l2.

4. Trong cùng một khoảng thời gian và ở cùng một nơi trên Trái Đất một con lắc đơn thực hiện được 60 dao động. Tăng chiều dài của nó thêm 44 cm thì trong khoảng thời gian đó, con lắc thực hiện được 50 dao động. Tính chiều dài và chu kỳ dao động ban đầu của con lắc.

5. Tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2, một con lắc đơn và một con lắc lò xo dao động điều hòa với cùng tần số. Biết con lắc đơn có chiều dài 49 cm, lò xo có độ cứng      10 N/m. Tính khối lượng vật nhỏ của con lắc lò xo.

6. Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0 nhỏ (α0 < 100). Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Xác định vị trí (li độ góc α) mà ở đó thế năng bằng động năng trong các trường hợp:


a) Con lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương về vị trí cân bằng.


b) Con lắc chuyển động chậm dần theo chiều dương về phía vị trí biên.
7. Một con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ khối lượng m = 100 g, treo vào đầu sợi dây dài   l = 50 cm, ở một nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Bỏ qua mọi ma sát. Con lắc dao động điều hòa với biên độ góc (0 = 100 = 0,1745 rad. Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng. Tính thế năng, động năng, vận tốc và sức căng của sợi dây tại:


a) Vị trí biên.

b) Vị trí cân bằng.

7. Sự nhanh chậm của đồng hồ quả lắc sử dụng con lắc đơn.

[image: image1847.wmf]x

Ta chỉ xét bài toán liên quan đến chu kì thay đổi nhỏ, những bài toán liên quan đến chu kì thay đổi lớn thì không áp dụng được. Để giải quyết bài toán đó ta chỉ việc tính trực tiếp theo công thức tính chu kì 
[image: image797.wmf]g
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 như ở phần trước.

+ Quy ước: Khi nói đồng hồ chạy nhanh hay chậm sau một ngày đêm, nghĩa là khi đồng hồ chạy sai chỉ 24 h thì so với đồng hồ chạy đúng nó nhanh hay chậm bao nhiêu?

1) Sự nhanh chậm của đồng hồ. 

Giả sử khi chu kì con lắc đơn 
[image: image798.wmf](
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 thì đồng hồ quả lắc liên kết chạy đúng. Khi đó quả nặng đi từ A sang B mất thời gian là 
[image: image799.wmf](
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 và kim tăng thêm một vạch, tức là nó chỉ thời gian là 
[image: image800.wmf](

)

s

1

 (xem hình vẽ).

Vì một nguyên nhân nào đó chu kì con lắc đơn tăng lên (giả sử đến 
[image: image801.wmf](
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). Khi đó quả nặng đi từ A sang B mất thời gian là 
[image: image802.wmf](
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 và kim vẫn chỉ tăng thêm một vạch, tức là nó chỉ thời gian là 
[image: image803.wmf](
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[image: image804.wmf](
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. Ta nói đồng hồ chạy chậm.

Còn nếu chu kì con lắc đơn giảm  xuống (giả sử đến 
[image: image805.wmf](
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). Khi đó quả nặng đi từ A sang B chỉ mất thời gian là 
[image: image806.wmf](
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 và kim vẫn tăng thêm một vạch, tức là nó chỉ thời gian là 
[image: image807.wmf](
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 nhưng thực ra là 
[image: image808.wmf](
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. Ta nói đồng hồ chạy nhanh.

* Tóm lại, khi chu kì tăng (
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 > 0) đồng hồ chạy chậm, khi chu kì giảm (
[image: image810.wmf]T
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 < 0) đồng hồ chạy nhanh.

Thời gian chạy nhanh hay chậm sau một đơn vị thời gian là: 
[image: image811.wmf]T
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* Từ đó dễ dàng suy ra:

+ Thời gian chạy nhanh hay chậm sau một giờ là: 
[image: image812.wmf](
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+ Thời gian chạy nhanh hay chậm sau một ngày đêm là: 
[image: image813.wmf](
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+ Thời gian chạy nhanh hay chậm sau một tuần lễ là: 
[image: image814.wmf](
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2) Phương pháp tổng quát 

+ Chu kì dao động của con lắc đơn khi đồng hồ chạy đúng: 
[image: image815.wmf]g
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+ Chu kì dao động của con lắc đơn khi đồng hồ chạy sai: 
[image: image816.wmf]'
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+ Lập tỉ số: 
[image: image817.wmf]1
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+ Chú ý sử dụng công thức gần đúng: 
[image: image818.wmf](
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 rất nhỏ so với 1.

Bảng tổng kết:
1.Thay đổi chu kì theo nhiệt độ: 
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[image: image821.wmf]q
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2.Thay đổi chu kì theo độ cao: 
[image: image822.wmf](
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EMBED Equation.3[image: image823.wmf](
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[image: image824.wmf]R
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3.Thay đổi chu kì theo độ sâu: 
[image: image825.wmf]ï
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EMBED Equation.3[image: image826.wmf]R
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[image: image827.wmf]R
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4.Thay đổi chu kì theo vị trí địa lý: 
[image: image828.wmf]î
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EMBED Equation.3[image: image829.wmf]g
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[image: image830.wmf]g
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5.Thay đổi chu kì theo điều chỉnh: 
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[image: image833.wmf]l
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6.Thay đổi chu kì do lực Acsimet: 
[image: image834.wmf]D
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 (nếu coi chu kì trong chân không làm chuẩn T, còn chu kì trong chất lưu là sai T’).

Chú ý: Nếu ngoại lực bất kì F gây ra một gia tốc nhỏ 
[image: image835.wmf]m
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 thì cũng được coi là một nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi nhỏ của chu kì, và gọi chung là sự thay đổi chu kì nhỏ theo gia tốc và có: 
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 dấu cộng khi ngoại lực cùng hướng với trọng lực và ngược lại thì dấu trừ).

4) Phương pháp giải bài toán khi có nhiều nguyên nhân

Bước 1: Xác định có những nguyên nhân nào làm cho chu kì thay đổi.

Bước 2: Tìm tổng: 
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Bước 3: Kiểm tra: Nếu tổng trên > 0 : kết luận đồng hồ chạy chậm.



     Nếu tổng trên = 0 : kết luận đồng hồ chạy đúng.



     Nếu tổng trên < 0 : kết luận đồng hồ chạy nhanh.

Bước 4: Tính thời gian chạy nhanh hay chậm trong 1 ngày, tháng, ....: 
[image: image843.wmf](
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Bài 1:  Con lắc đơn treo bằng một thanh cứng trọng lượng rất nhỏ so với quả nặng, không dãn, độ dài 
[image: image844.wmf](
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. Dùng con lắc nói trên để điều khiển đồng hồ quả lắc. Gia tốc rơi tự do ở đặt là 
[image: image845.wmf](
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, và nhiệt độ  là 
[image: image846.wmf]C
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. Đồng hồ chạy đúng giờ. Cho hệ số nở dài của dây treo là 
[image: image847.wmf](
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1) Nếu treo con lắc ấy ở Hà Nội, nơi có gia tốc rơi tự do là 
[image: image848.wmf](
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 và nhiệt độ 300C, và cho nó dao động liên tục trong 6 giờ, thì con lắc dao động nhanh hơn, hay chậm hơn bao nhiêu giây. 

2) Để đồng hồ chạy đúng thì phải tăng hay giảm chiều dài bao nhiêu?

Bài 2:  Một con lắc đơn mà sợi dây mảnh có chiều dài 
[image: image849.wmf](
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. Dao động tại một nơi có gia tốc trọng trường là 
[image: image850.wmf](

)

2

/

819

,

9

s

m

g

=

. Dùng con lắc nói trên để điều khiển đồng hồ quả lắc, ở 
[image: image851.wmf]C
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 đồng hồ chạy đúng giờ.

a) Hỏi ở 
[image: image852.wmf]C
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 đồng hồ chạy nhanh hay chậm bao nhiêu trong 
[image: image853.wmf]h
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. Nếu hệ số nở dài của dây treo là 
[image: image854.wmf](
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b) Nếu đưa về Hà Nội, nơi có gia tốc rơi tự do là 
[image: image855.wmf](
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 và nhiệt độ 
[image: image856.wmf]C
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, và cho nó dao động liên tục trong 6 (giờ), thì con lắc dao động nhanh hơn, hay chậm hơn bao nhiêu giây. 

c) Để đồng hồ chạy đúng thì phải vặn vít điều khiển bao nhiêu vòng theo chiều nào? Biết bước ốc vít vặn là 
[image: image857.wmf](
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Bài 3: (ĐH Thương mại - 99) Tại một nơi ngang bằng mực nước biển, ở nhiệt độ 
[image: image858.wmf]C
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, một đồng hồ quả lắc trong một ngày đêm chạy nhanh trung bình là 
[image: image859.wmf](
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. Coi đồng hồ được điều khiển bởi một con lắc đơn. Thanh treo con lắc có hệ số nở dài 
[image: image860.wmf](

)

-1

é

§

5

10

.

2

-

=

l

.
1. Tại vị trí nói trên, ở nhiệt độ nào thì đồng hồ chạy đúng giờ ?

2. Đưa đồng hồ lên đỉnh núi, tại đó nhiệt độ là 
[image: image861.wmf]C
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 ta thấy đồng hồ chạy đúng giờ. Giải thích hiện tượng và tính độ cao của đỉnh núi so với mực biển coi Trái Đất là hình cầu, có bán kính 
[image: image862.wmf](
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Bài 4: Một đồng hồ quả lắc được điều khiển bởi một con lắc đơn mà thanh treo nhẹ  làm bằng chất có hệ số nở dài 
[image: image863.wmf](
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. Đồng hồ chạy đúng giờ khi nhiệt độ môi trường 
[image: image864.wmf]C
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. Do sơ suất khi bảo dưỡng đồng hồ, người thợ đã làm thay đổi chiều dài của con lắc nên khi nhiệt độ môi trường 
[image: image865.wmf]C
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, mỗi ngày đêm trung bình chạy chậm 
[image: image866.wmf](
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. Hỏi người thợ lúc đó đã làm chiều dài tăng hay giảm bao nhiêu %.

Bài 5: Cho một con lắc đơn treo ở đầu một sợi dây mảnh dài bằng kim loại, vật nặng  làm bằng chất có khối lượng riêng 
[image: image867.wmf](
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. Khi dao động nhỏ trong bình chân không đặt trên mặt đất thì chu kì dao động là 
[image: image868.wmf](
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1) Cho con lắc đơn dao động trong bình chứa một chất khí thì thấy chu kì tăng một lượng 
[image: image869.wmf])
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. Xác định khối lượng riêng 
[image: image870.wmf]r

 của chất khí đó.

2) Con lắc đơn vẫn dao động trong bình chứa khí đó nhưng đưa bình lên độ cao h so với mặt đất. ở trên đó nhiệt độ thấp hơn so với mặt đất là 
[image: image871.wmf]C
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 thì thấy chu kì dao động lại là 
[image: image872.wmf](
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. Coi Trái Đất hình cầu, bán kính 
[image: image874.wmf](
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Bài 6: Cho một con lắc đơn treo ở đầu một sợi dây mảnh dài bằng kim loại có hệ số nở dài  là 
[image: image875.wmf](

)

-1

é

§

5

10

.

32

,

2

-

=

l

, vật nặng có khối lượng riêng 
[image: image876.wmf](
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. Dùng con lắc nói trên để điều khiển đồng hồ quả lắc thì đồng hồ chạy đúng giờ tại nơi có nhiệt độ 
[image: image877.wmf]C
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, khi dao động trong không khí. Biết khối lượng riêng của không khí là 
[image: image878.wmf](
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1) Cho con lắc đơn dao động trong bình chân không, tại nơi đó vẫn nhiệt độ là 
[image: image879.wmf]C
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thì mỗi ngày đêm đồng hồ chạy nhanh hay chậm bao nhiêu.

2) Phải tăng nhiệt độ tới bao nhiêu thì đồng hồ lại chạy đúng.

Bài 7: Cho một con lắc đơn gồm vật có khối lượng 
[image: image880.wmf](
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[image: image881.wmf](
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. Dùng con lắc nói trên để điều khiển đồng hồ quả lắc thì đồng hồ chạy đúng. Biết gia tốc rơi tự do tại đó là 
[image: image883.wmf](
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[image: image884.wmf]1416
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1) Tính chiều dài thanh treo con lắc đơn ở nhiệt độ 
[image: image885.wmf]C
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2) Hỏi ở 
[image: image886.wmf]C
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đồng hồ chạy nhanh hay chậm bao nhiêu trong một ngày đêm. Nếu hệ số nở dài của dây treo là 
[image: image887.wmf](
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3) Khi nhiệt độ môi trường 
[image: image888.wmf]C
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người ta đặt đồng hồ vào thang máy chuyển động biến đổi đều với gia tốc nhỏ lên trên thì đồng hồ chạy đúng giờ. Hỏi thang máy chuyển động nhanh dần đều hay chậm dần đều với gia tốc bao nhiêu?

2. Bài toán tự luyện

Bài 9: Con lắc đơn treo bằng một  thanh kim loại mảnh có hệ số nở dài là 
[image: image889.wmf](
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. Dùng con lắc nói trên để điều khiển đồng hồ quả lắc. Khi nhiệt độ là 
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 thì chu kì dao động 
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 và đồng hồ chạy đúng. 

1) Nếu nhiệt độ tăng lên đến 
[image: image892.wmf]C
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 đồng hồ chạy nhanh hay chậm bao nhiêu trong một ngày đêm.

2) Đưa đồng hồ lên đến độ cao 
[image: image893.wmf](
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 so với mặt đất thì đồng hồ chạy nhanh hay chậm bao nhiêu sau một ngày đêm nếu ở đó nhiệt độ vẫn là 
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. Biết bán kính Trái Đất 
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3) Đưa đồng hồ ấy xuống giếng sâu 
[image: image896.wmf](
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 và nhiệt độ vẫn 
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thì đồng hồ chạy nhanh hay chậm bao nhiêu sau một ngày đêm 

4) Nếu dưới giếng muốn đồng hồ chạy đúng thì nhiệt độ là bao nhiêu? 

ĐS: 1) Chậm 
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Bài 10: Con lắc đơn gồm thanh treo mảnh bằng kim loại có hệ số nở dài là 
[image: image902.wmf](
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, vật nặng có thể dịch chuyển được theo thanh treo nhờ đinh ốc có bước ốc 
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. Dùng con lắc nói trên để điều khiển đồng hồ quả lắc đặt tại Hà Nội có gia tốc rơi tự do 
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[image: image905.wmf]C

0

20

=

q

thì đồng hồ chạy đúng. Chu kì dao động con lắc đơn khi đó là 
[image: image906.wmf](

)

s

T

2

=

.

1) Xác định chiều dài của con lắc đơn ở Hà Nội ra milimet. Lấy 
[image: image907.wmf]1416
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2) Nếu treo con lắc ấy ở thành phố Hồ Chí Minh có gia tốc rơi tự do là 
[image: image908.wmf](
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 và nhiệt độ 
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 thì đồng hồ chạy nhanh hơn, hay chậm hơn bao nhiêu giây sau mỗi ngày đêm so với Hà Nội. 

ĐS: 1) 
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Bài 11: (Đại học Công đoàn - 98) Con lắc Phu-cô ở nhà thờ thánh I-xắc, thành phố Xanh pê tec pua là một con lắc đơn, gồm một quả nặng có khối lượng 
[image: image912.wmf](
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, treo vào trần vòm nhà thờ bằng một sợi dây không trọng lượng, không dãn, độ dài 
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. Gia tốc rơi tự do ở Xanh pê tec pua là 
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, nhiệt độ trong nhà thờ là 
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1) Tính chu kì dao động của con lắc đơn, chính xác đến 
[image: image916.wmf](
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2) Nếu treo con lắc ấy ở Hà Nội, nơi có gia tốc rơi tự do là 
[image: image918.wmf](
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 và nhiệt độ 
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, và cho nó dao động liên tục trong 6 giờ, thì con lắc dao động nhanh hơn, hay chậm hơn bao nhiêu giây, so với ở Xanh pê tec pua. Cho biết hệ số nở dài của dây treo là 
[image: image920.wmf](
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3) Trong quá trình dao động, góc lệch cực đại của dây treo con lắc so với đường thẳng đứng qua điểm treo là 
[image: image921.wmf](
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. Coi quĩ đạo chuyển động của quả nặng là thẳng, hãy viết phương trình dao động  theo li độ góc, tính vận tốc của nó khi qua vị trí cân bằng, và sức căng của dây treo khi đó. Chọn gốc toạ độ trùng với vị trí cân bằng, gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Bỏ qua sức cản của không khí.

Bài 12: Một con lắc đơn tạo bởi một quả cầu kim loại khối lượng 
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 buộc vào một sợi dây mảnh cách điện dài 
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)

-1

é

§

5

10

.

2

-

=

l

. Con lắc dao động trong một điện trường đều của một tụ điện phẳng có các bản nằm ngang, cường độ điện trường 
[image: image925.wmf](
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1) Xác định tần số góc của dao động.

2) Sau đó người tăng nhiệt độ thêm 
[image: image927.wmf]C
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 và truyền điện tích dương q cho quả cầu. Chu kỳ dao động của con lắc không đổi so với trước. Xác định chiều điện trường giữa hai bản tụ điện, tính điện tích q của qủa cầu.

* Bài tập minh họa:

1. Trên mặt đất nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Một con lắc đơn dao động với chu kỳ T = 0,5 s. Tính chiều dài của con lắc. Nếu đem con lắc này lên độ cao 5 km thì nó dao động với chu kỳ bằng bao nhiêu (lấy đến 5 chử số thập phân). Cho bán kính Trái Đất là   R = 6400 km.

2. Người ta đưa một con lắc đơn từ mặt đất lên độ cao h = 10 km. Phải giảm độ dài của nó đi bao nhiêu % để chu kì dao động của nó không thay đổi. Biết bán kính Trái Đất             R = 6400 km.

3. Một con lắc đơn dao động tại điểm A có nhiệt độ 25 0C và tại địa điểm B có nhiệt độ  10 0C với cùng một chu kì. Hỏi so với gia tốc trong trường tại A thì gia tốc trọng trường tại B tăng hay giảm bao nhiêu %? Cho hệ số nở dài của dây treo con lắc là ( = 4.10-5 K-1.

4. Một con lắc đồng hồ có thể coi là con lắc đơn. Đồng hồ chạy đúng ở mực ngang mặt biển. Khi đưa đồng hồ lên đỉnh núi cao 4000 m thì đồng hồ chạy nhanh hay chạy chậm và nhanh chậm bao lâu trong một ngày đêm? Biết bán kính Trái Đất R = 6400 km. Coi nhiệt độ không đổi.

5. Quả lắc đồng hồ có thể xem là một con lắc đơn dao động tại một nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2. Ở nhiệt độ 15 0C đồng hồ chạy đúng và chu kì dao động của con lắc là T = 2 s. Nếu nhiệt độ tăng lên đến 25 0C thì đồng hồ chạy nhanh hay chậm bao lâu trong một ngày đêm. Cho hệ số nở dài của thanh treo con lắc ( = 4.10-5 K-1.

6. Con lắc của một đồng hồ quả lắc được coi như một con lắc đơn. Khi ở trên mặt đất với nhiệt độ t = 27 0C thì đồng hồ chạy đúng. Hỏi khi đưa đồng hồ này lên độ cao 1 km so với mặt đất thì thì nhiệt độ phải là bao nhiêu để đồng hồ vẫn chạy đúng? Biết bán kính Trái đất là R = 6400 km và hệ sô nở dài của thanh treo con lắc là ( = 1,5.10-5 K-1.
8. Con lắc đơn chịu thêm các lực khác ngoài trọng lực.

* Các công thức:

+ Nếu ngoài lực căng của sợi dây và trọng lực, quả nặng của con lắc đơn còn chịu thêm tác dụng của ngoại lực 
[image: image928.wmf]®
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 không đổi thì ta có thể coi con lắc có trọng lực biểu kiến:         
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và gia tốc rơi tự do biểu kiến : 
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+ Các lực thường gặp: Lực điện trường 
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+ Các trường hợp đặc biệt:
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 có phương ngang thì g’ = 
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[image: image942.wmf]®
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 có phương thẳng đứng hướng lên thì g’ = g - 
[image: image943.wmf]m
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 có phương thẳng đứng hướng xuống thì g’ = g + 
[image: image945.wmf]m
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+ Chu kì của con lắc đơn treo trong thang máy:


Thang máy đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều: T = 2(
[image: image946.wmf]g
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Thang máy đi lên nhanh dần đều hoặc đi xuống chậm dần đều với gia tốc có độ lớn là a (
[image: image947.wmf]®
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 hướng lên): T = 2(
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Thang máy đi lên chậm dần đều hoặc đi xuống nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn là a (
[image: image949.wmf]®
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 hướng xuống): T = 2(
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* Chú ý:

- Vật mà ta nói đến ở đây là vật mà con lắc đơn đuợc gắn vào đó chứ không phải vật là vật nặng của con lắc đơn.

- Khi vật đi lên nhanh dần đều hoặc đi xuống chậm dần đều thì gia tốc [image: image951.png]


 cùng chiều chuyển động. Khi vật đi lên chậm dần đều hoặc đi xuống nhanh dần đều thì gia tốc [image: image952.png]


 ngược chiều chuyển động. 

* Phương pháp giải:
  
Để tìm chu kì dao động của con lắc đơn khi con lắc đơn chịu thêm lực tác dụng ngoài trọng lực ta viết biểu thức tính chu kì của con lắc đơn theo gia tốc rơi tự do biểu kiến và so sánh với chu kì của con lắc đơn khi con lắc chỉ chịu tác dụng của trọng lực để suy ra chu kì cần tìm.

* Bài tập minh họa:

1. Một con lắc đơn treo trong thang máy ở nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s2. Khi thang máy đứng yên con lắc dao động với chu kì 2 s. Tính chu kì dao động của con lắc trong các trường hợp:


a) Thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc 2 m/s2.


b) Thang máy đi lên chậm dần đều với gia tốc 5 m/s2.


c) Thang máy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc 4 m/s2.


d) Thang máy đi xuống chậm dần đều với gia tốc 6 m/s2.

2. Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm và vật nhỏ có khối lượng 0,01 kg mang điện tích q = + 5.10-6 C, được coi là điện tích điểm. Con lắc dao động điều hòa trong điện trường đều mà vectơ cường độ điện trường có độ lớn E = 104 V/m và hướng thẳng đứng xuống dưới. Lấy g =  10 m/s2, π = 3,14. Xác định chu kì dao động của con lắc.
3. Treo con lắc đơn vào trần một ôtô tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2. Khi ôtô đứng yên thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là 2 s. Tính chu kì dao động của con lắc khi ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều trên đường nằm ngang với gia tốc 3 m/s2.

4. Một con lắc đơn có chu kì dao động T = 2 s. Nếu treo con lắc đơn vào trần một toa xe đang chuyển động nhanh dần đều trên mặt đường nằm ngang thì thấy rằng ở vị trí cân bằng mới, dây treo con lắc hợp với phương thẳng đứng một góc ( = 300. Cho g =  10 m/s2. Tìm gia tốc của toa xe và chu kì dao động mới của con lắc.

5. Một con lắc đơn gồm quả cầu có khối lượng riêng D = 4.103 kg/m3. khi đặt trong không khí nó dao động với chu kì T = 1,5 s. Lấy g =  9,8 m/s2. Tính chu kì dao động của con lắc khi nó dao động trong nước. Biết khối lượng riêng của nước là Dn = 1 kg/l.

III. TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ 

1. Tổng hợp dao động điều hòa
 Xét một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là [image: image953.png]x = Acos(@t+q)



; [image: image954.png]%,

A, cos(@t+qy)



. Khi đó dao động tổng hợp [image: image955.png]2=x+%,



 có biểu thức là [image: image956.png]x = Acos(wt+ @)



. Trong đó: 

[image: image957.png]h=falva
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Đặc điểm: 
- Biên độ dao động tổng hợp A luôn thỏa mãn : [image: image960.png][ W EF =T W W




- Độ lệch pha φ thỏa mãn: [image: image961.png]



2. Độ lệch pha của hai dao động và ứng dụng 

a. Khái niệm: 

Độ lệch pha của hai dao động là hiệu hai pha của hai dao động đó và được kí hiệu là Δφ, được tính theo biểu thức Δφ = φ2 - φ1 hoặc Δφ = φ1 - φ2 

b. Một số các trường hợp đặc biệt:
• Khi Δφ = k2π thì hai dao động cùng pha: A = Amax = A1 + A2
• Khi Δφ = (2k + 1)π  thì hai dao động ngược pha: A = Amin = |A2 - A1|
• Khi [image: image962.png]sz(zkﬂ)%‘



thì hai dao động vuông pha: [image: image963.png]



* Chú ý :

- Khi hai phương trình dao động chưa có cùng dạng (cùng dạng sin hoặc cùng dạng cosin) thì ta phải sử dụng công thức lượng giác để đưa về cùng dạng. Cụ thể [image: image964.png]


; [image: image965.png]n
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, hay để đơn giản dễ nhớ thì khi chuyển phương trình sin về cosin ta bớt đi [image: image966.png]oy



 còn đưa từ dạng cosin về sin ta thêm vào [image: image967.png]oy



. 
- Khi hai dao động thành phần có cùng pha ban đầu φ1 = φ2 = φ hoặc có cùng biên độ dao động A1 = A2 = A thì ta có thể sử dụng ngay công thức lượng giác để tổng hợp dao động. Cụ thể: 
• [image: image968.png]%, +%, = Agos(@t + @) + Aycos (@t + @)

(&) +4,)cos(@t+ )





• [image: image969.png]A=Ay =A =3 =x,+x, = Acos(0t +@y) + Acos(@t ;) = 2Acos[





3. Ví dụ điển hình 

Ví dụ 1: Một vật tham gia đồng thời vào dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là [image: image970.png]5= 2:05[100111— ;](cm),xz —sin [1007\1+n](:m)



. 
a. Viết phương trình của dao động tổng hợp. 
b. Vật có khối lượng là m = 100g, tính năng lượng dao động của vật. 
c. Tính tốc độ của vật tại thời điểm t = 2s. 

Ví dụ 2: Một vật tham gia đồng thời vào dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là [image: image971.png]A,:os[ZOH» 6](:m) % ,Azcos[mw%](cm)



. Biết tốc độ cực đại của vật trong quá trình dao động là vmax = 140 (cm/s). Tính biên độ dao động A1 của vật. 

IV. Hiện tượng cộng hưởng: 

Nếu tần số ngoại lực (f) bằng với tần số riêng (f0) của vật thì biên độ dao động cưỡng bức đạt giá trị cực đại, hiện tượng này gọi là hiện tượng cộng hưởng. + Chu kì dao động riêng: 
[image: image972.wmf]ï

ï

î

ï

ï

í

ì

p

=

p

=

g

l

T

k

m

T

r

r

2

2


+ Chu kì chuyển động tuần hoàn: 
[image: image973.wmf]v
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+ Hệ dao động mạnh nhất khi xẩy ra hiện tượng cộng hưởng. Lúc đó: 
[image: image974.wmf]th
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Ví dụ: Một người xách một xô nước đi trên đường, mỗi bước đi được 50cm. Chu kỳ dao động riêng của nước trong xô là 1s. Nước trong xô bị sóng sánh mạnh nhất khi người đó đi với tốc độ là bao nhiêu? 

* Hướng dẫn giải: 

Nước trong xô bị sóng sánh mạnh nhất khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng, khi đó chu kỳ của dao động của người bằng với chu kỳ dao động riêng của nước trong xô => T = 1(s) 
Khi đó tốc độ đi của người đó là: [image: image975.png]=0,5m fs)




1. Bài toán mẫu

Bài 1: Một hành khách dùng dây cao su treo một chiếc ba lô lên trần toa tầu, ngay phía trên một trục bánh xe của toa tầu. Khối lượng của ba lô là 
[image: image976.wmf](
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[image: image977.wmf](
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, chiều dài mỗi thanh ray là 
[image: image978.wmf](
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, ở chỗ nối hai thanh ray có một khe nhỏ. Hỏi tầu chạy với vận tốc bao nhiêu thì ba lô dao động mạnh nhất?

Bài 2: Một người đi bộ với vận tốc 
[image: image979.wmf](
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. Mỗi bước đi dài 
[image: image980.wmf](
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1) Xác định chu kì và tần số của hiện tượng tuần hoàn của người đi bộ.

2) Nếu người đó xách một xô nước mà nước trong xô dao động với tần số 
[image: image981.wmf](
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. Người đó đi với vận tốc bao nhiêu thì nước trong xô bắn toé ra ngoài mạnh nhất?

Bài 3: Một người đèo hai thùng nước ở phía sau xe đạp và đạp xe trên con đường lát bê tông. Cứ cách 
[image: image982.wmf](
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, trên đường lại có một rãnh nhỏ. Đối với người đó vận tốc nào là không có lợi? Vì sao? Cho biết chu kì dao động riêng của nước trong thùng là 
[image: image983.wmf](
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Bài 4.Một con lắc đơn có độ dài 0,3m được treo vào trần của một toa xe lửa. Con lắc bị kích động mỗi khi bánh xe của toa xe gặp chổ nối nhau của các đoạn đường ray. Khi con tàu chạy thẳng đều với tốc độ là bao nhiêu thì biên độ của con lắc lớn nhất. Cho biết khoảng cách giữa hai mối nối là 12,5m. Lấy g = 9,8m/s2. 

V. Dao động tắt dần 

a. Định lý động năng 

Độ biến thiên năng lượng của vật trong quá trình chuyển động từ (1) đến (2) bằng công của quá trình đó. 
W2 - W1 = A, với A là công. 
W2 > W1 thì A > 0, (quá trình chuyển động sinh công) 
W2 < W1 thì A < 0, (A là công cản) 

b.Thiết lập công thức tính toán 
Xét một vật dao động tắt dần, có biên độ ban đầu là A0. Biên độ của vật giảm đều sau từng chu kỳ. Gọi biên độ sau một nửa chu kỳ đầu tiên là A1 
• Áp dụng định lý động năng ta có [image: image984.png]


, với F là lực tác dụng là vật dao động tắt dần và s là quãng đường mà vật đi được. Ta có s = A1 + A0 
Khi đó [image: image985.png]%k_Af7%k_Anzsz(A,+An)iAan‘:2T(F, o)



, hay [image: image986.png]



Gọi A2 là biên độ sau một nửa chu kỳ tiếp theo (hay là biên độ ở cuối chu kỳ đầu tiên) 
Ta có [image: image987.png]%ug—%uf:—Fs:—F(AﬁA,) = a4, :%



, (2) 
Từ (1) và (2) ta có [image: image988.png]



Tổng quát, sau N chu kỳ [image: image989.png]



Nếu sau N chu kỳ mà vật dừng lại thì A2N = 0, khi đó ta tính được số chu kỳ dao động [image: image990.png]



Do trong một chu ky vật đi qua vị trí cân bằng 2 lần nên số lần mà vật qua vị trí cân bằng là: [image: image991.png]n=2N.





Từ đây ta cũng tính được khoảng thời gian mà từ lúc vật dao động đến khi dừng lại là Δt = N.T 
• Cũng áp dụng định lý động năng: [image: image992.png]Lyaz, -1
3
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, khi vật dừng lại (A2N = 0), ta tính được quãng đường mà vật đi được: [image: image993.png]



* Chú ý: Lực F thường gặp là lực ma sát (F = Fms = μmg ), với μ là hệ số ma sát và lực cản (F = Fc). 
* Kết luận: 
Từ những chứng minh trên ta rút ra một số các công thức thường được sử dụng trong tính toán: 
- Độ giảm biên độ sau ½ chu kỳ: [image: image994.png]



-Độ giảm biên độ sau mỗi chu kỳ là: 
[image: image995.wmf]2
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- Quãng đường mà vật đi được trước khi dừng lại:  [image: image996.png]



- Số chu kỳ mà vật thực hiện được (số dao động): [image: image997.png]4pumg”




=> Số lần vật qua vị trí cân bằng (n) và khoảng thời gian mà vật dao động rồi dừng lại (Δt) tương ứng là: 
[image: image998.png]



 + Độ hao hụt cơ năng trung bình sau một chu kì: 
[image: image999.wmf]N
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Ví dụ 1: Một con lắc dao động tắt dần chậm, cứ sau mỗi chu kỳ biên độ giảm 3%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là bao nhiêu? 

Ví dụ 2: Một lò xo nhẹ độ cứng k = 300N/m, một đầu cố định, đầu kia gắn quả cầu nhỏ khối lượng m = 0,15kg. Quả cầu có thể trượt trên dây kim loại căng ngang trùng với trục lò xo và xuyên tâm quả cầu. Kéo quả cầu ra khỏi vị trí cân bằng 2 cm rồi thả cho quả cầu dao động. Do ma sát quả cầu dao động tắt dần chậm. Sau 200 dao động thì quả cầu dừng lại. Lấy g = 10m/s2. 
a. Độ giảm biên độ trong mỗi dao động tính bằng công thức nào. 
b. Tính hệ số ma sát μ. 

BÀI TẬP LUYỆN TẬP 

3.Một vật khối lượng 
[image: image1000.wmf](
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 gắn với một lò xo mà cứ kéo một lực 
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 thì dãn thêm 
[image: image1002.wmf](
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. Đầu còn lại của lò xo gắn vào điểm cố định sao cho vật dao động dọc theo trục Ox song song với mặt phẳng ngang Kéo vật khỏi vị trí cân bằng để lò xo dãn một đoạn 
[image: image1003.wmf](
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 rồi buông nhẹ cho hệ dao động. Chọn gốc  toạ độ O là vị trí cân bằng, chiều dương của trục ngược với chiều kéo ra nói trên. Chọn gốc thời gian là lúc vật bắt đầu dao động. Lấy gia tốc trọng trường 
[image: image1004.wmf](
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1. Nếu không có ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang thì vật sẽ dao động thế nào? Viết phương trình dao động của nó. 

2. Khi hệ số ma sát giữa m và mặt phẳng ngang là ( = 0,1 thì vật sẽ dao động thế nào?

a) Tìm tổng chiều dài quãng đường s mà vật đi  được cho tới lúc dừng lại.

b) Tìm thời gian từ lúc buông tay cho đến lúc m dừng lại.

4. Một con lắc lò xo gồm lò xo có hệ số đàn hồi 
[image: image1005.wmf](
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 và quả cầu có khối lượng 
[image: image1006.wmf](
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, dao động trong một chất lỏng với biên độ ban đầu 
[image: image1007.wmf](
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. Trong quá trình dao động con lắc luôn chịu tác dụng của một lực cản có độ lớn không đổi 
[image: image1008.wmf]C
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. Xác định độ lớn của lực cản đó. Biết khoảng thời gian từ lúc dao động cho đến khi dừng hẳn là 
[image: image1009.wmf](
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2. Bài toán tự luyện

Bài 5 Một vật khối lượng 
[image: image1011.wmf](
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 nối với một lò xo có độ cứng 
[image: image1012.wmf](
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. Đầu còn lại của lò xo gắn cố định, sao cho vật có thể dao động trên mặt phẳng nằm ngang. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 
[image: image1013.wmf](

)

cm

10

 rồi buông tay không vận tốc ban đầu. Chọn trục toạ độ Ox trùng với phương chuyển động, gốc toạ độ O là vị trí cân bằng, và chiều dương của trục ngược với chiều kéo ra nói trên. Chọn gốc thời gian là lúc buông tay. Lấy gia tốc trọng trường 
[image: image1014.wmf](
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1. Nếu bỏ qua ma sát giữa vật và mặt phẳng nằm ngang. Viết phương trình dao động.

2. Khi hệ số ma sát giữa m và mặt phẳng nằm ngang là 
[image: image1015.wmf]1
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 thì dao động sẽ tắt dần. 

a) Tìm tổng chiều dài quãng đường 
[image: image1016.wmf]max
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 mà vật đi  được cho tới lúc dừng lại.

b) Tính độ giảm biên độ dao động sau một chu kì. Tìm thời gian  từ lúc vật bắt đầu dao động cho đến lúc dừng lại.

Bài 6 Một vật khối lượng 
[image: image1017.wmf](
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 nối với một lò xo có độ cứng 
[image: image1018.wmf](
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. Đầu còn lại của lò xo gắn cố định, sao cho vật có thể dao động dọc theo trục Ox trên mặt phẳng nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang một góc 
[image: image1019.wmf]0

60

=

a

. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 
[image: image1020.wmf]01
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. Từ vị trí cân bằng truyền cho vật vận tốc ban đầu 
[image: image1021.wmf](
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 thì vật dao động tắt dần. Xác định khoảng thời gian từ lúc bắt đầu dao động cho đến khi dừng hẳn.

Dạng tương tự: Dao động tắt dần của con lắc đơn    ( thay
[image: image1022.wmf]2

w

m

k

=

)

+ Chú ý: Cơ năng dao động: 
[image: image1023.wmf]2
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1. Bài toán mẫu

Bài 1: Một con lắc đơn có chiều dài 
[image: image1024.wmf](
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, quả cầu nhỏ có khối lượng 
[image: image1025.wmf](
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. Cho nó dao động tại nơi có gia tốc trọng trường 
[image: image1026.wmf](
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 với biên độ góc 
[image: image1027.wmf](
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. Trong quá trình dao động, con lắc luôn chịu tác dụng của lực ma sát nhỏ có độ lớn không đổi 
[image: image1028.wmf](
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 thì nó sẽ dao động tắt dần. Dao động tắt dần có cùng chu kì như khi không có lực cản. Hãy chứng tỏ sau mỗi chu kì biên độ giảm một lượng nhất định. Tính khoảng thời gian từ lúc bắt đầu dao động cho đến khi dừng hẳn. Lấy 
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Bài 2: Một con lắc đơn có chiều dài 
[image: image1030.wmf](
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, quả cầu nhỏ có khối lượng 
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. Cho nó dao động tại nơi có gia tốc trọng trường 
[image: image1032.wmf](
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 với biên độ góc 
[image: image1033.wmf](
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 trong môi trường dưới tác dụng của lực cản (có độ lớn không đổi) thì nó sẽ dao động tắt dần có cùng chu kì như khi không có lực cản. Lấy 
[image: image1034.wmf]1416
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. Xác định độ lớn của lực cản. Biết con lắc đơn chỉ dao động được 
[image: image1035.wmf](
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 thì ngừng hẳn.

Bài 3: Một con lắc đơn có chiều dài 
[image: image1036.wmf](
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, quả cầu nhỏ có khối lượng 
[image: image1037.wmf](
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. Cho nó dao động tại nơi có gia tốc trọng trường 
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 với biên độ góc 
[image: image1039.wmf]0
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 trong môi trường có lực cản tác dụng. Biết con lắc đơn chỉ dao động được 
[image: image1040.wmf](
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 thì ngừng hẳn. Lấy 
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1) Xác định độ hao hụt cơ năng trung bình sau một chu kì.

2) Để duy trì dao động, người ta dùng một bộ phận bổ sung năng lượng, cung cấp cho con lắc sau mỗi chu kì. Bộ phận này hoạt động nhờ một pin tạo hiệu điện thế 
[image: image1042.wmf](
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[image: image1044.wmf](
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. Tính thời gian hoạt động của đồng hồ sau mỗi lần thay pin.

Bài 4: Một con lắc đơn có dao động nhỏ tại nơi có gia tốc trọng trường 
[image: image1045.wmf](
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 với chu kì 
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. Cho nó dao động với biên độ góc 
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 trong môi trường có lực cản tác dụng thì nó chỉ dao động được 
[image: image1049.wmf](
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 thì ngừng hẳn. Lấy 
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1) Tính số dao động thực hiện được, cơ năng ban đầu và độ giảm cơ năng trung bình sau mỗi chu kì.

2) Người ta có thể duy trì dao động bằng cách dùng một hệ thống lên giây cót đồng hồ sao cho nó chạy được trong một tuần lễ với biên độ góc 
[image: image1051.wmf]0
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. Tính công cần thiết để lên giây cót. Biết 
[image: image1052.wmf]%
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 năng lượng được dùng để thắng lực ma sát do hệ thống các bánh răng cưa.

2. Bài toán tự luyện

Bài 5: Một con lắc đồng hồ được coi như một con lắc đơn có chu kì dao động 
[image: image1053.wmf](
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; vật nặng có khối lượng 
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. Biên độ góc dao động lúc đầu là 
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. Do chịu tác dụng của một lực cản không đổi 
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nên nó chỉ dao động được  một thời gian 
[image: image1057.wmf](
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rồi dừng lại.

1) Xác định 
[image: image1058.wmf]t


2) Người ta dùng một pin có suất điện động 
[image: image1059.wmf](
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 điện trở trong không đáng kể để bổ sung năng lượng cho con lắc với hiệu suất 25%. Pin có điện lượng ban đầu 
[image: image1060.wmf](
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. Hỏi đồng hồ chạy được thời gian bao lâu thì lại phải thay pin?

PHẦN II. SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM

1. Tìm các đại lượng đặc trưng của sóng – Viết phương trình sóng .

* Các công thức:

+ Vận tốc truyền sóng: v = 
[image: image1061.wmf]t
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 = 
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+ Hai điểm trên phương truyền sóng cách nhau một số nguyên lần bước sóng (d = k() thì dao động cùng pha, cách nhau một số nguyên lẽ nữa bước sóng (d = (2k + 1)
[image: image1063.wmf]2
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) thì dao động ngược pha.

+ Năng lượng sóng: W = 
[image: image1064.wmf]2
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m(2A2.

+ Tại nguồn phát O phương trình sóng là uO = acos((t + () thì phương trình sóng tại M trên phương truyền sóng là: uM = acos((t + (  - 2(
[image: image1065.wmf]l
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+ Độ lệch pha của hai dao động giữa hai điểm cách nhau một khoảng d trên phương truyền sóng là: (( = 
[image: image1067.wmf]l
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* Phương pháp giải:

+ Để tìm các đại lượng đặc trưng của sóng ta viết biểu thức liên quan đến các đại lượng đã biết và đại lượng cần tìm từ đó suy ra và tính đại lượng cần tìm.

Lưu ý: Các đơn vị trong các đại lượng phải tương thích: nếu bước sóng, khoảng cách tính bằng cm thì vận tốc phải dùng đơn vị là cm/s; nếu bước sóng, khoảng cách tính bằng m thì vận tốc phải dùng đơn vị là m/s.

+ Để viết phương trình sóng tại điểm M khi biết phương trình sóng tại nguồn O thì chủ yếu là ta tìm pha ban đầu của sóng tại M: (M = (  - 2(
[image: image1068.wmf]l

OM

= (  - 2(
[image: image1069.wmf]l

x


Lưu ý: - Nếu M ở trước O theo chiều truyền sóng thì x < 0; M ở sau O theo chiều truyền sóng thì x > 0.



  - Hàm cos và hàm sin là hàm tuần hoàn với chu kì 2( nên trong pha ban đầu của phương trình sóng ta có thể cộng vào hoặc trừ đi một số chẵn của ( để pha ban đầu trong phương trình có trị tuyệt đối nhỏ hơn 2(. 
* Bài tập minh họa:

1. Một người áp tai vào đường ray tàu hỏa nhe tiếng búa gỏ vào đường ray cách đó 1 km. Sau 2,83 s người đó nghe tiếng búa gỏ truyền qua không khí. Tính tốc độ truyền âm trong thép làm đường ray. Cho biết tốc độ âm trong không khí là 330 m/s.

2. Trên mặt một chất lỏng có một sóng cơ, người ta quan sát được khoảng cách giữa 15 đỉnh sóng liên tiếp là 3,5 m và thời gian sóng truyền được khoảng cách đó là 7 s. Xác định bước sóng, chu kì và tần số  của sóng đó.
3. Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động với tần số 120 Hz, tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng. Xét 5 gợn lồi liên tiếp trên một phương truyền sóng, ở về một phía so với nguồn, gợn thứ nhất cách gợn thứ năm 0,5 m. Tính tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng.

4. Một sóng có tần số 500 Hz và tốc độ lan truyền 350 m/s. Hỏi hai điểm gần nhất trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng bao nhiêu để giữa chúng có độ lệch pha 
[image: image1070.wmf]4
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5. Một sóng âm truyền trong thép với tốc độ 5000 m/s. Biết độ lệch pha của sóng âm đó ở hai điểm gần nhau nhất cách nhau 2 m trên cùng một phương truyền sóng là 
[image: image1071.wmf]2
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. Tính bước sóng và tần số của sóng âm đó.

6. Một nguồn phát sóng cơ dao động theo phương trình 
[image: image1072.wmf]4cos4()
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. Biết dao động tại hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 0,5 m có độ lệch pha là 
[image: image1073.wmf]3
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. Xác định chu kì, tần số và tốc độ truyền của sóng đó.

7. Một sóng ngang truyền trên sợi dây rất dài có phương trình sóng là:                                u = 6cos(4(t – 0,02(x). Trong đó u và x được tính bằng cm và t tính bằng giây. Hãy xác định: Biên độ, tần số, bước sóng và vận tốc truyền sóng. 

8. Một sợi dây đàn hồi, mảnh, rất dài, có đầu O dao động với tần số f thay đổi trong khoảng từ 40 Hz đến 53 Hz, theo phương vuông góc với sợi dây. Sóng tạo thành lan truyền trên dây với vận tốc v = 5 m/s.


a) Cho f = 40 Hz. Tính chu kỳ và bước sóng của sóng trên dây.


b) Tính tần số f để điểm M cách O một khoảng bằng 20 cm luôn luôn dao động cùng pha với dao động tại O.

9. Một mũi nhọn S được gắn vào đầu một lá thép nằm ngang và chạm nhẹ vào mặt nước. Khi lá thép dao động với tần số f = 120 Hz, tạo ra trên mặt nước một sóng có biên độ      0,6 cm. Biết khoảng cách giữa 9 gợn lồi liên tiếp là 4 cm. Viết phương trình sóng của phần tử tại điểm M trên mặt nước cách S một khoảng 12 cm. Chọn gốc thời gian lúc mũi nhọn chạm vào mặt thoáng và đi xuống, chiều dương hướng lên.

10. Một sóng ngang truyền từ M đến O rồi đến N trên cùng một phương truyền sóng với vận tốc v = 18 m/s. Biết MN = 3 m và MO = ON. Phương trình sóng tại O là uO = 5cos(4( t - 
[image: image1074.wmf]6
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) (cm). Viết phương trình sóng tại M và N.

  Phương trình giao thoa tổng quát: Cho hai nguồn kết hợp sau :

[image: image1075.wmf](

)

11

cos2

A

uaft

pj

=+

 

và 
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Xét điểm M cách hai nguồn nói trên những đoạn d1và d2
Sóng tại M do nguồn A truyền  :
[image: image1077.wmf]cos(
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1078.wmf]1
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Sóng tại M do nguồn B truyền tới  : 
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Độ lệch pha của hai sóng này : 
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Hay :
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Nếu 
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  (a)  thì tại M có biên độ dao động cực đại 

Từ (1) và (a) ta có : 
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  (2)

Nếu 
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  (b)  thì tại M có biên độ dao động cực tiểu  

Từ (1) và (b) ta có : 
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  (3) 

Các kết quả (2) và (3) là tổng quát :

+ Không phụ thuộc vào biên độ của các sóng thành phần 

+Biên độ tổng hợp tại M có thể tính bằng công thức tổng hợp 2 dao động điều hòa.

+ Sẽ có lại dạng biểu thức trong SGK nếu 
[image: image1087.wmf]12
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Dạng 1:Xác định tại M là cực đại hay cực tiểu thứ bao nhiêu:

Bài 1: Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng kết hợp 
[image: image1088.wmf]2
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, dao động theo các phương trình lần lượt là: 
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. Khi đó trên mặt nước xuất hiện các vân cực đại và vân cực tiểu. Vận tốc truyền sóng của các nguồn trên mặt nước là 
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1) Một điểm M trên mặt nước cách các nguồn 
[image: image1092.wmf]2
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 lần lượt là 
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. Xác định điều kiện để M nằm trên gợn lồi? Gợn lõm? 

2) Hai điểm P, Q thuộc hệ vân giao thoa có hiệu khoảng cách đến hai nguồn là 
[image: image1094.wmf](
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. Hỏi các điểm P, Q nằm trên đường dao động cực đại hay cực tiểu? là đường thứ bao nhiêu và về phía nào so với đường trung trực của 
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Bài 2: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha cùng tần số 
[image: image1097.wmf](
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. Tại một điểm M trên mặt nước cách các nguồn A, B những khoảng lần lượt là 
[image: image1098.wmf](
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, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy các cực đại khác. Tính vận tốc truyền sóng trên mặt nước.

Bài 3: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha cùng tần số 
[image: image1099.wmf](
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. Tại một điểm M trên mặt nước cách các nguồn A, B những khoảng lần lượt là 
[image: image1100.wmf](
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, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB không có cực đại nào khác. Tính vận tốc truyền sóng trên mặt nước.

Dạng 2:  Số điểm dao động cực đại và cực tiểu trên đoạn thẳng

a) Số điểm dao động cực đại trên đoạn thẳng nối hai nguồn sóng 
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b) Số điểm dao động cực tiểu  trên đoạn thẳng nối hai nguồn sóng 
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c) Trường hợp điểm M nằm trên đường thẳng 
[image: image1109.wmf]CD
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Bài 4: (ĐH Cần Thơ – 2001) Tại hai điểm 
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 trên mặt chất lỏng cách nhau 
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 có hai nguồn phát sóng kết hợp dao động theo phương trình: 
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. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng 
[image: image1114.wmf](
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1) Xác định độ lệch pha của hai sóng truyền tới điểm M trên bề mặt chất lỏng mà khoảng cách đến hai nguồn lần lượt là: 
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2) Xác định vị trí các cực tiểu giao thoa trên đoạn 
[image: image1116.wmf]2
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Bài 5: Trong thí nghiệm giao thoa sóng, người ta tạo ra trên mặt nước hai nguồn sóng A, B  cách nhau 
[image: image1117.wmf](
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 dao động với phương trình 
[image: image1118.wmf](
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. Một hệ vân giao thoa xuất hiện gồm một vân cực đại là trung trực của đoạn AB và 14 vân cực đại dạng hypecbol mỗi bên. Biết khoảng cách giữa hai vân cực đại ngoài cùng đo dọc theo đoạn thẳng AB là 
[image: image1119.wmf](
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. Tính vận tốc truyền pha dao động trên mặt nước.

Bài 6: Trong một môi trường vật chất đàn hồi có hai nguồn 
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 cách nhau 
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 phát dao động cùng phương, cùng tần số 
[image: image1122.wmf](
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, cùng biên độ dao động và có pha lệch nhau không đổi theo thời gian. Khi đó tại vùng giữa 
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 người ta quan sát thấy xuất hiện 10 vân dao động cực đại và những vân này cắt đoạn 
[image: image1124.wmf]2
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 thành 11 đoạn mà hai đoạn gần các nguồn chỉ dài bằng một phần tư các đoạn còn lại. Tính bước sóng và vận tốc truyền sóng trong môi trường đó.

Bài 7: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp 
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 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là 
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. Hai nguồn đó, tác động lên mặt nước tại hai điểm A và B cách nhau 
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1) Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AB.

2) Gọi C và D là hai điểm trên mặt nước sao cho ABCD là hình vuông. Tính số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn CD.

Bài 8: (Đại học Hàng hải - 98) Trong môi trường vật chất  đàn hồi, có hai nguồn kết hợp 
[image: image1130.wmf]2

1

,

S

S

 giống hệt nhau cách nhau 
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 thì trên đoạn 
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 có thể quan sát được bao nhiêu cực đại giao thoa (không kể hai vị trí 
[image: image1134.wmf]2
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 của hai nguồn). Nếu tần số dao động của mỗi nguồn giảm đi hai lần (vận tốc truyền sóng không đổi) thì kết quả sẽ thế nào?

ĐS: Quan sát được 5 cực đại giao thoa. Nếu tần số dao động của mỗi nguồn giảm đi hai lần thì chỉ quan sát được 3 cực đại giao thoa.

Dạng 3: Viết phương trình dao động tổng hợp

Bài 9: (Đề tuyển sinh đại học - 2004) Tại hai điểm 
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 trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng dao động theo phương thẳng đứng với các phương trình lần lượt là 
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)

cm

t

u

p

50

cos

2

,

0

1

=

 và 
[image: image1138.wmf](

)

(

)

cm

t

u

p

p

+

=

50

cos

2

,

0

2

. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 
[image: image1139.wmf](
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. Coi biên độ sóng không đổi. 

1) Tìm phương trình dao động tổng hợp tại điểm M trên mặt chất lỏng cách các nguồn 
[image: image1140.wmf]2
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 những đoạn tương ứng là 
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2) Xác định số điểm có biên độ dao động cực đại trên đoạn thẳng 
[image: image1142.wmf]2
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Bài 10: Trong thí nghiệm giao thoa sóng, người ta tạo ra trên mặt nước hai nguồn sóng A, B  cách nhau một khoảng 
[image: image1143.wmf](
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, dao động theo phương thẳng đứng với các phương trình lần lượt là: 
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. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Biết vận tốc truyền sóng 
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1) Thành lập phương trình dao động tại M trên mặt nước cách A, B lần lượt  
[image: image1147.wmf]2
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2) Xác định vị trí các điểm dao động với biên độ cực đại và những điểm đứng yên.

3) Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại và số điểm đứng yên trên đoạn thẳng AB.

4) Trung điểm I của đoạn AB có phải là điểm dao động với biên độ cực đại hay không? Xác định biên độ dao động đó.

Dạng 4: Xác định điều kiện để dao động tổng hợp tại M cùng pha, ngược pha với các nguồn

Bài 11: Hai nguồn kết hợp 
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 cách nhau một khoảng là 
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 đều dao động theo phương trình 
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 trên mặt nước. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước 
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 và biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Hỏi điểm gần nhất dao động cùng pha với nguồn trên đường trung trực của 
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Câu 12 Hai nguồn 
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 dao động theo các phương trình 
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 trên mặt thoáng của thủy ngân. Xét về một phía đường trung trực của 
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 ta thấy vân bậc 
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 đi qua  điểm M có hiệu số 
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 và vân bậc 
[image: image1159.wmf]3
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 (cùng loại với vân k) đi qua điểm M' có 
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. Tìm vận tốc truyền sóng trên mặt thuỷ ngân, các vân là cực đại hay cực tiểu.

	A. 25cm/s, cực tiểu
	B. 80 cm/s, cực tiểu
	C. 25cm/s, cực đại
	D. 80cm/s, cực đại


Bài 13: Hai nguồn kết hợp 
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 đều dao động theo phương trình 
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 trên mặt nước. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước 
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 và biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Hỏi điểm gần nhất dao động ngược pha với nguồn trên đường trung trực của 
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ĐS: 
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Bài 14: Trong thí nghiệm giao thoa sóng, người ta tạo ra trên mặt nước hai nguồn sóng A, B dao động với phương trình 
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. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Một hệ vân giao thoa xuất hiện gồm một vân cực đại là trung trực của đoạn AB và có 14 vân cực đại dạng hypecbol phân bố đều ở hai bên. Khoảng cách giữa hai vân cực đại ngoài cùng đo dọc theo đoạn thẳng AB là 
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1) Vận tốc truyền pha dao động trên mặt nước là bao nhiêu.

2) Hai điểm M, N trên mặt nước với 
[image: image1170.wmf](
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. So sánh trạng thái dao động của các nguồn với trạng thái dao động của hai điểm M, N.

ĐS: 1) 
[image: image1171.wmf](
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; 2) M dao động ngược pha với các nguồn, N không dao động.

Dạng 5: Vị trí hai vân cùng loại đi qua 2 điểm P và 
[image: image1172.wmf]'
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Bài 15: ĐH Kiến trúc HN - 2001) Hai nguồn kết hợp 
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 trên mặt thoáng của thủy ngân. Xét về một phía đường trung trực của 
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 đi qua  điểm M có hiệu số 
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 và vân bậc 
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 (cùng loại với vân k) đi qua điểm M' có 
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. Tìm bước sóng và vận tốc truyền sóng trên mặt thuỷ ngân. Vân bậc 
[image: image1180.wmf]k

 là cực đại hay cực tiểu.

Bài 16: Hai nguồn kết hợp 
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 trên mặt nước, tạo ra một hệ thống vân giao thoa. Quan sát cho thấy, vân bậc 
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 đi qua  điểm P có hiệu số 
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 và vân bậc 
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 (cùng loại với vân k) đi qua điểm 
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. Tìm bước sóng và vận tốc truyền sóng trên mặt nước. Các vân nói trên là  vân cực đại hay cực tiểu.

* Bài tập tự luyện

1. Trong thí nghiệm giao thoa sóng người ta tạo ra trên mặt nước 2 nguồn sóng A, B dao động với phương trình  uA = uB = 5cos10(t (cm). Vận tốc sóng là 20 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi. Viết phương trình dao động tại điểm M cách A, B lần lượt 7,2 cm và     8,2 cm.

2. Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn cùng tần số 50 Hz. Biết khoảng cách giữa hai điểm dao động cực đại gần nhau nhất trên đường nối hai nguồn là    5 cm. Tính bước sóng, chu kì và tốc độ truyền sóng trên mặt nước.

3. Trong thí nghiệm giao thoa sóng, người ta tạo ra trên mặt nước hai nguồn sóng A, B dao động với phương trình uA = uB = 5cos10(t (cm). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 20 cm/s. Điểm N trên mặt nước với AN – BN = - 10 cm nằm trên đường dao động cực đại hay cực tiểu thứ mấy, kể từ đường trung trực của AB?

4. Hai nguồn kết hợp A và B cách nhau một đoạn 7 cm dao động với tần số 40 Hz, tốc độ truyền sóng là 0,6 m/s. Tìm số điểm dao động cực đại giữa A và B trong các trường hợp:


a) Hai nguồn dao động cùng pha.


b) Hai nguồn dao động ngược pha.

5. Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 20 cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng có phương trình sóng là u1 = 5cos40(t (mm) và u2 = 5cos(40(t + () (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng S1S2.

6. Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 2cos40πt và                              uB = 2cos(40πt + π) (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BM
3.Sóng dừng.

*Phương trình sóng dừng  tại M cách B một khoảng d  (đầu B cố định ) :
[image: image1188.wmf])
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 *Phương trình sóng dừng tại M cách B một khoảng d (đầu B tự do) : 
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7. Trên một sợi dây đàn hồi có chiều dài 240 cm với hai đầu cố định có một sóng dừng với tần số f = 50 Hz, người ta đếm được có 6 bụng sóng. Tính vận tốc truyền sóng trên dây. Nếu vận tốc truyền sóng là v =  40 m/s và trên dây có sóng dừng với 12 bụng sóng thì chu kỳ sóng là bao nhiêu?

8. Trong một ống thẳng dài 2 m, hai đầu hở có hiện tượng sóng dừng xảy ra với một âm có tần số f. Biết trong ống có hai nút sóng và tốc độ truyền âm là 330 m/s. Xác định bước sóng, chu kì và tần số của sóng.

9. Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20 m/s. Tìm số nút sóng và bụng sóng trên dây, kể cả A và B.
10. Một sợi dây AB dài 50 cm. Đầu A dao động với tần số f = 50 Hz. Đầu B cố định. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là   1 m/s. Hỏi điểm M cách A 3,5 cm là nút hay bụng thứ mấy kể từ A và trên dây có bao nhiêu nút, bao nhiêu bụng kể cả A và B.

3.  Sóng âm.

* Các công thức:

+ Mức cường độ âm: L = lg
[image: image1190.wmf]0
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+ Cường độ âm chuẩn: I0 = 10-12W/m2.

 + Cường độ âm tại điểm cách nguồn âm một khoảng R: I = 
[image: image1191.wmf]2
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+ Tần số sóng âm do dây đàn có chiều dài l phát ra (hai đầu cố định): f = k
[image: image1192.wmf]l

v
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;  k = 1,  âm phát ra là âm cơ bản, k = 2, 3, 4, …, âm phát ra là các họa âm.

Tần số sóng âm do ống sáo có chiều dài l phát ra (một đầu bịt kín, một đầu để hở):             f = (2k + 1)
[image: image1193.wmf]l
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; k = 0, âm phát ra là âm cơ bản, k = 1, 2, 3, …, âm phát ra là các họa âm.

* Phương pháp giải:

  
Để tìm một số đại lượng liên quan đến sóng âm ta viết biểu thức liên quan đến các đại lượng đã biết và đại lượng cần tìm từ đó suy ra và tính đại lượng cần tìm.

* Bài tập minh họa:

1. Loa của một máy thu thanh có công suất P = 2 W.


a) Tính mức cường độ âm do loa tạo ra tại một điểm cách máy 4 m.


b) Để tại điểm ấy mức cường độ âm chỉ còn 70 dB, phải giảm nhỏ công suất của loa bao nhiêu lần?

2. Mức cường độ âm do nguồn S gây ra tại điểm M là L; cho nguồn S tiến lại gần M một khoảng D thì mức cường độ âm tăng thêm 7 dB.


a) Tính khoảng cách từ S đến M biết D = 62 m.


b) Biết mức cường độ âm tại M là 73 dB. Tính công suất của nguồn.

3. Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 40 dB và 80 dB. Biết cường độ âm tại M là  0,05 W/m2. Tính cường độ âm tại N.

4. Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 60 dB, tại B là 20 dB. Tính mức cường độ âm tại trung điểm M của đoạn AB.
5. Một nguồn âm S phát ra âm có tần số xác định. Năng lượng âm truyền đi phân phối đều trên mặt cầu tâm S bán kính d. Bỏ qua sự phản xạ của sóng âm trên mặt đất và các vật cản. Tai điểm A cách nguồn âm S 100 m, mức cường độ âm là 20 dB. Xác định vị trí điểm B để tại đó mức cường độ âm bằng 0.

6. Mức cường độ âm tại vị trí cách loa 1 m là 50 dB. Một người xuất phát từ loa, đi ra xa nó thì thấy: khi cách loa 100 m thì không còn nghe được âm do loa đó phát ra nữa. Lấy cường độ âm chuẫn là I0 = 10-12W/m2, coi sóng âm do loa đó phát ra là sóng cầu. Xác định ngưỡng nghe của tai người này.

7. Hai họa âm liên tiếp do một dây đàn phát ra có tần số hơn kém nhau 56 Hz. Tính tần số của họa âm thứ ba do dây đàn này phát ra.

8. Một nhạc cụ phát ra âm cơ bản có tần số f = 420 Hz. Một người nghe được âm có tần số lớn nhất là 18000 Hz. Tìm tần số lớn nhất mà nhạc cụ này có thể phát ra để tai người này còn nghe được.

9. Trong ống sáo một đầu kín một đầu hở có sóng dừng với tần số cơ bản là 110 Hz. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 330 m/s. Tìm độ dài của ống sáo.

10 Hai họa âm liên tiếp do một dây đàn phát ra có tần số hơn kém nhau 56 Hz, họa âm thứ ba và họa âm thứ năm có tần số bằng bao nhiêu? 

11Một nhạc cụ phát ra âm cơ bản có tần số f1 = 420 Hz. Một người chỉ nghe được âm cao nhất có tần số là 18000 Hz, tìm tần số lớn nhất mà nhạc cụ này có thể phát ra để người đó nghe được. 

12Hai âm có mức cường độ âm chênh lệch nhau 20 dB. Tỉ số của cường độ âm của chúng là bao nhiêu? 

13Một người đứng cách nguồn âm một khoảng d thì cường độ âm là I. Khi người đó tiến ra xa nguồn âm một đoạn 40m thì cường độ âm giảm chỉ còn [image: image1194.png]


. Tính khoảng cách d.             

  PHẦN III.DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Dạng 1       Viết biểu thức cường độ dòng điện – điện áp
1. Phương pháp
 a. Viết biểu thức cưòng độ dòng điện tức thời.

+ Nếu đoạn mạch cho biểu thức của điện áp tức thời, ta có: Biểu thức cường độ dòng điện tức thời có dạng

                                                                
[image: image1195.wmf][

]

0

()

iIcosphai

=


                                                                Pha(i) = Pha(u) - 
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Trong đó ta có: 
[image: image1197.wmf]j

 là độ lệch pha giữa u và i.

Chú ý: Yêu cầu viết biểu thức cho đoạn mạch nào thì ta xét đoạn mạch đó; Với đoạn mạch ta xét thì
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+ Nếu đoạn mạch cho các giá trị hiệu dụng thì phương trình cường độ dòng điện có dạng;
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          trong đó: 
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b. Viết biểu thức điện áp tức thời.

Xét đoạn mạch cần viết biểu thức điện áp tức thời, ta có:      
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trong đó:    Pha(u) = Pha(i) + 
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2. Bài tập
Bài 1: Một mạch điện gồm điện trở thuần R = 75 (W) mắc nối tiếp với một cuộn thuần cảm có độ tự cảm 
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 và một tụ điện có điện dung 
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. Dòng điện xoay chiều trong mạch có biểu thức;
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a) Tính cảm kháng, dung kháng, tổng trở của đoạn mạch.

b) Viết biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm, giữa hai đầu tụ điện.

c) Tính độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện.

d) Viết biểu thức tức thời vủa điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Bài 2: Cho đoạn mạch như hình vẽ. Biết 
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 và một bóng đèn ghi ( 40V – 40W )

[image: image1848.wmf]M
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Đặt vào hai đầu A và N một điện áp xoay chiều 
[image: image1214.wmf]1202100()

AN

ucostV

p

=

. Các dụng cụ đo không làm ảnh hưởng đến mạch điện.

a) Tìm số chỉ của các dụng cụ đo.

b) Viết biểu thức cường độ dòng điện qua mạch.

c) Viết biểu thức của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB. 

[image: image1849.wmf]M
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Bài 3: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Biết 
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 và biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là 
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. Viết biểu thức điện áp giữa hai đầu:  điện trở, cuộng thuần cảm, tụ điện. 

Bài 4: Cho mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp

trong đó: R = 40 (
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Biểu thức điện áp 
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. Cho tan370 = 0,75.

 Lập biểu thức của:

a) Cường độ dòng điện qua mạch.

b) Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Bài 5: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Biết R = 10
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. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là 
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. Viết biểu thức cường độ dòng điện chạy trong mạch và điện áp ở hai đầu cuộn dây. 
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Bài 6: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Biết tụ điện có điện dung 
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 nối tiếp với một biến trở R. Điều chỉnh R để 

công suất ở hai đầu đoạn mạch 160W. Viết biểu thức cường độ dòng điện qua mạch.

Bài 7: Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, tụ điện C và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp. Hiệu điện thế tức thời gian giữa hai đầu đoạn mạch là 
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. Khi tần số dòng điện xoay chiều có giá trị cực đại là 50 Hz thì cường độ hiệu dụng của dòng điện có giá trị cực đại là 2,5 A. Khi tần số dòng điện xoay chiều là 100Hz thì cường độ hiệu dụng của dòng điện là 2 A.

a) Tìm R, L, C.

b) Viết biểu thức điện áp ở hai đầu các phần tử R, L, C

Bài 8: Cho mạch R,L,C, u = 240
[image: image1225.wmf]2

cos(100(t) V, R = 40Ω, ZC = 60Ω , ZL= 20 Ω.Viết biểu thức của dòng điện trong mạch

A. i = 3
[image: image1226.wmf]2

 cos(100(t) A


B. i = 6cos(100(t)A

C. i = 3
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 cos(100(t + (/4) A

             D. i = 6cos(100(t + (/4)A

Bài 9: Cho mạch điện R,L,C cho u = 240
[image: image1228.wmf]2

cos(100(t) V, R = 40 Ω, ZL = 60 Ω , ZC = 20Ω, Viết biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch

A. i = 3
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 cos(100(t)A.



B. i = 6cos(100(t) A. 

C. i = 3
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 cos(100(t – (/4)A


             D. i = 6cos(100(t -  (/4)A

Bài 10: Cho mạch R,L,C, R = 40Ω, ZL = ZC = 40 Ω, u = 240
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 cos(100(t). Viết biểu thức i 

A. i = 6
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             B. i = 3
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C. i = 6
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                          D. 6
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 cos(100(t + (/2)A

Bài 11: Cho mạch R,L,C, u = 120
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 cos(100(t)V. R = 40Ω, L = 0,3/( H. C = 1/3000( F, xác định ( = ? để mạch có cộng hưởng, xác định biểu thức của i.

A. ( = 100(, i = 3
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[image: image1239.wmf]2

cos(100(t + (/2)A.  
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Bài 12: Cho mạch R,L,C, u = 120
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 cos(100(t)V. R = 30 Ω, ZL = 10
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 Ω , Z​C = 20
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  Ω, xác định biểu thức i.

A. i = 2
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 cos(100(t)A



B. i = 2
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C. i = 2
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 cos(100(t + (/6)A


            D. i = 2
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Dạng 2                Tìm số chỉ của ampekế – vôn kế
[image: image1853.wmf]B

1. Phương pháp
+ Máy đo chỉ các giá trị hiệu dụng: U = I.R 
[image: image1248.wmf]Þ
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+ Sử dụng giản đồ véc tơ: 
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 . Ta tìm được U sau đó
 suy ra R, L, C.

2. Bài tập
[image: image1854.wmf]¢
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Bài 1: CHo một mạch điện xoay chiều có tần sô f = 50Hz. Điện trở R = 33
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, tụ điện có điện dung C = 
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. Ampe kế chỉ I = 2A. Hãy tìm số chỉ của các vôn kế. Biết rằng ampekế có điện trở rất nhỏ, vônkế có điện trở rất lớn.

Bài 2: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ, RLC mắc nối tiếp. 

Các vôn kế V1 chỉ UR = 5V; V2 chỉ UL = 9V; V chỉ U = 13 V. 

Hãy tìm số chỉ của vôn kế V3.

[image: image1855.wmf]x

Bài 3: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Điện áp đặt vào hai 

đầu đoạn mạch là 
[image: image1253.wmf]4002100()
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; Các vôn kế chỉ các giá trị

 hiệu dụng: V1 chỉ U1 = 200V; V3 chỉ U3 = 200V, 

biết dòng điện biến thiên 

cùng pha với điện áp. 

a) Tìm số chỉ của V2.

b) Viết biểu thức điện áp ở hai đầu R, L, C.

Bài 4: Một mạch điện xoay chiều gồm một điện trở hoạt động R = 800
[image: image1254.wmf]W

, cuộn thuần cảm L = 1,27H và một tụ điện có điện dung C = 1,59
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 mắc nối tiếp. Người ta đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có tần số f = 50Hz với giá trị hiệu dụng U = 127V. Hãy tìm:

a) Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua mạch.

b) Góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện.

c) các giá trị hiệu dụng của điện áp ở hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây, hai đầu tụ điện.

Bài 5: Một mạch điện mắc như hình vẽ. R là điện trở hoạt động, C là điện dung của tụ điện. Khi đặt một điện áp xoay chiều có tần số f = 50Hz vào hai đầu M và N ta thấy ampekế chỉ 0,5A; vôn kế V1 chỉ 75V; vôn kế V2 chỉ 100V. Hãy tính:

[image: image1856.wmf]x

a) Giá trị của điện trở R, C.

b) Điện áp hiệu dụng giữa hai điểm M và N. 

Bài 6: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết 
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R

=W



[image: image1257.wmf]4

10

2

CF

p

-

=

 và cuộn thuần cảm L. Đặt vào hai đầu một điện áp

xoay chiều 
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 Biết hệ số  công suất toàn mạch là 
[image: image1259.wmf]3

2

, bỏ qua điện trở của dây nối và ampekế.

a) Tìm L.

b) Tìm số chỉ ampekế.

c) Viết biểu thức cường độ dòng điện.

Dạng 3  điều kiện cùng pha – hiện tượng cộng hưởng điện
1. Phương pháp
a) Điều kiện cùng pha.

Để cường độ dòng điện và điện áp cùng pha thì 
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b) Hiện tượng cộng hưởng điện: Khi có hiện tượng cộng điện thì

+ 
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+ Điện áp và cường độ dòng điện cùng pha.

2. Bài tập
Bài 1: Đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm một điện trở hoạt động R = 30
[image: image1264.wmf]W
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 và một tụ điện có điện dung biến đổi được. Điện áp đặt vào hai đầu mạch là: 
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1. Cho 
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, tìm:

a) Tổng trở của mạch.

b) Biểu thức của dòng điện qua mạch.

2. Thay đổi C sao cho cường độ dòng điện qua mạch cùng pha với điện áp hai đầu mạch. Tìm:

a) Giá trị C.

b) Biểu thức dòng điện qua mạch.

Bài 2: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ: 
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. Tụ điện 
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, vôn kế có điện trở rất lớn.

[image: image1858.wmf]O

1. Tìm:

   a) Tổng trở của mạch.

   b) Số chỉ của vôn kế.

2. Ghép thêm với tụ C1 một tụ có điện dung C2 sao cho vôn kế có số chỉ lớn nhất. Hãy cho biết:

   a) Cách ghép và tính C2.

   b) Số chỉ của vôn kế khi đó.

Bài 3: Đoạn mạch xoay chiều gồm một điện trở hoạt động 
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 mắc nối tiếp với nhau. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là 
[image: image1275.wmf]1202100()
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1. Tìm:

   a) Tổng trở của mạch.

   b) Biểu thức dòng điện qua mạch.

2. Ghép C1 với C2 sao cho cường độ dòng điện qua mạch cùng pha với điện áp hai đầu đoạn mạch. Hãy:

   a) Cho biết cách ghép và tính C2.

   b) Biểu thức của dòng điện khi đó.

[image: image1859.wmf]B

Bài 4: Cho mạch điện xoay chiều. Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch 
[image: image1276.wmf]2202100()
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. Điện trở 
[image: image1277.wmf]22
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, cuộn thuần cảm 
[image: image1278.wmf]0,318

LH

=

.

Tìm C để số chỉ của vôn kế đạt giá trị cực đại. Hãy cho biết số chỉ của vôn kế và ampekế khi đó. 

Dạng 4                                xác định độ lệch pha
1. Phương pháp
a. Phương pháp đại số.

    ADCT :         
[image: image1279.wmf]tan;;sin
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[image: image1860.wmf]¢
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b. Phương pháp hình học ( Phương pháp giản đồ Fre-nen)

+ Vẽ giản đồ véc tơ, lấy trục dòng điện làm gốc. 

Các véc tơ biểu diễn các giá trị hiệu dụng hoặc cực đại.

+ Biểu diễn các véc tơ 
[image: image1280.wmf]123
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Véc tơ tổng 
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+ Gọi 
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 là độ lệch pha giữa u và i ta có: 

[image: image1861.wmf]x
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Chú ý: Để kiểm tra xem vẽ đúng hay sai ta có thể làm như sau

Dùng định lí hàm cosin để kiểm tra.
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- Nếu cos
[image: image1285.wmf]a

> 0 thì 
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/2. Suy ra u chậm pha hơn i.

- Nếu cos
[image: image1288.wmf]a

< 0 thì 
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 > 
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/2. Suy ra u sớm pha hơn i.

Hoặc ta có thể so sánh U1.sin
[image: image1291.wmf]1
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 và 
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- Nếu U1.sin
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2. Bài tập
[image: image1862.wmf]x

Bài 1: Đoạn mạch xoay chiều gồm một điện trở hoạt động R và một cuộn thuần cảm L mắc nối tiếp. Điện áp ở hai đầu đoạn mạch là 
[image: image1297.wmf]1202(100)
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 và cường độ dòng điện 
[image: image1298.wmf]2(100)
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A.

Tính R, L.

Bài 2: Cho mạch điện xoay chiều, điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có dạng: 
[image: image1299.wmf]1502100()

ucostV

p

=

. Điện trở R nối tiếp với cuộn thuần cảm L và tụ điện C. Ampekế có điện trở rất nhỏ. Khi khoá K mở, cường độ dòng điện qua mạch là 
[image: image1300.wmf]5(100)()
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. Khi khoá K đóng, ampekế chỉ I = 3A. Tìm R, L, C.

Bài 3: Đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm một cuộn dây và một tụ điện. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là 
[image: image1301.wmf]1202100
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(V). Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây là U1 = 120V, giữa hai bản tụ điện là U2 = 120V.

1) Tìm độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua mạch.

2) Cường độ hiệu dụng của dòng điện là I = 2A.

    a) Viết biểu thức dòng điện.

    b) Tính điện dung C của tụ điện, điện trở hoạt động và độ tự cảm L.

[image: image1863.wmf]0
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Bài 4: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. 
[image: image1302.wmf]902100()
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. Các máy đo không ảnh hưởng gì đến dòng điện chạy qua mạch. V1 chỉ U1 = 120V; V2 chỉ U2 = 150V.

a) Tìm độ lệch pha giữa u và i.

b) Ampekế chỉ I = 3A.

    + Viết biểu thức cường độ dòng điện.

    + Tính điện dung C của tụ điện, điện trở hoạt động r và độ tự cảm của cuộn dây.

Dạng 5              Hai đoạn mạch cùng pha – vuông pha
1. Phương pháp
    Xét hai đoạn mạch trên cùng một mạch điện; giả sử hai đoạn mạch này lệch pha nhau một góc 
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 Hai đoạn mạch vuông pha.
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 là bất kì  
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Đặc biệt: 
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2. Bài tập
Bài 1: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ: 

[image: image1864.wmf]6
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[image: image1314.wmf]2
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; f = 50Hz. 

Tìm điện dung C2 biết rằng điện áp uAE và uEB cùng pha.

Bài 2: Cho mạch điện xoay chiều. Tìm mối liên hệ giữa R1, R2, C và L để uAE và uEB vuông pha nhau.

[image: image1865.wmf]Dj
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Bài 3: Cho mạch điện hình bên, f = 50Hz, 
[image: image1315.wmf]4

10

CF

p

-

=

. Hãy tính điện trở hoạt động của cuộn dây biết điện áp uAE lệch pha với điện áp uEB một góc 1350 và cường độ qua mạch cùng pha với điện áp uAB.

Bài 4: Hai cuộn dây mắc nối tiếp với nhau và mắc vào mạng điện xoay chiều. Tìm mối liên hệ giữa  R1, L1, R2, L2 để tổng trở đoạn mạch Z = Z1 + Z2. Trong đó Z1, Z2 là tổng trở hai cuộn dây.

[image: image1867.wmf]j
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Bài 5: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ: 

f = 50Hz, UAB = 120V, R = 100
[image: image1316.wmf]W

, RA = 0.

Khi khoa K đóng và khi K mở, ampekế có sos chỉ không đổi, 

còn cường độ dòng điện lệch pha nhau 
[image: image1317.wmf]2

p

. Hãy tìm:

a) L và C.

b) Số chỉ của ampekế.

Dạng 6                          Cuộn dây có điện trở thuần
1. Phương pháp
[image: image1869.wmf]O

+ Cuộn dây có điện trở hoạt động, ta coi như một điện trở thuần hoạt động nối tiếp với một cuộn thuần cảm.

+ Các đặc điểm của đoạn mạch:

   - Pha(ucd) = Pha(i) + 
[image: image1318.wmf]L
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.

[image: image1870.wmf]A

   - Ucd = I. Zcd;     Zcd = 
[image: image1319.wmf]22
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   - Giản đồ véc tơ:

2. Bài tập
Bài 1: Đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh 

gồm một điện trở hoạt động R1 = 
[image: image1320.wmf]24
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, một cuộn dây có điện trở hoạt động 
[image: image1321.wmf]2
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 L 
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. Điện áp ở hai đầu đoạn mạch : 
[image: image1323.wmf]150100()
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. Tìm:

a) Cảm kháng , dung kháng, tổng trở của cuộn dây và tổng trở của đoạn mạch.

[image: image1871.wmf]A

-

b) Biểu thức của cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch; điện áp ở hai đầu cuộn dây.

Bài 2: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Tần số f = 50Hz; 
[image: image1324.wmf]3

10

18;

4

RCF

p

-

=W=

; cuộn dây có điện trở thuần 
[image: image1325.wmf]2
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. Các máy đo có ảnh hưởng không đáng kể đối với dòng điện qua mạch. Vôn kế V2 chỉ 82V. Hãy tìm số chỉ của cường độ dòng điện, vôn kế V1, vôn kế V3 và vôn kế V.

[image: image1872.wmf]1
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Bài 3: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. 

Điện áp ở hai đầu đoạn mạch 
[image: image1326.wmf]252100()
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V1 chỉ U1 = 12V; V2 chỉ U2 = 17V, Ampekế chỉ I = 0,5A. Tìm điện trở R1, R2 và L của cuộn dây.

Bài 4: Đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm một cuộn dây có điện trở hoạt động 
[image: image1327.wmf]30
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 và có độ tự cảm 
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, một tụ điện có điện dung 
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. Điện áp hai đầu cuộn dây là 
[image: image1330.wmf]200100()
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. Tìm biểu thức của:

a) Cường độ dòng điện qua mạch.

b) Điện áp giữa hai đầu tụ điện và ở hai đầu đoạn mach.

Bài 5: Một cuộn dây khi mắc vào nguồn điện không đổi U1 = 100V thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là I1​ = 2,5 A, khi mắc vào nguồn điện xoay chiều U2 = 100V, f = 50Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là I2 = 2 A. Tính điện trở thuần của cuộng dây và hệ số tự cảm L.
Dạng 7        Tìm công suất của đoạn mạch xoay chiều 

                                               không phân nhánh
1. Phương pháp
Dùng định nghĩa : 
[image: image1331.wmf]PUIcos
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Mạch nối tiếp P=P1 +P2
2. Bài tập
[image: image1873.wmf]2
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Bài 1: Điện áp xoay chiều của đoạn mạch 
[image: image1335.wmf]1202(100)()
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 và cường độ dòng điện trong mạch  
[image: image1336.wmf]32(100)()
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. Tìm công suất của mạch điện.

Bài 2: Cho mạch điện xoay chiêuì như hình vẽ. Các máy đo không ảnh hưởng đến dòng điện qua mạch. V1 chỉ U1 = 36V, V2 chỉ U2 = 40V, V​  chỉ U = 68V Ampekế chỉ I = 2A. Tìm công suất của mạch.

Bài 3: Đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh điện áp U = 220V gồm một điện trở hoạt động

[image: image1874.wmf]M'

 R1 = 160
[image: image1337.wmf]W

 và một cuộn dây. Điện áp hai đầu điện trở R1 là U1 = 80V, ở hai đầu cuộn dây là U2 = 180V. Tìm công suất tiêu thụ của cuộn dây.

Bài 4: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ, 
[image: image1338.wmf]606100()
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, V1 chỉ U1 = 60V, V2 chỉ U2 = 120V. Các vôn kế có điện trở rất lớn, ampekế có điện trở rất nhỏ.

a) Tính hệ số công suất.

b) Ampekế chỉ I = 2A. Tính:

   + Công suất của mạch điện.

   + Điện trở R và độ tự cảm L của cuộn dây và điện dung C của tụ điện.

Bài 5: Điện áp ở hai đầu đoạn mạch là: 
[image: image1339.wmf]1202100()
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 với điện trở R = 100
[image: image1340.wmf]W

, ống dây có hệ số tự cảm L và điện trở không đáng kể, tụ điện có điện dung C có thể thay đổi được.

[image: image1875.wmf]M

1. Khi khóa K đóng:

a) Tính hệ số tự cảm L của ống dây. Biết độ lệch pha giữa điện áp ở hai đầu đoạn mạch và dòng điện là 600.

b) Tính tổng trở của đoạn mạch và viết biểu thức tức thời của dòng điện qua mạch.

2. Khoá K mở:

a) Xác định điện dung C của tụ điện để điện áp giữa hai đầu đoạn mạch cùng pha với cường độ dòng điện.

b) Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch.

Dạng 8                              bài toán cực trị 
I. Phương pháp
1. Bài toán 1: Khảo sát công suất theo R, theo L, theo C hoặc theo f

a) Biện luận công suất theo R: ( Tìm R để PMax, tìm PMax )

[image: image1876.wmf]N

- ADCT:  
[image: image1341.wmf]22

2

222

()

LC

RURU

PRI

ZRZZ

===

+-



EMBED Unknown[image: image1342.wmf]2

()

LC

U

ZZ

R

R

=

-

+

.

Ta có: U = const. Do đó PMax khi và chỉ khi mẫu số Min, ta có: 
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 Vậy ta có: 
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- Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của công suất vào R.

b) Biện luận công suất theo L: ( Tìm L để PMax, tìm PMax )

- ADCT: 
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[image: image1877.wmf]N'

- Ta có: U = const, R = const. Do đó PMax khi và chỉ khi mẫu số Min. Vậy ta có:     
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 ( Hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra)

Vậy công suất Max:  PMax = 
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c) Biện luận công suất theo C: ( Tìm C để PMax, tìm PMax )
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- Ta có: U = const, R = const. Do đó PMax khi và chỉ khi mẫu số Min. Vậy ta có:     
[image: image1355.wmf]1

0.

LCLC

ZZZZL

C

w

w

-=Û=Û=

 


[image: image1356.wmf]Þ

 
[image: image1357.wmf]2

1

.

C

L

w

=

 ( Hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra)

Vậy công suất Max:  PMax = 
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- Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của công suất vào C.
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d) Biện luận công suất theo f: ( Tìm f để PMax, tìm PMax )

 Làm tương tự như biện luận công suất theo L và C
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   PMax = 
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2. Bài toán 2: Khảo sát điện áp theo L, theo C.

+ Dùng đạo hàm.

+ Dùng bất đẳng thức côsi, bắt đẳng thức Bunhiacôpski.

+ Dùng giản đồ  Fre-nen.

a) Biện luận điện áp theo L: 

[image: image1880.png]


- Vẽ giản đồ véc tơ, lấy trục dòng điện làm gốc, các véc tơ chỉ các giá trị hiệu dụng.

Ta có: 
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- áp dụng định lí hàm sin trong tam giác ABO. 
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Ta có: U = const, sinB = 
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   + Tìm L: 
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 . Vì tam giác ABO vuông ở O nên sinA = CosB = 
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b) Biện luận điện áp theo C: 

- Vẽ giản đồ véc tơ, lấy trục dòng điện làm gốc, các véc tơ chỉ các giá trị hiệu dụng.

Ta có: 
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- áp dụng định lí hàm sin trong tam giác ABO. 
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Ta có: U = const, sinA= 
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 . Vì tam giác ABO vuông ở O nên sinB = CosA = 
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* Chú ý:  Nếu vôn kế mắc vào cả 2 trong 3 phần tử của mạch điện thì phải dùng đạo hàm để tìm cực trị của điện áp.

II. Bài tập
Bài 1: Đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm một điện trở hoạt động 
[image: image1403.wmf]50
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, một cuộn thuần cảm 
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, một tụ điện có điện dung là C. Điện áp ở hai đầu đoạn mạch là: 
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1. Cho 
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. Tìm:

   a) Tổng trở của đoạn mạch.

   b) Công suất và hệ số công suất.

2. Thay đổi C sao cho công suất của mạch lớn nhất. Tìm:

   a) Giá trị của C.

   b) Công suất của mạch khi đó.

Bài 2: Đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm một cuộn dây có điện trở hoạt động 
[image: image1407.wmf]30
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và độ tự cảm là L, một tụ điện có điện dung 
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1

10

8

CF

p

-

=

. Điện áp ở hai đầu đoạn mạch là U = 100V, tần số 

f = 50Hz. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là P = 120W.

1. Tính hệ số công suất của mạch.

2. Tìm độ tự cảm L của cuộn dây.

3. Ghép thêm với C1 một tụ C2 sao cho hệ số công suất max.

   a) Hãy cho biết cách ghép C2 và tính C2.

   b) Tìm công suất của mạch khi đó.

Bài 3: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. 
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, R là một biến trở.
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1. Cho R = 20
[image: image1411.wmf]W

. Tìm:

   a) Tổng trở của mạch điện.

   b) Công suất và hệ số công suất.

   c) biểu thức của dòng điện.

2. Thay đổi R sao cho công suất của mạch là max. Tìm:

   a) R.

   b) Công suất và hệ số công suất.

   c) Biểu thức của dòng điện.

Bài 4: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ: 
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. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 
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. Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được.

[image: image1884.wmf]j

a) Tìm L để công suất của mạch lớn nhất. Tính công suất tiêu thụ của mạch khi đó.

b) Tìm L để công suất của mạch là 100W. Viết biểu thức dòng điện trong mạch.

c)Tìm L để vôn kế chỉ giá trị lớn nhất, tìm giá trị lớn nhất của vôn kế khi đó.

[image: image1885.wmf]a

Bài 5: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Điện áp ở hai đầu đoạn mạch là U, điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C. Tần số f của dòng điện có thể thay đổi được. Tìm 
[image: image1414.wmf]w

để:

a) Điện áp hiệu dụng ở hai đầu R Max.

b) Điện áp hiệu dụng ở hai đầu L Max.

c) Điện áp hiệu dụng ở hai đầu C Max.

Bài 6: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. 
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. Tìm C để Vôn kế chỉ giá trị lớn nhất. 

Tìm giá trị lớn nhất của vôn kế khi đó.

Bài 7: CHo mạch điện xoay chiều như hình. Điện trở thuần 
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, Độ tự cảm L có thể thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều không đổi.
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1. Khi 
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, điện áp trên đoạn mạch DB là: 
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   a) Viết biểu thức cường độ dòng điện tức thời chạy qua mạch và điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch.

   b) Tính điện lượng chuyển qua tiết diện của dây dẫn trong 1/4 chu kì kể từ lúc dòng điện bị triệt tiêu.

2. Cho L biến thiên từ 0 đến vô cùng.

  Tìm L để điện áp ở hai đầu cuộn dây đạt giá trị max. Tìm giá trị lớn nhất của điện áp ở hai đầu cuộn

dây.

Bài 8: Cho mạch R,L,C, u = 150
[image: image1422.wmf]2

cos(100(t) V. L = 2/( H, C = 10-4/0,8( F, mạch tiêu thụ với công suất P = 90 W. Xác định R trong mạch.

A. 90Ω 

B. 160Ω 

C. 250Ω 

D. cả A và B

Bài 9: Cho mạch R,L,C, cho u = 30
[image: image1423.wmf]2

cos(100(t)V, khi R = 9Ω thì i1 lệch pha (1 so với u. Khi R = 16 Ω thì i lệch (2 so với u. Cho độ lớn của (1 + (2 = (/2. Xác định L.

A. 0,08/( H

B. 0,32/( H

C. 0,24/( H

D. cả A và B

Bài 10:  Cho mạch R,L,C, u = 100
[image: image1424.wmf]2

cos(100(t)V, L = 1,4/( H, C = 10-4/2( F. Xác định công suất tiêu thụ cưc đại trong mạc

A. 120W 

B. 83,3 W 

C. 160 W 

D. 100W 

Bài 11: Cho mạch R,L,C, u = 200cos(100(t) R = 100Ω, L = 1/( H, C = 10- 4/2( F. Xác định biểu thức hiệu điện thế  hai đầu điện trở R

A. u = 100 cos(100(t + (/4) V


B. u = 100
[image: image1425.wmf]2

cos(100(t + (/4) V

C. u = 100
[image: image1426.wmf]2

cos(100(t + 3(/4)V

D. u = 100 cos(100(t – (/4)V

Bài 12. Cho mạch R,L,C R có thể thay đổi được, U = URL =  100
[image: image1427.wmf]2

 V, UC = 200V. Xác định công suất tiêu thụ trong mạch. 

A. 100W

B. 100
[image: image1428.wmf]2

 W

C. 200W

D. 200
[image: image1429.wmf]2
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Bài 13: Cho mạch điện xoay chiều có i = 
[image: image1430.wmf]2

cos(100(t) A. cho mạch chỉ có một phần tử duy nhất là C  với ZC = 100 Ω. Biểu thức của hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn mạch là 

A. u = 100
[image: image1431.wmf]2

cos(100(t) V


C. u = 100
[image: image1432.wmf]2

cos(100( t +( ) V

B. u = 100
[image: image1433.wmf]2

cos(100( t + (/2)V

             D. u = 100
[image: image1434.wmf]2

cos(100( t – (/2)V

Bài 14: Cho mạch điện xoay chiều RLC ghép nối tiếp nhau, R = 140 Ω, L = 1 H, C  = 25 mF,   I = 0,5 A,

 f = 50 Hz. Tổng trở của toàn mạch và hiệu điện thế hai đầu mạch là 

A. 233Ω , 117 V
        B. 323 Ω , 117V
         C. 233Ω , 220V
           D. 323 Ω , 220 V

Bài 15: Một bàn là điện coi như một điện trở thuần R được mắc vào mạng điện 110 V – 50Hz. Cho biết bàn là chạy chuẩn nhất ở 110 V – 60 Hz. Hỏi công suất của bàn là xẽ thay đổi thế nào.

A. có thể tăng hoặc giảm xuống




C. Tăng lên

B. Giảm xuống






D. Không đổi

Bài 16: Một cuộn dây có L = 2/15( H và R = 12 Ω, được đặt vào một hiệu điện thế xoay chiều 100 V – 60 Hz. Hỏi cường độ dòng điện qua cuộn dây và nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở trong một phút là ?

A. 3A, 15 kJ
        B. 4A, 12 kJ

C. 5A, 18kJ

D. 6A, 24kJ

Bài 17: Hiệu điện thế đặt vào mạch điện là u = 100
[image: image1435.wmf]2

cos(100( t – (/6 ) V. Dòng điện trong mạch là                      i = 4
[image: image1436.wmf]2

cos(100(t - (/2  ) A. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 

A. 200W.


B. 400W


C. 600W

D. 800W

Bài 18: Một thiết bị điện có ghi giá trị định mức trên nhãn là 110 V. Hỏi thiết bị phải chụi được hiệu điện thế tối  thiểu là bao nhiêu?

A. 220
[image: image1437.wmf]2

V

B. 220V

C. 110
[image: image1438.wmf]2
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D. 110V

Dạng 9                                    bài toán hộp đen 
I. Phương pháp
+ Dựa vào dữ kiện của bài toán cho biết hộp đen chứa phần tử nào.

+ Dựa vào đặc điểm của từng đoạn mạch;

   -  Đoạn mạch có điện áp nhanh pha hơn dòng điện thì mạch đó có thể có: L ; L và C ( ZZ > ZC ); L và R hoặc R,L,C nối tiếp ( ZZ > ZC ).

   -  Đoạn mạch có điện áp trễ pha hơn dòng điện thì mạch đó có thể có: C ; L và C ( ZZ < ZC ); C và R hoặc R,L,C nối tiếp ( ZZ < ZC ).

   - Đoạn mạch mà điện áp cùng pha với dòng điện thì có thể có: R  hoặc RLC ( ZL​ = ZC ).

   - Đoạn mạch có điện áp vuông pha dòng điện thì mạch đó có thể có: chỉ có C hoặc  chỉ có L hoặc có cả L và C.

II. Bài tập
[image: image1888.wmf]1
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Bài 1: Xho mạch điện xoay chiều như hìn vẽ. X và Y là hai hộp, mỗi hộp chỉ chứa hai trong ba phần tử: điện trở thuần, thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp với nhau. Các vôn kế V1, V2 và ampekế đo được cả dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều. 
[image: image1439.wmf];
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Khi mắc hai điểm A và M vào 2 cực của nguồn điện 

một chiều, ampekế chỉ 2A, V1 chỉ 60V. Khi mắc 

A và B vào nguồn điện xoay chiều, tần số 50Hz thì 

ampekế chỉ 1A, các vôn kế chỉ cùng một giá trị 60V, nhưng

 uAM và uMB lệch pha nhau ð/2. Hộp X và Y chứa nhũng phần tử nào? Tính giá trị của chúng.

[image: image1889.wmf]a

Bài 2: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. R là biến trở, tụ điện C có điện dung 
[image: image1440.wmf]3

10

9

F

p

-

. X là đoạn mạch gồm hai trong ba phần tử: R0, L0, C0 mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu A và B một điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng UAB là không đổi.

1. Khi R = R1 = 90
[image: image1441.wmf]W

 thì: 
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   a) Viết biểu thức uAB.

   b) Xác định các phần tử của X và giá trị của chúng.

2. Khi cho R biến đổi từ 0 cho đến vô cùng.

   Khi R = R2 thì công suất của mạch cực đại. Tìm R2 và PMax.

Bài 3: Cho một hộp đen X bên trong chứa 2 trong 3 phần tử R, L,C. Đặt một hiệu điện thế không đổi

 U = 100 V vào hai đầu đoạn mạch thì thấy I  =  1 A. Xác định các phần tử trong mạch và giá trị của các phần tử đó.

A. R,L R = 200Ω 
      B. R,C 
        C. R,L R = ZL = 100 Ω 
         D. R,L R = 100 Ω.

Bài 4: Cho một hộp đen bên trong chứa một số phần tử ( mỗi loại một phần tử) Mắc một hiệu điện thế không đổi vào hai đầu hộp thì nhận thấy cường độ dòng điện qua hộp đạt cực đại là vô cùng. Xác định phần tử trong hộp.

A. Chỉ chứa L
                                            B. Chứa L,C và cộng hưởng

C. không xác định được
                    D. Cả A và C

Bài 5: Cho hai hộp đen, mỗi hộp chỉ có  phần tử duy nhất mắc vào mạch điện xoay chiều có

 f = hằng số. Người ta nhận thấy hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch nhanh pha (/4 so với cường độ dòng điện hai đầu mạch. Xác định các phần tử của mỗi hộp

A. R, L
            B. R,C 

            C. C, L.

D. R, L và R = ZL
Dạng 10         bài toán máy phát điện xoay chiều một pha 

                                                                  ba pha 
I. Phương pháp
1. Tần số do máy phát điện phát ra: 
[image: image1444.wmf].
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. Trong đó: p – là số cặp cực của máy phát điện.

                                                                                               n – là tốc độ quay của rôto ( vòng/giây)

                                                                                               f – là tần số dòng điện do máy phát ra.

2. Từ thông qua phần ứng: 
[image: image1445.wmf]0
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[image: image1446.wmf]0
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: từ thông cực đại qua một vòng dây.

3. Suất điện động tức thời qua phần ứng: 
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                                                  trong đó      
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 được gọi là suất điện động cực đại.

4. Quan hệ giữa điện áp dây và điện áp pha của máy phát điện ba pha.

    + Mắc hình sao: 
[image: image1449.wmf]3.;
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    + Mắc hình tam giác: 
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5. Hiệu suát của động cơ điện. 
[image: image1451.wmf].
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6. Độ tự cảm của ống dây:      
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II. Bài tập
Bài 1: Một máy điện gồm phần cảm có 12 cặp cực quay với tốc độ 300 vòng / phút. Tù thông cực đại qua các cuộnd ây lúc đi ngang qua đầu cực là 0,2 Wb và mỗi cuộn dây có 5 vòng. Tìm:

a) Tần số dòng điện phát ra.

b) Biểu thức suát điện động xuất hiện ở phần ứng. Suất điện động hiệu dụng.

Bài 2: Một máy dao điện có rôto 4 cực quay đều với tốc độ 25 vòng / phút.  Stato là phần ứng gồm 100 vòng dây dẫn diện tích 6.10-2 m2. Cảm ứng từ B = 5.10-2 T.

1. Viết biểu thức suất điện động cảm ứng và tính suất điện động hiệu dụng của máy phát.

2. Hai cực của máy phát được nối với điện trở thuần R, nhúng vào trong 1kg nước. Nhiệt độ của nước sau mỗi phút tăng thêm 1,90. Tính R (Tổng trở của phần ứng của máy dao điện được bỏ qua). Nhiệt dung riêng của nước là 4186 J/kg.độ. 

Bài 3: Một máy dao điện có suất điện động hiệu dụng E = 100V, tần số f = 50Hz có hai cực nối với cuộn dây có độ tự cảm L = 
[image: image1453.wmf]3
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, được quấn bằng l = 10m dây Ni-Cr có điện trở suất 
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. Dòng điện qua cuộn dây trong thời gian t = 35 phút và toàn bộ nhiệt lượng toả ra dùng để cung cấp cho khối lượng m = 1kg nước đang ở nhiệt độ 
[image: image1455.wmf]0
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. Nhiệt dung riêng của nước là c = 4200J/kg.độ.

1. Tính nhiệt độ sau cùng 
[image: image1456.wmf]2
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 của khối nước. Giả sử tổng trở của máy dao điện không đáng kể.

2. Máy gồm khung hình chữ nhật diện tích Sk = 0,04m2, gồm N = 500 vòng dây quay đều trong từ trường đều 
[image: image1457.wmf]B
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, vuông góc với trục quay. Tìm B.

Bài 4: Một máy phát điện ba pha có tần số f= 50Hz.

1. Cuộn dây phần ứng mắc hình sao. Biết điện áp giữa mỗi dây pha và dây trung hoà là UP = 220V. Tìm điện áp giữa mỗi dây pha với nhau.

2. Ta mắc mỗi tải vào mỗi pha của mạng điện: Tải Z1 ( R, L nối tiếp) mắc vào pha 1; tải Z2 ( R, C nối tiếp) mắc vào pha 2, tải Z3 ( RLC nối tiếp) mắc vào pha 3. Cho 
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. Tìm:

a) I1 = ? I2 = ? I3 = ?

b) P1 = ? P2 = ? P3 = ? và P =?

Dạng 11                           bài toán máy biến áp 
I. Phương pháp
+ Suất điện động trong cuộn sơ cấp: 
[image: image1459.wmf]11
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+ Suất điện động trong cuộn thứ cấp: 
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Trong đó e1 được coi như nguồn thu: e1 = u1 – i1.r1
                e2 được coi như nguồn phát: e2 = u2 + i2.r2 
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                     (2)

Khi 
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       - Nếu k > 1 
[image: image1467.wmf]Þ

 U1 > U2 
[image: image1468.wmf]Þ

 máy hạ áp

       - Nếu k < 1 
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 U1 < U2 
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 máy tăng áp

+ Công suất của máy biến thế:  - Công suất của cuộn sơ cấp: P1 = U1I1cos
[image: image1471.wmf]1
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                                                   - Công suất của cuộn thứ cấp: P2 = U2I2cos
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+ Hiệu suất của máy biến  thế:            
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+ Nếu bỏ qua hao phí tiêu thụ điện năng  tức 
[image: image1474.wmf]12
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II. Bài tập

Bài 1: Cuộn sơ cấp của một máy biến áp được nối với mạng điện xoay chiều có điện áp 380V. Cuộn thứ cấp có dòng điện 1,5A chạy qua và có điện áp giữa hai đầu dây là 12V. Biết số vòng dây của cuộn thứ cấp là 30. Tìm số vòng dây của cuộn sơ cấp và cường độ dòng điện chạy qua nó. Bỏ qua hao phí điện năng trong máy.

Bài 2: Một máy biến áp có cuộn sơ cấp gồm 300 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 1500 vòng dây. Cuộn dây sơ cấp được nối với mạng điện xoay chiều có điện áp 120 V.

1) Tìm điện áp ở hai đầu cuộn thứ cấp.

2) Bỏ qua tổn hao điện năng ở trong máy, cuộn sơ cấp có dòng điện 2 A chạy qua. Tìm dòng điện chạy trên cuộn thứ cấp.

Bài 3: Một máy biến áp lí tưởng có hai cuộn dây lần lượt có số vòng là 20000 vòng và 100 vòng.

a) Muốn tăng áp thì cuộn nào là sơ cấp? Nếu đặt vào cuộn sơ cấp điện áp hiệu dụng 220 thì điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp bằng bao nhiêu?

b) Cuộn nào có tiết diện dây lớn hơn?

Bài 4: Một máy biến áp cung cấp một dòng điện 30 A dưới hiệu điện thế hiệu dụng 220 V. Điện áp hiệu dụng ở cuộn sơ cấp là 5 kV.

a) Tính công suất tiêu thụ ở cửa vào và ra của máy biến áp.

b) Tính cường độ hiệu dụng ở cuộn sơ cấp. (Coi máy biến áp là lí tưởng)

Bài 5: Một máy biến áp gồm cuộn sơ cấp 300 vòng, cuộn thứ cấp 1500 vòng. Mắc cuộn sơ cấp vào một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120 V.

a) Tìm điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp.

b) Cho hiệu suất của máy biến áp là 1 (không hao phí năng lượng). Tính cường độ hiệu dụng ở cuộn sơ  cấp, nếu cường độ hiệu dụng ở cuộn thứ cấp là 2 A.

Dạng 12                          bài toán truyển tải điện năng 
[image: image1890.wmf]U
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I. Phương pháp
+ Giả sử điện áp và cường độ 

dòng điện luôn luôn cùng pha. Tức

là 
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+ Công suất hao phí trên đường dây

là: ∆P = I2.R = 
[image: image1477.wmf]2
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trong đó R là điện trở của dây dẫn.

P là công suất nhà máy phát điện (P = PA);  U hiệu suất ở hai đầu dây (U = U’A).

+ Độ giảm thế trên đường dây là: ∆U = U’A – UB = U – UB  = I.R

+ Hiệu suất tải điện: 
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II. bài tập
Bài 1: Một trạm phát điện truyền đi với công suất 50 kW, điện trở của dây dẫn là 4Ω.

1. Tính độ giảm thế, công suất hao phí trên dây dẫn và hiệu suất tải điện, biết rằng hiệu điện thế ở trạm phát là 500 V.

2. Nếu nối hai cực của trạm phát điện với một máy áp có hệ số công suất k = 0,1 (k = U1/U2) thì công suất hao phí trên đường dây và hiệu suất của sự tải điện bây giờ bằng bao nhiêu? Bỏ qua sự hao phí năng lượng trong máy biến áp. Giả sử điện áp và dòng điện luôn luôn cùng pha. 

Bài 2: Hai thành phố A và B cách nhau 100 km. Điện năng được tải từ một biến thế ở A tới một biến thế ở B bằng hai dây đồng tiết diện tròn, đường kính d = 1 cm. Cường độ dòng điện trên dây tải là I = 50 A, công suất tiêu thụ điện tiêu hao trên đường dây bằng 5 % công suất tiêu thụ ở B và điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp hạ thế ở B là U’ = 200 V. Tính:

1. Công suất tiêu thụ điện ở B.

2. Tỉ số biến thế của cái hạ áp ở B.

3. Điện áp ở hai đầu cuộn thứ cấp của cái tăng áp  ở A.

Cho điện trở suất của dây đồng là  
[image: image1479.wmf]8
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. Dòng điện và điện áp luôn luôn cùng pha, hao phí biến áp là không đáng kể.

Bài 3: Một máy biến áp có số vòng của cuộn sơ cấp và thứ cấp là 6250 vòng và 1250 vòng. Hiệu suất của máy biến áp là 96 %. Máy nhận công suất 10 kW ở cuộn sơ cấp.

1. Tính hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp, biết hiệu điện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp là 1000 V (cho biết hiệu suất không ảnh hưởng đến điện áp).

2. Tính công suất nhận được ở cuộn thứ cấp và cường độ hiệu dụng trong mạch thứ cấp. Biết hệ số công suất ở mạch thứ cấp là 0,8.

3. Biết hệ số tự cảm tổng cộng ở mạch thứ cấp là 0,2 H. Tìm điện trở của mạch thứ cấp. Tần số dòng điện là 50 Hz.

Bài 4: Một máy phát điện có công suất 100 kW. Điện áp hiệu dụng ở hai cực máy phát là 1 kV. Để truyền đến nơi tiêu thụ người ta dùng một đường dây tải điện có điện trở tổng cộng là 6 Ω.

1. Tính hiệu suất của sự tải điện này.

2. Tính điện áp hiệu dụng ở hai đầu dây nơi tiêu thụ.

3. Để tăng hiệu suất tải điện, người ta dùng một máy biến áp đặt ở nơi máy phát có tỉ số giữa vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp là 10. Tính công suất hao phí trên dây và hiệu suất tải điện lúc này. Bỏ qua hao phí trong máy biến áp.

4. ở nơi tiêu thụ cần dùng điện có điện áp hiệu dụng 200 V thì phải dùng một biến áp có tỉ số vòng giữa hai cuộn dây sơ cấp và thứ cấp là bằng bao nhiêu?

	Dạng 13    ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA


- Công suất tiêu thụ của động cơ điện ba pha: 
[image: image1480.wmf]3cos
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- Xét hai trường hợp: mắc động cơ điện ba pha theo cách mắc hình sao và mắc hình tam giác.

 + Mắc hình sao:  
[image: image1481.wmf]3

d

p

U

U

=

   ,   
[image: image1482.wmf]pd

II

=

 ( 
[image: image1483.wmf]3cos3cos

ppdd

PUIUI

jj

==

.

 + Mắc tam giác: 
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- Vậy trong cả hai trường hợp mắc hình sao và mắc tam giác ta đều có kết quả như nhau.

Hiệu suất: 
[image: image1487.wmf]i
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  (với Pi là công suất cơ học)

Bài 1
       Động cơ điện xoay chiều một pha mắc vào mạng xoay chiều một pha đã hạ áp với U = 110V. Động cơ sinh ra một công suất cơ học Pi = 60W. Biết hiệu suất là 0,95 và dòng điện qua động cơ I = 0,6A. Hãy tính điện trở của động cơ và hệ số công suất của động cơ.

Bài 2

       Một động cơ điện ba pha mắc vào mạng điện ba pha có điện áp dây   Ud = 220V. Biết rằng cường độ dòng điện dây là Id = 10A và hệ số công suất  cos( = 0,8. Tính công suất tiêu thụ của động cơ.

Phần IV                           DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ
          Dạng 1              tìm chu kì - năng lượng của mạch dao động
I. Phương pháp

1. Chu kì dao động điện (chu kì dao động riêng):             
[image: image1488.wmf]2
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2. Tần số dao động riêng:           
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3. Năng lượng của mạch dao động:

    + Năng lượng điện trường: 
[image: image1490.wmf]2
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    + Năng lượng từ trường: 
[image: image1491.wmf]2222
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    + Năng lượng điện từ (năng lượng trong mạch dao động): W = Wđ + Wt = 
[image: image1492.wmf]2

22

0

00

11

..

222

Q

CULI

C

==


* Chú ý: + Hiện tượng biên độ I0 đạt giá trị cực đại khi tần số 
[image: image1493.wmf]w

 của điện áp cưỡng bức bằng tần số dao động riêng 
[image: image1494.wmf]0
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 của mạch dao động gọi là hiện tượng cộng hưởng.

               + Sự phụ thuộc của biên độ I0  của dao động điện xoay chiều i vào hiệu 
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 . Tần số dao động riêng 
[image: image1497.wmf]00
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. Vậy ta có: 
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.  Nếu 
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thì I0 rất nhỏ. Độ lệch pha giữa dao động điện từ cưỡng bức và điện áp cưỡng bức là: 
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               + Khi xảy ra cộng hưởng trong mạch dao động (
[image: image1502.wmf]0
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II. Bài tập
Bài 1: Một khung dao động có cuộn dây có hệ số tự cảm L = 5 H và tụ điện có điện dung C = 5.10-6 F. Điện áp cực đại trên hai bản của tụ điện là 10 V. Hãy tìm:

1. Chu kì dao động điện từ trong khung.

2. Năng lượng của khung dao động.                                                          

Bài 2: Một khung dao động gồm điện dung C = 1/ð (mF) và cuộn dây thuần cảm có L = 1/ð (H). Điện áp cực đảitên hai bản của tụ điện là 6 (V).

1. Tính tần số dao riêng của khung.

2. Tính năng lượng của khung dao động.                                                  

Bài 3: Cuộn cảm của một mạch dao động có độ tự cảm 3mH. Tụ điện trong mạch là tụ điện xoay có điện dung có thể biến thiên từ 12pF đến 1200pF. Hỏi tần số dao động riêng của mạch có thể thay đổi trong khoảng nào?

Bài 4: Tụ điện của một mạch dao động có điện dung 4,5pF; cuộn cảm có độ tự cảm 0,8mH; điện trở của mạch là 1Ω.

1. Tìm tần số dao động riêng của mạch.

2. Tạo ra trong mạch một điện áp cưỡng bức có biên độ không đổi 1mV và tần số f có thể thay đổi được. Hãy tính biên độ của dao động điện từ cưỡng bức I0 trong mạch ứng với các tần số của điện áp cưỡng bức 1MHz; 2MHz; 3MHz và 4MHz.

3. Hãy tìm biên độ của dao động điện từ cộng hưởng I0Max.

Dạng 2                                 bước sóng điện từ
I. Phương pháp

+ Bước sóng điện từ: 
[image: image1505.wmf].2..
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+ Chú ý: c = 3.108 m/s; f là tần số của sóng điện từ (Hz).

              - Tụ điện xoay gồm n bản, mỗi bản có tiết diện đối diện S, khoảng cách hai bản liên tiếp  d:

                                       C = (n-1).C0 = (n-1).S/4ð.k.d

              - Ghép tụ điện nối tiếp: 
[image: image1506.wmf]12
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;  Chú ý: C < C1, C2, ....,Cn
              - Ghép tụ song song: C = C1 + C2 +...+ Cn;  Chú ý: C > C1, C2, ..., Cn
II. Bài tập
Bài 1: Một khung dây gồm có điện dung C = 50 pF và cuộn dây có L = 5 mH. Hỏi khung dao động này có thể thu được sóng điện từ có bước sóng bằng bao nhiêu?

Bài 2: Khung dao động gồm một cuộn dây L và tụ điện C thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại trên một bản là Q0  = 10-6 C và cường độ dòng điện cực đại trong khung là I0 = 10 A.

1. Tìm bước sóng của dao động tự do trong khung.

2. Nếu thay tụ điện C bằng tụ điện C’ thì bước sóng của khung dao động tăng lên 2 lần. Hỏi bước sóng của khung là bao nhiêu nếu mắc C’ song song với C; C’ nối tiếp với C.

Bài 3: Tụ điện xoay có tất cả 19 tấm nhôm có diện tích đối diện S = 3,14 cm2, khoảng cách của hai tấm liên tiếp là d = 1mm.

1. Tìm điện dung của tụ điện xoay. cho k = 9.109 Nm2/C2.

2. mắc hai đầu tụ điện xoay với cuộn cảm L = 5mH. Hỏi khung này dao động thì có thể thu được sóng điện từ có bước sóng bằng bao nhiêu?

Bài 4: Một mạch dao động để chọn sóng của một máy thu thanh gồm một cuộn dây có hệ số tự cảm 

L = 17,6 mH và một tụ điện có điện dung C = 1000pF; các dây nối và điện dung không đáng kể.

1. Mạch dao động nói trên có thể bắt được sóng có tần số bao nhiêu?

2. Để máy nắt được sóng có dải sóng từ 10m đến 50m, người ta ghép thêm một tụ biến đổi với tụ trên. Hỏi tụ biến đổi phải ghép như thế nào và có điện dung trong khoảng nào?

3. Khi đó, để bắt được bước sóng 25m phải đặt tụ biến đổi ở vị trí có điện dung bằng bao nhiêu?

Bài 5: Khi khung dao động dùng tụ điện C1 thì tần số dao động riêng của khung là 30 KHz, còn khi thay C1 bằng C2 thì tần số dao động riêng của khung là 40KHz.

a. Hỏi tần số dao động riêng của khung là bằng bao nhiêu khi C2 được nối song song với C1?

b. Còn nếu C2 nối tiếp với C1 thì tần số dao động riêng của khung là bằng bao nhiêu?

Phần V                                         SÓNG ÁNH SÁNG
Dạng 1                      một bức xạ - ánh sáng đơn sắc
I. Phương pháp

+ Khoảng vân: 
[image: image1507.wmf].
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 Trong đó: D là khoảng cách từ hai nguồn đến màn; a = S1S2 khoảng cách của hai nguồn; 
[image: image1508.wmf]l

 là bước sóng của ánh sáng đơn sắc.

+ Vị trí vân sáng: 
[image: image1509.wmf].
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+ Vị trí vân tối: 
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II. Bài tập
Bài 1: Hai khe Young cách nhau 1mm, nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,6àm cách đều hai khe. Tính khoảng cách giữa hai vân sáng (hay tối) nằm liền kề nhau ở trên màn được đặt song song và cách đều hai khe một khoảng 0,2cm.                                                                                                          

Bài 2: Trong thí nghiệm Young, khoảng cách giữa hai khe sáng là 1mm. Khoảng cách từ hai khe đến màn ảnh là 1m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 0,6àm.

1. Tính hiệu đường đi từ  S1 và S2 đến màn và cách vân trung tâm 1,5cm.

2. Tính khoảng cách của hai vân sáng liên tiếp.                                

Bài 3: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai nguồn kết hợp S1, S2 cách nhau 2mm và cách màn 

D = 1,2m, ta được khoảng vân i = 0,3mm. Tính bước sóng của ánh sáng đơn sắc đã dùng.        

Bài 4: Hai khe Young cách nhau 0,5mm. Nguồn sánh cách đều các khe phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image1513.wmf]0,5
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. Vân giao thoa hứng được trên màn E cách các khe là 2m. Tìm khoảng cách giữa hai vân sáng (hay hai vân tối) liên tiếp.                                                                                            

Bài 5: Quan sát giao thoa ánh sáng trên màn E người ta đo được khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là 1,5mm. Khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m, khoảng cách hai khe là 1mm. Tính bước sóng dùng trong thí nghiệm.                                                                                                                      

Dạng 2                      Hai bức xạ - ánh sáng trắng
I. Phương pháp

+ Trường hợp 1.

Đặt vấn đề: Cho biết vị trí vân sáng (hay vân tối) – x, cho khoảng giới hạn của bước sóng. Tìm cực đại, cực tiểu của hai bức xạ trùng nhau?

Giải quyết vấn đề: Hai vân sáng trùng nhau, ta có: x1 = x2 
[image: image1514.wmf]2
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trong đó k1, k2 là bội số.

+ Trường hợp 2. ánh sáng trắng

- Cực đại: 
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Có bao nhiêu k có bấy nhiêu bức xạ có cực đại trùng nhau.

- Cực tiểu: 
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Có bao nhiêu giá trị của k thì có bấy nhiêu bức xạ có cực tiểu trùng nhau.

- Vị trí bức xạ bị tắt (cực tiểu): x suy ra 
[image: image1519.wmf]l
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II. Bài tập

Bài 1: Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với nguồn sáng là hai bức xạ có bước sóng lần lượt là 
[image: image1521.wmf]12
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. Xác định vị trí các vân sáng của hai hệ vân trùng nhau.

Bài 2: Hai khe Young cách nhau 2mm, được chiếu bằng ánh sáng trắng. Hiện tượng giao thoa quan sát được trên màn E đặt song song và cách S1S2 là 2m. Xác định bước sóng của những bức xạ bị tắt tại vị trí cách vân sáng trung tâm 3,3mm. 

Bài 3: Trong thí nghiệm giao thoa với ánh sáng trắng. Tìm những vạch sáng của ánh sáng đơn sắc nào  nằm trùng vào vị trí vân sáng bậc 4 (k = 4) của ánh sáng màu đỏ có 
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. Biết rằng khi quan sát chỉ nhìn thấy các vân của ánh sáng có bước sóng từ 
[image: image1523.wmf]0,40,76
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Bài 4: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai bước sóng 
[image: image1524.wmf]12
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. Trên màn ảnh người ta thấy vân tối thứ 5 của hệ vân ứng với 
[image: image1525.wmf]1
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 trùng với vân sáng thứ 5 của hệ vân ứng với 
[image: image1526.wmf]2
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. Tìm bước sóng 
[image: image1527.wmf]2
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dùng trong thí nghiệm.

Bài 5: Hai khe Young S1, S2 cách nhau a = 2mm được chiếu bởi nguồn sáng S.

1. S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image1528.wmf]1
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, người ta quan sát được 7 vân sáng mà khoảng cách giữa hai vân sáng ngoài cùng đo được là 2,16mm. Tìm bước sóng 
[image: image1529.wmf]1
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biết màn quan sát đặt cách S1S2 một khoảng D = 1,2m.

2. S phát đồng thời hai bức xạ: màu đỏ có bước sóng 
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, và màu lam có bước sóng 
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, tính khoảng vân i2, i3 ứng với hai bức xạ này. Tính khoảng cách từ vân sáng trung tâm (vân số 0) đến vân sáng cùng màu gần với nó nhất.

3. S phát ra ánh sáng trắng. Điểm M cách vân sáng trung tâm O một khoảng OM = 1mm. Hỏi tại M mắt ta trông thấy vân sáng của những bức xạ nào?

	          Dạng 3    tìm khoảng vân - tính chất vân giao thoa



I. Phương pháp

- Khoảng vân:             
[image: image1532.wmf]D
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- Tính chất vân giao thoa: Giả sử vân A cách vân trung tâm một đoạn là x.

· Nếu 
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N) thì vân A là vân sáng.

· Nếu 
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N) thì vân A là vân tối.

· - Số vân trong trường giao thoa: Giả sử L là bề rộng của trường giao thoa:

 Lập tỉ số
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II. Bài tập
Bài 1: Người ta đếm được trên màn 12 vân sáng trải dài trên bề rộng 13,2mm. Tính khoảng vân. 

Bài 2: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young, khoảng cách của hai khe là 0,3mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 1m, khoảng vân đo được 2mm.

a. Tìm bước sóng ánh sáng làm thí nghiệm.

b. Xác định vị trí vân sáng bậc 5.

 Bài 3: trong giao thoa khe Young có a = 1,5mm, D = 3m, người ta đếm được khoảng cách của vân sáng bậc 2 và vân sáng bậc 5 cùng một phía vân trung tâm là 3mm.

1. Tìm bước sóng của ánh sáng làm thí nghiệm.

2. Tính khoảng cách của vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 8 ở cùng một phía vân trung tâm.

3. Tìm số vân quan sát được trên vùng giao thoa có bề rộng 11mm.

Bài 4: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young có a = 1,2mm, 
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. Trên màn ảnh người ta đếm được 16 vân sáng trải dài trên bề rộng 18mm.

1. Tính khoảng cách từ hai khe đến màn.

2. Thay ánh sáng đơn sắc trên bằng ánh sáng có bước sóng 
[image: image1540.wmf]'
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, trên vùng quan sát , người ta đếm được 21 vân sáng. Tính 
[image: image1541.wmf]'
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3. Tại vị trí cách vân trung tâm 6mm là vân sáng hay vân tối? Bậc thứ mấy ứng với hai ánh sáng đơn sắc trên.              

Bài 5:  Trong giao thoa ánh sáng bằng khe Young, khoảng cách của hai khe a = 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 3m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image1542.wmf]0,5
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. Bề rộng vùng giao thoa quan sát 

L = 3cm (không đổi).

a. Xác định số vân sáng, vân tối quan sát được trên vùng giao thoa.

b. Thay ánh sáng đơn sắc trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image1543.wmf]'0,6
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. Số vân sáng quan sát được tăng hay giảm. Tính số vân sáng quan sát được lúc này.

c. Vẫn dùng ánh sáng có bước sóng 
[image: image1544.wmf]l

. Di chuyển màn quan sát ra xa hai khe. Số vân sáng quan sát được tăng hay giảm? Tính số vân sáng khi khoảng cách từ màn đến hai khe D’ = 4m.

Dạng 4    hệ vân dịch chuyển khi đặt bản mặt song song  trước một trong hai khe
I. Phương pháp

+ Khi có bản mặt song song đặt trước một trong hai khe, vân sáng trung tâm dịch chuyển từ vị trí ban đầu O đến vị trí mới O’ (x0 = OO’). Gọi e là bề dầy của bản mặt song song.

    Thời gian ánh sáng tryền qua bản mặt là 
[image: image1545.wmf]e
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    Cũng thời gian này ánh sáng truyền trong chân không một quãng đường e’ = c.t       (2)

    Thay (1) vào (2) ta có: 
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[image: image1891.wmf]2

U

ur

+ Bản mặt có tác dụng làm chậm sự truyền ánh sáng hoặc tương đương với sự kéo dài đường đi của tia sáng một đoạn : ∆e = e’ – e = e.(n - 1). Nếu có bản mặt đặt trước S1 ta có: d1             d’1.

d’1 = d1 + ∆e = d1 + e.(n - 1)                (3)

+ Hiệu đường đi hay hiệu quang trình lúc này là: 
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+ Để O’ là vân sáng trung tâm thì 
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Trong đó x0 là độ dịch chuyển của vân sáng trung tâm. Hệ vân cũng dịch chuyển một đoạn x0
II. Bài tập
Bài 1: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young, hai khe S1 và S2 được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách của hai khe là a = 1mm. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng chứa hai khe đến màn là D = 3m.

1. Biết bước sóng của chùm sáng đơn sắc 
[image: image1551.wmf]0,5

m

lm

=

. Hãy tìm khoảng cách giữa hai vân sáng  hoặc hai vân tối liên tiếp.

2. Hãy xác định vị trí vân sáng bậc hai và vân tối thứ tư trên màn quan sát.

3. Đặt ngay sau S1 một bản  mỏng hai mặt song song bề dày e = 10àm. Hỏi hệ thống vân giao thoa dịch chuyển về phía nào? Nếu chiết suát của bản mỏng là n = 1,51, tính độ dịch chuyển của vân sáng chính giữa so với khi chưa đặt bản mặt.

Bài 2: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe YoungKhoảng cách của hai khe a = 2mm, khoảng cách của hai khe đến màn là D = 4m. CHiếu vào hai klhe bức xạ đơn sắc. Trên màn người ta đo được khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 4,8mm.

1. Tìm bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm.

2. Đặt sau khe S1 một bản mỏng, phẳng có hai mặt song song, dày e = 5
[image: image1552.wmf]m
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. Lúc đó hệ vân trên màn dời đi một đoạn x0 = 6mm (về phía khe S1). Tính chiết suất của chất làm bản mặt song song.

Bài 3: Khe Young có khoảng cách hai khe a = 1mm được chiếu bởi một ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
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m

lm

=

.

a. Tại vị trí cách vân trung tâm 4,2mm ta có vân sáng hay vân tối? Bậc (vân) thứ mấy? Biết khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 2,4m.

b. Cần phải đặt bản mặt có chiết suát n = 1,5 dày bao nhiêu? Sau khe nào để hệ vân dời đến vị trí trên.

Bài 4: Trong thí nghiệm giao thoa, khoảng cách của hai khe a = 4mm, màn M cách hai khe một đoạn 

D = 2m.

1) Tính bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm. Biết khoảng cách của hai vân sáng bậc 2 là 1,5mm.

2) Đặt bản mặt song song bằng thuỷ tinh có chiết suất n1 = 1,5 sau một khe Young thì thấy hệ vân trên màn di chuyển một đoạn nào đó.Thay đổi bản mặt trên bằng một bản thuỷ tinh khác có cùng bề dày thì thấy hệ vân di chuyển một đoạn gấp 1,4 lần so với lúc đầu. Tính chiết suất n2 của bản thứ hai.                                                                                              

	Dạng 5                     hiện tượng tán sắc, khúc xạ ánh sáng



I. Phương pháp
- Sử dụng các công thức của lăng kính:

sini1 = n. sinr1; sini2 = n sinr2; A = r1 + r2; D = i1 + i2 – A; Nếu A<< thì D = (n-1).A . 

Nếu i1 = i2 và r1 = r2 thì  
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- Ta có: 
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Bài 1: Bước sóng trong chân không của ánh sáng đỏ là 
[image: image1557.wmf](
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, của ánh sáng tím là 
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. Tính bước sóng của các ánh sáng đó trong thuỷ tinh, biết chiết suất của thuỷ tinh đối với tia đỏ là 
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 và đối với tia tím là 
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Bài 2: Một lăng kính thuỷ tinh có 
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. Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp song song theo phương vuông góc mặt bên của lăng kính. Dùng một màn ảnh song song mặt bên 
[image: image1563.wmf]AB

 và sau lăng kính một khoảng 
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 thu chùm sáng ló ra khỏi lăng kính. Xác định khoảng cách giữa hai vệt sáng đỏ và tím trên màn.
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+ Sử dụng định luật khúc xạ tại mặt phân cách cho các tia:
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3. Chiếu một tia ánh sáng trắng hẹp đi từ không khí vào một bể nước rộng dưới góc tới 
[image: image1566.wmf]0
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. Chiều sâu nước trong bể 
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. Tìm độ rộng của chùm màu sắc chiếu lên đáy bể. Biết chiết suất của nước đối với tia đỏ và tia tím lần lượt là: 
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Câu 4: Một bức xạ đơn sắc có tần số f = 4,4.1014HZ thì khi truyền trong không khí sẽ có bước sóng là:

A. ( = 0,6818m.
B. ( = 0,6818µm.
C. ( = 13,2µm
D. (=0,6818. 10-7m

Câu 5: Chiết suất của môi trường là 1,65 khi ánh sáng chiếu vào có bước sóng 0,5(m. Vận tốc truyền và tần số của sóng ánh sáng đó là:

A. v = 1,82.108m/s. f = 3,64.1014Hz.
B. v = 1,82.106m/s. f = 3,64.1012Hz.

C. v = 1,28.108m/s. f = 3,46.1014Hz.
D. v = 1,28.106m/s. f = 3,46.1012Hz.

Câu 6: Một bức xạ đơn sắc có tần số f = 4,4.1014HZ  khi truyền trong nước có bước sóng  0,5µm thì chiết suất của nước đối với bức xạ trên là:

A. n = 0,733
B. n= 1,32
C. n= 1,43
D. n= 1,36

Câu 7: Ánh sáng đỏ có bước sóng trong chân không là 0,6563(m, chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ là 1,3311. Trong nước ánh sáng đỏ có bước sóng:

A. 0,4226(m
B. 0,4931(m
C. 0,4415(m
D. 0,4549(m

Câu 8: Một lăng kính có góc chiết quang A= 60, chiết suất của lăng kính đối với tia đỏ 
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 và đối với tia tím là 
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. Chiếu tia sáng trắng tới mặt bên của lăng kính dưới góc tới nhỏ. Góc lệch giữa tia ló màu đỏ và tia ló màu tím:

A. 0,0011 rad
B. 0,0043 rad
C. 0,00152 rad
D. 0,0025 rad

Câu 9: Một lăng kính có góc chiết quang A = 50, chiếu một chùm tia tới song song hẹp màu lục vào cạnh bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phân giác của góc A sao cho một phần của chùm tia sáng không đi qua lăng kính và một phần qua lăng kính. Biết chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng màu lục n = 1,55. Khi i, A bé thì góc lệch D của tia sáng qua lăng kính là:

A. 2,860.
B. 2,750.
C. 3,090.
D. Một giá trị khác.

Câu 10: Một bể nước sâu 1,2m. Một chùm ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt nước dưới góc tới i sao cho sini=0,8. Chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ là 1,331 và đối với ánh sáng tím là 1,343. Bề rộng của dải quang phổ dưới đáy bể là:

A. 2,5cm.
B. 1,25cm.
C. 1,5cm.
D. 2cm.

Câu 11 Một lăng kính có góc chiết quang A = 60. Chiếu chùm ánh sáng trắng vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang tại 1 điểm rất gần A. Chùm tia ló được chiếu vào 1 màn ảnh đặt song song với mặt phẳng phân giác nói trên và cách mặt phẳng này 1 khoảng 2m. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là 1,5 và đối với ánh sáng tím là 1,54. Bề rộng quang phổ trên màn là:

A. 
[image: image1572.wmf]»

8,383mm.
B. 
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11,4mm.
C. 
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4mm.
D. 
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Câu 12: Một lăng kính có góc chiết quang A=60. Chiếu 1 tia sáng trắng tới mặt bên của lăng kính với góc tới nhỏ. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là 1,5 và đối với ánh sáng tím là 1,54. Góc hợp bởi tia ló màu đỏ và màu tím là:

A. 0,240.
B. 3,240.
C. 30.
D. 6,240.

Phần VI                                LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
Dạng 1       tìm giới hạn quang điện 
[image: image1576.wmf]0
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; vận tốc ban đầu 

              cực  đại của quang electron; năng lượng phôtôn
I. Phương pháp

- Giới hạn quang điện 
[image: image1577.wmf]0
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- Vận tốc ban đầu cực đại của quang electron: 

                + ADCT Anhstanh: 
[image: image1579.wmf]2
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                + Muốn dòng quang điện bị triệt tiêu, ta có: 
[image: image1580.wmf]2
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    + Với U là hiệu điện thế giữa anốt và catốt, vA là vận tốc cực đại của electron khi đập vào anốt, vK = v0Max là vận tốc ban đầu cực đại của electron khi rời catốt thì:
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 ( nếu U dương thì điện trường có tác dụng tăng tốc cho e, nếu U âm thì có tác dụng hãm dòng e)

                + Công thức liên hệ giữa v0max và điện thế cực đại của quả cầu bằng kim loại ( vật ) tích điện:                                
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· Năng lượng phôtôn: 
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* Chú ý: 
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II. Bài tập

Bài 1: Tìm giới hạn quang điện của kim loại. Biết rằng năng lượng dùng để tách một electron ra khỏi kim loại được dùng làm catốt của một  tế bào quang điện là 3,31.10-19(J).

Bài 2: Một tế bào quang điện có bước sóng 
[image: image1586.wmf]0
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 được chiếu bởi một tia sáng đơn sắc có bước sóng 400 (nm). Tính:

a. Công bứt điện tử.

b. Vận tốc cực đại của electron bứt ra.

Bài 3: Công bứt điện tử khỏi một kim loại Natri là 2,27 (eV).

1) Tìm giới hạn quang điện của Natri.

2) Catốt của một tế bào quang điện được làm bằng natri và khi được rọi sáng bằng bức xạ có bước sóng 360nm thì cho một dòng quang điện có cường độ 2.10-6 (A).

a. Tìm vận tốc ban đầu cực đại của điện tử.

b. Tìm năng lượng toàn phần của phô tôn đã gây ra hiện tượng quang điện trong một phút. Cho c = 3.10 8 (m/s); h = 6,625.10-34 (J.s); me = 9,1.10-31 (kg); e = -1,6.10-19 (C). Biết hiệu suất lượng tử là 1%.

Bài 4: 1) Hiện tượng quang điện là gì? Điều kiện để xảy ra hiện tượng quang điện là gì?

           2) Chiếu chùm bức xạ có bước sóng 2000A0 vào một tấm kim loại. Các electron bắn ra có động năng cực đại bằng 5eV. Hỏi khi chiếu vào tấm kim loại đó lần lượt hai bức xạ có bước sóng

16000A0 và 1000A0 thì có hiện tượng quang điện xảy ra hay không? Nếu có hãy tính động năng ban đầu cực đại của các electron bắn ra. Lấy h = 6,625.10-34(J.s),  c = 3.108 (m/s)
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Dạng 2       Tìm hằng số plăng - hiệu điện thế hãm

                                            hiệu suất lượng tử
I. Phương pháp
- Hằng số plăng: ADCT  
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- Cường độ dòng quang điện bão hoà: 
[image: image1589.wmf]..
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- Hiệu suất lượng tử: 
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 là số electron bứt ra khỏi catốt trong thời gian t; 
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f

N

n

t

=

 là số phôtôn rọi vào catốt trong thời gian t).

- Công suất bức xạ: 
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* Chú ý: Nếu dòng quang điện bị triệt tiêu, ta có: 
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II. Bài tập
Bài 1: Khi chiếu một bức xạ có tần số f1 = 2,200.1015Hz vào kim loại thì có hiện tượng  quang điện xảy ra. Các electron quang điện bắn ra bị giữ lại bởi hiệu điện thế hãm U1 = 6,6V. Còn khi chiếu bức xạ có tần số f2 = 2,538.1015Hz vào kim loại đó thì các quang electron bắn ra được giữ bởi hiệu điện thế hãm U2 = 8V. Tìm hằng số plăng.                                    

Bài 2: Chiếu một bức xạ có bước sóng 
[image: image1596.wmf]546
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lên bề mặt kim loại dùng làm catốt, thu được dòng quang điện bão hoà Ibh = 2mA. Công suất bức xạ P = 1,515W. Tìm hiệu suất lượng tử.

Bài 3: Catốt của một tế bào quang điện làm bằng chất có công thoát A = 2,26eV. Dùng đèn chiếu catốt phát ra bức xạ đơn sắc có bước sóng 400nm.

a) Tìm giới hạn của kim loại dùng làm catốt.

b) Bề mặt catốt nhận được một công suất chiếu sáng P = 3mW. Tính số phôtôn nf mà catốt nhận được trong mỗi giây.

c) Cho hiệu suất lượng tử H = 67%. Hãy tính số electron quang điện bật ra khỏi catốt trong mỗi giây và cường độ dòng quang điện bão hoà.

Bài 4: Toàn bộ ánh sáng đơn sắc, bước sóng 420nm, phát ra từ một ngọn đèn có công suất phát xạ 10W, được chiếu đến catốt của một tế bào quang điện làm xuất hiện dòng quang điện. Nếu đặt giữa catốt và anốt một hiệu điện thế hãm Uh = 0,95V thì dòng quang điện biến mất. Tính:

1) Số phôtôn do đèn phát ra trong 1 giây.

2) Công thoát của electron khỏi bề mặt catốt (tính bằng eV).

Bài 5: Chiếu lần lượt vào catốt của một tế bào quang điện hai bức xạ có tần số f1, f2 với f2 = 2.f1 thì hiệu điện thế làm cho dòng quang điện triệt tiêu có giá trị tuyệt đối tương ứng là 6V và 8V. Tìm giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catốt và các tần số f1, f2.

Dạng 3                                    Tia Rơn ghen                                            
I. Phương pháp
- Bước sóng nhỏ nhất của tia Rơnghen phát ra từ ống Rơnghen: 
[image: image1597.wmf]2
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- Động năng của êlectron có được do công của lực điện trường: 
[image: image1598.wmf]22

0

11

22

AK

mvmveU

-=

.

Trong đó: v0 là vận tốc ban đầu của êlectron bật ra khỏi catốt, v là vận tốc của êlectron trước khi đập vào đối âm cực. Nêú bài toán không nói gì thì coi v0 = 0.

- Nhiệt lượng toả ra: 
[image: image1599.wmf]21
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- Khối lượng của nước chảy qua ống trong đơn vị thời gian t là: m = L.D

Trong đó L là lưu lượng của nước chảy qua ống trong một đơn vị thời gian; D là khối lượng riêng.

II. Bài tập
Bài 1: Trong ống Rơnghen cường độ dòng điện đi qua ống là 0,8mA và hiệu điện thế giữa anốt và catốt là 1,2kV.

a. Tìm số êlectron đập vào đối catốt mỗi giây và vận tốc của êlectron khi đi tới đối catốt.

b. Tìm bước sóng nhỏ nhất của tia Rơnghen mà ống đó có thể phát ra.

c. Đối catốt là một bản platin có diện tích 1cm2 và dày 2mm. Giả sử toàn bộ động năng của êlectron đập vào đối catốt dùng để làm nóng bản platin đó. Hỏi sau bao lâu nhiệt độ của bản tăng thêm 5000C?

Bài 2: Trong một ống Rơnghen người ta tạo ra một hiệu điện thế không đổi U = 2.104 V giữa hai cực.

1) Tính động năng của êlectron đến đối catốt (bỏ qua động năng ban đầu của êlectron khi bứt ra khỏi catốt).

2) Tính tần số cực đại của tia Rơnghen.

3) Trong một phút người ta đếm được 6.1018 êlectron đập vào đối catốt. Tính cường độ dòng điện qua ống Rơnghen.

Bài 3: Một ống Rơnghen phát ra được bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là 5A0.

1) Tính vận tốc của êlectron tới đập vào đối catốt và hiệu điện thế giữa hai cực của ống.

2) Khi ống Rơnghen đó hoạt động cường độ dòng điện qua ống là 0,002A. Tính số êlectron đập vào đối âm cực catốt trong mỗi giây và nhiệt lượng toả ra trên đối catốt trong mỗi phút nếu coi rằng toàn bộ động năng của êlectron đập vào đối âm cực được dùng để đốt nóng nó.

3) Để tăng độ cứng của tia Rơnghen, tức là để giảm bước sóng của nó, người ta cho hiệu điện thế giữa hai cực tăng thêm 
[image: image1600.wmf]500

UV

D=

. Tính bước sóng ngắn nhất của tia Rơnghen phát ra khi đó.

Bài 4: Trong chùm tia Rơnghen phát ra từ một ống Rơnghen, người ta thấy có những tia có tần số lớn nhất 5.1018Hz.

1. Tính hiệu điện thế giữa hai cực của ống và động năng cực đại của êlectron đập vào đối âm cực.

2. Trong 20s người ta xác định được 1018 êlectron đập vào đối âm cực. Tính cường độ dòng điện qua ống.

Dạng 4                                    Quang phổ Hiđrô                                            
I. Phương pháp
- Bán kính quỹ đạo dừng: rn = n2.r0 (trong đó r0 = 5,3.10-11 m – bán kính  Bo). Nếu n = 1 êlectron ở trạng thái dừng cơ bản (quỹ đạo K).

- Năng lượng ở trạng thái dừng: 
[image: image1601.wmf]0
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 (trong đó E0 = 13,6eV – năng lượng ở trạng thái cơ bản). Dấu “-“ cho biết muốn êlectron bứt ra khỏi nguyên tử thì phải tốn một năng lượng.

- Năng lượng bao giờ cũng có xu hướng chuyển từ trạng thái có mức năng lượng cao về trạng thái có mức năng lượng thấp, đồng thời phát ra một phôtôn có năng lượng: 
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 trong đó 
[image: image1604.wmf]7

0

1,097.10()

E

Rm

hc

-

==

, được gọi là hằng số Ritbecvà (n < m).

- Quang phổ Hiđrô gồm có nhiều dãy tách nhau: n = 1 ta có dãy Laiman; n = 2 ta có dãy Banme; n =3 ta có dẫy Pasen.

II. Bài tập
Bài 1: Bước sóng của vạch thứ nhất trong dãy Laiman của quang phổ hiđrô là 
[image: image1605.wmf]1
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, của vạch đỏ trong dãy Banme là 
[image: image1606.wmf]0,656
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. Hãy tính bước sóng của vạch thứ hai trong dãy Laiman.

Bài 2: Biết bước sóng của bốn vạch trong dãy banme là 
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. Hãy tính bước sóng của ba vạch trong dãy Pasen ở vùng hồng ngoại.

Bài 3: Trong quang phổ hiđrô các bước sóng tính theo (àm): Vạch thứ nhất của dãy Laiman 
[image: image1609.wmf]21
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; Vạch đỏ của dãy Banme 
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; ba vạch của dãy Pasen lần lượt là
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1. Tính tần số dao động của các bức xạ trên.

2. Tính bước sóng của hai vạch thứ hai và thứ ba của dãy Laiman và các vạch lam, chàm, tím của dãy Banme. Cho vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s.

Bài 4: Vạch quang phổ đầu tiên (có bước sóng dài nhất) của dãy Laiman, banme, Pasen trong quang phổ hiđrô lần lượt có bước sóng 0,122àm; 0,656 àm; 1,875 àm. Tìm bước sóng của vạch quang phổ thứ hai trong dãy Laiman và dãy Banme. các vạch đó thuộc miền nào của thang sóng điện từ?

Bài 5: Bước sóng của vạch quang phổ thứ nhất trong dẫy Laiman trên quang phổ hiđrô là 


[image: image1612.wmf]1
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= 0,122 àm; bước sóng của hai vạch 
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. Hãy tính bước sóng hai vạch tiếp theo trong dãy Laiman và vạch đầu tiên trong dãy Pasen.

Dạng 5    Tìm bán kính quỹ đạo - Độ lệch của êlectron
I. Phương pháp
- Xác định bán kính quỹ đạo của quang êlectron chuyển động trong từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ 
[image: image1615.wmf]B
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: Dưới tác dụng của lực Lorenxo, quang êlectron chuyển động theo quỹ đạo tròn với bán kính quỹ đạo r. Lực Lorenxo đóng vai trò là lực hướng tâm. Ta có:
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- Xác định độ lệch của êlectron quang điện trong điện trường đều có cường độ E:

ADCT về bài toán ném ngang hoặc ném xiên:

+ Trục Ox: Chuyển động của quang êlectron coi như là chuyển động tròn đều:

Vx = V0x = V0.cos
[image: image1617.wmf]a

 ; x = Vx. t = V0.cos
[image: image1618.wmf]a

.t                                         (1)

+ Trục Oy: Chuyển động của quang êlectron là chuyển động thẳng đều:
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Trong đó gia tốc a được xác định theo định luật II Niutơn: 
[image: image1620.wmf].

hl

Fma

=

urr


II. Bài tập
Bài 1: Dùng một màn chắn tách một chùm sáng hẹp êlectron quang điện và hướng nó vào trong một từ trường đều vuông góc với véc tơ vận tốc cực đại có độ lớn vmax = 3,32.105m/s và có độ lớn B = 6,1.10-5T. Xác định bán kính cực đại của quang êlectron.

Bài 2- Khi rọi vào catố phẳng của một tế bào quang điện, một bức xạ điện từ có bước sóng 330 nm thì có thể làm dòng quang điện bị triệt tiêu bằng cách  nối anốt và catốt của tế bào quang điện đó với hiệu điện thế 
[image: image1621.wmf]0,3125
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a. Xác định giới hạn quang điện của catốt.

b. Anốt của tế bào quang điện đó cũng có dạng phẳng song song với catốt, đặt đối diện và cách catốt một khoảng d = 1cm. Hỏi khi rọi chùm bức xạ rất hẹp vào tâm catốt và đặt một hiệu điện thế UAK = 4,45V, thì bán kính lớn nhất của vùng trên bề mặt anốt mà các êlectron tới đập vào bằng bao nhiêu?

Bài 3): Một điện cực phẳng bằng nhôm được rọi bằng ánh sáng tử ngoại có bước sóng 83 nm.

1. Hỏi êlectron quang điện có thế rời xa bề mặt điện cực một khoảng bằng bao nhiêu nếu bên ngoài điện cực có một điện trường cản E = 7,5 V/cm? Cho biết giới hạn quang điện của nhôm là 332 nm.

2. Trong trường hợp không có điện trường hãm và điện cực được nối đất qua một điện trở 
[image: image1622.wmf]1
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 thì dòng quang điện cực đại qua điện trở là bao nhiêu?

Bài 4- Chiếu một bức xạ có bước sóng 560 nm vào catốt của một tế bào quang điện.

a. Biết cường độ dòng quang điện bão hoà là 2 mA. Tính xem trong mỗi giây có bao nhiêu quang êlectron được giải phóng khỏi catốt.

b. Dùng màn chắn tách một chùm hẹp quang êlectron, hướng vào trong một từ trường đều có 

B = 7,64.10-5T, sao cho 
[image: image1623.wmf]0

max

Bv

^

urr

. Ta thấy quỹ đạo của êlectron trong từ trường là những đường tròn có bán kính lớn nhất là rmax = 2,5 cm.

+ Xác định vân tốc ban đầu cực đại của quang êlectron.

+ Tính giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catốt.

Phần IX                         HẠT NHÂN

	Dạng 1              Hiện tượng phóng xạ hạt nhân nguyên tử




- Phương trình phóng xạ hạt nhân nguyên tử có dạng: 
[image: image1624.wmf]ABC
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* Tìm số nguyên tử còn lại ở thời điểm t:  
[image: image1625.wmf]k
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*Tìm số nguyên tử phân rã sau thời gian t: 
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*Tìm số hạt  mới sinh ra sau thời gian t: = số hạt đã phân rã

**Tìm khối lượng còn lại ở thời điểm t: 
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**Tìm khối lượng phân ra sau thời gian t: 
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**Tìm khối lượng mới hạt mới sinh ra sau thời gian t: :
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  Trong đó: A, A1 là số khối của chất phóng xạ ban đầu và của chất mới được tạo thành

-Xác định độ phóng xạ: Độ phóng xạ H được xác định: 
[image: image1630.wmf]00
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Ngoài ra, ta có thể sử dụng: 
[image: image1631.wmf]dN
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; Trong đó H0 là độ phóng xạ ban đầu.

1Ci = 3,7.1010Bq; 1Bq = 1 phân rã/giây.

-Tính tuổi của mẫu vật: Ta có thể dựa vào các phương pháp:

+ Dựa theo tỉ lệ khối lượng của chất sinh ra và khối lượng của chất phóng xạ còn lại.

+ Dựa theo tỉ số giữa hai chất phóng xạ có chu kì khác nhau.

+ Dựa theo độ phóng xạ.

* Độ phóng xạ(số nguyên tử, khối lượng) giảm n lần                 
[image: image1632.wmf]®
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* Độ phóng xạ(số nguyên tử, khối lượng) giảm (mất đi) n% 
[image: image1634.wmf]  
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* Tính tuổi : H = 
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 , với 
[image: image1638.wmf]0
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 bằng độ phóng xạ của thực vật sống tương tự, cùng khối lượng.

* Số nguyên tử (khối lượng) đã phân rã : 
[image: image1639.wmf])
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, có thể dựa vào phương trình phản ứng để xác định số hạt nhân đã phân rã bằng số hạt nhân tạo thành.

* Vận dụng định luật phóng xạ cho nhiều giai đoạn:

[image: image1893.wmf]:

[image: image1894.wmf]:


[image: image1895.wmf]:

[image: image1896.wmf]Û


             
[image: image1640.wmf]1

N

D

                                                                        
[image: image1641.wmf]2

N

D



[image: image1642.wmf])

1

(

1

0

1

t

e

N

N

l

-

-

=

D





[image: image1643.wmf]1

{

2

2

N

N

=

D

- e-
[image: image1644.wmf])

(

2

3

t

t

-

l

}




[image: image1645.wmf]2

0

2

t

e

N

N

l

-

=


2. bài tập

Bài 1: Một chất phóng xạ có chu kì bán rã T = 10s, lúc đầu có độ phóng xạ H0 = 2.107Bq.

a) Tính hằng số phóng xạ.

b) Tính số nguyên tử ban đầu.

c) Tính số nguyên tử còn lại và độ phóng xạ sau thời gian 30s.

Bài 2: Dùng 21 mg chất phóng xạ 
[image: image1646.wmf]210
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. Chu kì bán rã của Poloni là 140 ngày đêm. Khi phóng xạ tia 
[image: image1647.wmf]a

, Poloni biến thành chì (Pb).

a. Viết phương trình phản ứng.

b. Tìm số hạt nhân Poloni phân rã sau 280 ngày đêm.

c. Tìm khối lượng chì sinh ra trong thời gian nói trên.

Bài 3: Chu kì bán rã của 
[image: image1648.wmf]226
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là 1600 năm. Khi phân rã, Ra di biến thành Radon 
[image: image1649.wmf]222
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a. Radi phóng xạ hạt gì? Viết phương trình phản ứng hạt nhân.

b. Lúc đầu có 8g Radi, sau bao lâu thì còn 0,5g Radi?

Bài 4: Đồng vị 
[image: image1650.wmf]24
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là chất phóng xạ 
[image: image1651.wmf]b
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tạo thành đồng vị của magiê. Mẫu 
[image: image1652.wmf]24
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có khối lượng ban đầu là m0 = 0,24g. Sau 105 giờ, độ phóng xạ của nó giảm đi 128 lần. Cho NA = 6,02.1023
a. Viết phương trình phản ứng.

b. Tìm chu kì bán rã và độ phóng xạ ban đầu ( tính ra Bq).

c. Tìm khối lượng magiê tạo thành sau 45 giờ.

Bài 5: Khi phân tích một mẫu gỗ, người ta xác định được rằng 87,5% số nguyên tử đồng vị phóng xạ 
[image: image1653.wmf]14
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 đã bị phân rã thành các nguyên tử 
[image: image1654.wmf]14
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. Xác định tuổi của mẫu gỗ này. Biết chu kì bán rã của 
[image: image1655.wmf]14
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 là 5570 năm.

Bài 6: Đầu năm 1999 một phòng thí nghiệm mua một nguồn phóng xạ Xêsi 
[image: image1656.wmf]137
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 có độ phóng xạ H0  = 1,8.105Bq. Chu kì bán rã của Xêsi là 30 năm.

a. Phóng xạ Xêsi phóng xạ tia 
[image: image1657.wmf]b
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. Viết phương trình phân rã.

b. Tính khối lượng Xêsi chứa trong mẫu.

c. Tìm độ phóng xạ của mẫu vào năm 2009.

d. Vào thời gian độ phóng xạ của mẫu bằng 3,6.104Bq.

Bài 7: Ban đầu, một mẫu Poloni 
[image: image1658.wmf]210
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nguyên chất có khối lượng m0 = 1,00g. Các hạt nhân Poloni phóng xạ hạt 
[image: image1659.wmf]a

 và biến thành hạt nhân 
[image: image1660.wmf]A
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a. Xác định hạt nhân 
[image: image1661.wmf]A
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 và viết phương trình phản ứng.

b. Xác định chu kì bán rã của Poloni phóng xạ, biết rằng trong 1 năm (365 ngày) nó tạo ra thể tích V = 89,5 cm3 khí Hêli ở điều kiện tiêu chuẩn.

c. Tính tuổi của mẫu chất trên, biết rằng tại thời điểm khảo sát tỉ số giữa khối lượng 
[image: image1662.wmf]A
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 và khối lượng Poloni có trong mẫu chất là 0,4. Tính các khối lượng đó.

Bài 8: Để xác định máu trong cơ thể một bệnh nhân, bác sĩ tiêm vào máu người đó 10 cm3 một dung dịch chứa 
[image: image1663.wmf]24
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 (có chu kì bán rã 15 giờ) với nồng độ 10-3 mol/lít.

a. Hãy tính số mol (và số gam) Na24 đã đưa vào trong máu bệnh nhân.

b. Hỏi sau 6 giờ lượng chất phóng xạ Na24 còn lại trong máu bệnh nhân là bao nhiêu?

c. Sau 6 giờ người ta lấy ra 10 cm3 máu bệnh nhân và đã tìm thấy 1,5.10-8 mol của chất Na24. Hãy tính thể tích máu trong cơ thể bệnh nhân. Giả thiết rằng chất phóng xạ được phân bố trong toàn bộ thể tích máu bệnh nhân.

	Dạng 2              Xác định nguyên tử số và số khối của một hạt nhân x



1. Phương pháp

- Phương trình phản ứng hạt nhân: 
[image: image1664.wmf]3
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- áp dụng định luật bảo toàn điện tích hạt nhân (định luật bảo toàn số hiệu nguyên tử):

Z1 + Z2 = Z3 + Z4
- áp dụng định luật bảo số khối:

A1 + A2 = A3 + A4
2. bài tập
Bài 1: Viết lại cho đầy đủ các phản ứng hạt nhân sau đây:
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Bài 2: Cho phản ứng hạt nhân Urani có dạng: 
[image: image1666.wmf]238206

9282

..

UPbxy

ab

-

®++


a) Tìm x, y.

b) Chu kì bán rã của Urani là T = 4,5.109 năm. Lúc đầu có 1g Urani nguyên chất.

+ Tính độ phóng xạ ban đầu  và độ phóng xạ sau 9.109năm của Urani ra Béccơren.

+ Tính số nguyên tử Urani bị phân rã sau 1 năm. Biết rằng t <<T thì 
[image: image1667.wmf]1
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; coi 1 năm bằng 365 ngày.

Bài 3: Dùng prôtôn bắn phá hạt nhân 
[image: image1668.wmf]60

28

Ni

 ta được hạt nhân X và một nơtron. Chất X phân rã thành chất Y và phóng xạ 
[image: image1669.wmf]b
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. Viết phương trình phản ứng xảy ra và xác định các nguyên tố X và Y.

Bài 4: a. Cho biết cấu tạo của hạt nhân nhôm 
[image: image1670.wmf]27
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          b. Bắn phá hạt nhân nhôm bằng  chùm hạt Hêli, phản ứng sinh ra hạt nhân X và một Nơtron. Viết phương trình phản ứng và cho biết cấu tạo của hạt nhân X.

         c. Hạt nhân X là chất phóng xạ 
[image: image1671.wmf]b

+

. Viết phương trình phân rã phóng xạ của hạt nhân X.

Bài 5:  Xác định các hạt nhân X trong các phản ứng sau đây:
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	Dạng 3                                          Xác định năng lượng 



1. a) Xác định năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng: 

+ Tính độ hụt khối: 
[image: image1673.wmf]0

.().

pn

mmmZmAZmm

D=-=+--

.

+ Năng lượng liên kết hạt nhân: 
[image: image1674.wmf]22
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.

+ Năng lượng liên kết riêng: Lập tỉ số : Năng lượng liên kết riêng 
[image: image1675.wmf]lk
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* Chú ý: NLLK riêng càng lớn thì hạt nhân càng bền vững.

b)Năng lượng của phản ứng hạt nhân
             + Tính theo khối lượng hạt nhân : 
[image: image1676.wmf](
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+ Tính theo độ hụt khối : 
[image: image1677.wmf](
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             + Tính theo năng lượng liên kết:  W = 
[image: image1678.wmf]lksau
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+ Tính theo động năng:
[image: image1680.wmf]t
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                            W> 0. phản ứng hạt nhân toả năng lượng.



                W < 0. phản ứng hạt nhân thu năng lượng.

Chú ý:   1u.c2 = 931,5 MeV; 1eV = 1,6.10-19 J; 1u = 1,66055.10-27kg.

2. bài tập
Bài 1: Tìm độ hụt khối và năng lượng liên kết của hạt nhân Liti 
[image: image1681.wmf]7
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. Biết khối lượng nguyên tử Liti , nơtron và prôtôn có khối lượng lần lượt là: mLi = 7,016005u; mn = 1,008665u và 

mp = 1,007825u.

Bài 2: Cho phản ứng hạt nhân: 
[image: image1682.wmf]194
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a) Xác định hạt nhân X.

b) Tính năng lượng toả ra từ phản ứng trên khi tổng hợp 2 gam Hêli. Biết số Avôgađrô 

NA = 6,02.1023.

Bài 3: Cho phản ứng hạt nhân: 
[image: image1683.wmf]2320
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a) Xác định hạt nhân X.

b) Phản ứng trên toả hay thu năng lượng? Tính độ lớn của năng lượng toả ra hay thu vào? Cho biết mX = 1,0073u; mNa = 22,9837u; mNe = 19,9870u; mHe = 4,0015u 

1u = 1,66055.10-27 kg = 931MeV/c2.

Bài 4: Cho biết : 
[image: image1684.wmf]4161
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. Hãy sắp xếp các hạt nhân 
[image: image1685.wmf]41612
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 theo thứ tự tăng dần của độ bền vững.

Bài 5: Xét phản ứng hạt nhân sau: 
[image: image1686.wmf]2341
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. Biết độ hụt khối khi tạo thành hạt nhân 
[image: image1687.wmf]234
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 lần lượt là 
[image: image1688.wmf]0,0024;0,0087;0,0305
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. Phản ứng trên toả hay thu năng lượng? Năng lượng toả ra hay thu vào bằng bao nhiêu?

	Dạng 4               Xác định vận tốc, động năng, động lượng của hạt nhân 



1. Phương pháp

a) Vận dụng định luật bảo toàn năng lượng toàn phần: NLTP = NLN + ĐN

ET + K trước = ES + K sau
Trong đó: E0, E là năng lượng nghỉ của hạt nhân trước và sau phản ứng.

               K trước , K sau lần lượt là động năng của hạt nhân trước và sau phản ứng.

b) Vận dụng định luật bảo toàn động lượng: 
[image: image1689.wmf]p

=

ur

Const 
[image: image1690.wmf]trs

pp

Û=

urur


c) Mối quan hệ giữa động năng và động lượng: p = m.v; K =
[image: image1691.wmf]22
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- Khi tính vận tốc v hay động năng K thường áp dụng quy tắc hình bình hành
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1694.wmf]222
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           *      v = 0 (p = 0) ( p1 = p2 ( 
[image: image1697.wmf]1122
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(Tương tự v1 = 0 hoặc v2 = 0.)

2. bài tập
Bài 1: Người ta dung một hạt prôtôn có động năng Wp  = 1,6MeV bắn vào một hạt nhân đang đứng yên 
[image: image1698.wmf]7
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 và thu được hai hạt giống nhau có cùng động năng.

a) Viết phương trình phản ứng hạt nhân. Ghi rõ nguyên tử số Z và số khối A của hạt nhân sản phẩm.

b) Tính động năng của môĩ hạt. 

Biết rằng khối lượng hạt nhân: 
[image: image1699.wmf]1,0073;7,0144;4,0015
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 và đơn vị khối lượng nguyên tử 1u = 1,66055.10-27 kg = 931 MeV/c2.

Bài 2: Người ta dùng một hạt prôtôn bắn phá hạt nhân Beri đang đứng yên. Hai hạt nhân sinh ra là Hêli và hạt nhân X: 
[image: image1700.wmf]9
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.

1. Viết đầy đủ phản ứng hạt nhân. X là hạt nhân gì?

2. Biết rằng prôtôn có động năng Wp = 5,45MeV; Hêli có vận tốc vuông góc với vận tốc của prôtôn và có động năng WHe = 4MeV. Tính động năng của X.

3. Tìm năng lượng mà phản ứng toả ra.

Chú ý: Người ta không cho khối lượng chính xác của các hạt nhân nhưng có thể tính gần đúng khối lượng của một hạt nhân đo bằng đơn vị u có giá trị gần bằng số khối của nó.

Bài 3: Hạt nhân Urani phóng xạ ra hạt 
[image: image1701.wmf]a

.

a) Tính năng lượng toả ra (dưới dạng động năng của các hạt). Cho biết 

m(U234) = 233,9904u; m(Th230) = 229,9737u; m(He4) = 4,0015u và 1 u = 1,66055.10-27kg.

b) Tính động năng của hạt Hêli.

c) Động năng của hạt Hêli chỉ bằng 13 MeV, do có bức xạ gamma phát ra. Tính bước sóng của bức xạ gamma.

Bài 4: Băn một hạt Hêli có động năng WHe = 5MeV vào hạt nhân X đang đứng yên ta thu được một hạt prôtôn và hạt nhân 
[image: image1702.wmf]17
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a) Tìm hạt nhân X.

b) Tính độ hụt khối của phản ứng. Biết mp = 1,0073u; mHe =  4,0015u; mX  = 13,9992u và

mO = 16,9947u.

c) Phản ứng này thu hay toả năng lượng? Năng lượng toả ra hay thu vào là bao nhiêu?

d) Biết prôtôn bay ra theo  hướng vuông góc với hạt nhân 
[image: image1703.wmf]17
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 và có động năng là 4MeV. Tìm động năng và vận tốc của hạt nhân 
[image: image1704.wmf]17
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 và góc tạo bởi của hạt nhân 
[image: image1705.wmf]17
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 so với hạt nhân Hêli.

	Dạng 5                                        Nhà máy điện nguyên tử hạt nhân 



1. Phương pháp
+ Hiệu suất nhà máy: 
[image: image1706.wmf](%)
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+ Tổng năng lượng tiêu thụ trong thời gian t: A = Ptp. t

+ Số phân hạch: 
[image: image1707.wmf].
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 (Trong đó 
[image: image1708.wmf]E
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 là năng lượng toả ra trong một phân hạch)

+ Nhiệt lượng toả ra: Q = m. q.

2. bài tập
Bài 1: Xét phản ứng phân hạch Urani 235 có phương trình: 
[image: image1709.wmf]23595139
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Tính năng lượng mà một phân hạch toả ra. Biết mU235 = 234,99u; mMo = 94,88u; mLa = 138,87u. Bỏ qua khối lượng của êlectron.

Bài 2: Một hạt nhận Urani 235 phân hạch toả năng lượng 200MeV. Tính khối lượng Urani tiêu thụ trong 24 giờ bởi một nhà máy điện nguyên tử có công suất 5000KW. Biết hiệu suất nhà máy là 17%. Số Avôgađrô là NA = kmol-1.

Bài 3: Dùng một prôtôn có động năng 2MeV bắn vào hạt nhân 
[image: image1710.wmf]7
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 đứng yên, ta thu được hai hạt giống nhau có cùng động năng.

a) Viết phương trình phản ứng.

b) Tìm động năng mỗi hạt sinh ra.

c) Tính góc hợp bởi phương chuyển động của hai hạt nhân vừa sinh ra. Cho mH = 1,0073u; mLi = 7,0144u; 

mHe = 4,0015u; 1u = 931MeV/c2.

Bài 4: Chu kì bán rã của Urani 238 là 4,5.109 năm.

1) Tính số nguyên tử bị phân rã trong một gam Urani 238.

2) Hiện nay trong quặng Uran thiên nhiên có lẫn U238 và U235 theo tỉ lệ là 140:1. Giả thiết rằng ở thời điểm hình thành trái đất, tỉ lệ trên là 1:1. Tính tuổi trái đất. Biết chu kì bán rã của U235 là 7,13.108 năm. Biết 
[image: image1711.wmf]1
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Bài 5: Tính tuổi của một cái tượng gỗ, biết rằng độ phóng xạ 
[image: image1712.wmf]b
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 của nó bằng 0,77 lần độ phóng xạ của một khúc gỗ cùng khối lượng và vừa mới chặt.

Bài 6: Dùng một máy đếm xung để tìm chu kì bán rã của một chất phóng xạ. Trong cùng khoảng thời gian đếm
[image: image1713.wmf]t
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, lúc bắt đầu người ta thấy có 6400 phân rã thì 6 giờ sau đếm lại số phân rã chỉ là 100 trong cùng khoảng thời gian 
[image: image1714.wmf]t
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 này. Hãy tìm ckì bán rã của chất phóng xạ này.

                                                            Thuyết tương đối

+ Khối lượng tương đối tính  m = 
[image: image1715.wmf]0
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( là khối lượng tĩnh)

+ Năng lượng nghỉ E0 = m0c2  , năng lượng toàn phần E = mc2 = 
[image: image1716.wmf]2
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+ Hệ thức giữa năng lượng và động lượng E2 = 
[image: image1717.wmf]2
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 EMBED Equation.3  [image: image1718.wmf]2
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+ Động năng Wđ = mc2 – m0c2 = m0c2
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[image: image1720.wmf]c
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thì năng lượng toàn phần gồm năng lượng nghỉ và động năng , động năng là  (
[image: image1721.wmf]2
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+ Hệ quả của thuyết tương đối hẹp : 

 - Chiều dài co theo phương chuyển động l = l0
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 - Thời gian dài hơn 
[image: image1723.wmf]0

2

2

0

1

t

c

v

t

t

D

>

-

D

=

D


HEÄ THÖÙC ANH-XTANH GIÖÕA KHOÁI LÖÔÏNG VAØ NAÊNG LÖÔÏNG

1.Theo thuyeát töông ñoái, khoái löôïng töông ñoái tính cuûa moät vaät coù khoái löôïng nghæ m0 chuyeån ñoäng vôùi toác ñoä v laø      A. m = m0 
[image: image1724.wmf]1
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B.  m = m0 
[image: image1725.wmf]1
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C. m = m0 
[image: image1726.wmf]1

2

2

2

1

v

c

æö

-

ç÷

èø



D. m = m0 
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2. Heä thöùc Anh-xtanh giöõa khoái löôïng vaø naêng löôïng laø


A. E =
[image: image1728.wmf]2
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c
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B.E = mc.

C. E =
[image: image1729.wmf]m
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D. E = mc2 .

3. Moät haït coù ñoäng naêng baènaênng löôïng nghæ cuûa noù. Tính toác ñoä cuûa haït.

BAØI TAÄP  I  

8.4. Chæ ra nhaän xeùt sai:Vaät A laø 1 kg boâng, vaät B laø 1 kg saét. Ñaët vaät A trong con taøu vuõ truï vaø taøu chuyeån ñoäng veà phía sao Hoûa. Vaät B ñaët taïi maët ñaát. So saùnh giöõa A vaø B, ngöôøi quan saùt treân maët ñaát coù nhaän xeùt sau: 

A. Khoái löôïng cuûa A lôùn hôn khoái löôïng cuûa B

B. Naêng löôïng toaøn phaàn cuûa A lôùn hôn naêng löôïng toaøn phaàn cuûa B

C. Naêng löôïng nghæ cuûa A nhoû hôn naêng löôïng nghæ cuûa B

D. Ñoäng löôïng cuûa A lôùn hôn ñoäng löôïng cuûa B

8.6. Moät haït sô caáp coù toác ñoä v = 0,8c. Tæ soá giöõa ñoäng löôïng cuûa haït tính theo cô hoïc Niu-ton vaø ñoäng löôïng töông toái tính laø bao nhieâu ?

A. 0,8

B. 0,6

C. 0,4

D. 0,2

8.7. Moät electron chuyeån ñoäng vôùi toác ñoä 
[image: image1730.wmf]8c
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. Khoái löôïng töông ñoái tính cuûa electron naøy baèng bao nhieâu ?

A. 9,1.10-31 kg 
B. 18,2.10-31 kg 
C. 27,3.10-31 kg 
D. 36,4.10-31 kg 

8.8. Moät vaät coù khoái löôïng nghæ laø m0 chuyeån ñoäng vôùi toác ñoä v raát lôùn thì ñoäng naêng cuûa vaät laø 

A. 
[image: image1731.wmf]2
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B. 
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C. 
[image: image1733.wmf]2

0

2

2

mc1

v

1

c

-

-



D. 
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8.9. Moät haït sô caáp coù ñoäng naêng lôùn gaáp 3 laàn naêng löôïng nghæ cuûa noù. Toác ñoä cuûa haït ñoù laø 

A. 
[image: image1735.wmf]15
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B. 
[image: image1736.wmf]c
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C. 
[image: image1737.wmf]13
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D. 
[image: image1738.wmf]5
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8.10. Heä quaùn tính K’ chuyeån ñoäng vôùi toác ñoä v so vôùi heä quaùn tính K. Ñònh luaät vaïn vaät haáp daãn vieát cho heä K laø F = 
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8.12. Moät heä coâ laäp goàm hai vaät A vaø B coù khoái löôïng nghæ laàn löôït laø m0A vaø m0B, chuyeån ñoäng vôùi toác ñoä töông öùng laø vA vaø vB töông ñoái lôùn so vôùi c. Bieåu thöùc naøo sau ñaây laø ñuùng ?

A. (m0A + m0B)c2 = const


B. 
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8.13. Choïn ñaùp aùn sai: Ñoái vôùi moät photon, quan heä giöõa caùc ñaïi löôïng laø
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8.14. Choïn bieåu thöùc sai: Ñoäng löôïng cuûa photon ñöôïc xaùc ñònh theo bieåu thöùc

A. 
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8.15. Choïn keát luaän sai

A. Naêng löôïng cuûa photon baèng ñoäng naêng cuûa noù

B. Ñoái vôùi moãi aùnh saùng ñôn saéc thì photon coù moät naêng löôïng xaùc ñònh

C. Khoái löôïng cuûa photon khoâng phuï thuoäc vaøo maøu saéc aùnh saùng

D. Ñoái vôùi moãi photon, tích cuûa ñoäng löôïng vaø böôùc soùng laø ñaïi löôïng khoâng ñoåi

8.2. Toác ñoä cuûa aùnh saùng trong chaân khoâng

A. Phuï thuoäc vaøo phöông truyeàn

B. Phuï thuoäc vaøo toác ñoä cuûa nguoàn saùng

C. Phuï thuoäc vaøo phöông truyeàn vaø toác ñoä cuûa nguoàn saùng

D. Khoâng phuï thuoäc vaøo phöông truyeàn vaø vaøo toác ñoä cuûa nguoàn saùng hay maùy thu

8.14. Khoái löôïng töông ñoái tính cuûa vaät ñöôïc xaùc ñònh
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8.15. Keát luaän naøo sau ñaây ñuùng khi noùi veà khoái löôïng cuûa moät vaät ?

A. Khoái löôïng coù tính chaát tuyeät ñoái

B. Khoái löôïng coù tính chaát töông ñoái, giaù trò cuûa noù khoâng phuï thuoäc heä quy chieáu

C. Khoái löôïng coù tính chaát tuyeät ñoái, giaù trò cuûa noù khoâng phuï thuoäc heä quy chieáu

D. Khoái löôïng coù tính chaát töông ñoái, giaù trò cuûa noù phuï thuoäc heä quy chieáu

8.16. Choïn phöông aùn ñuùng :Moät ngöôøi coù khoái löôïng nghæ 60 kg. Khoái löôïng töông ñoái tính cuûa ngöôøi ñoù baèng bao nhieâu neáu ngöôøi ñoù chuyeån ñoäng vôùi toác ñoä 0,8c ?

A. 100 kg

B. 90 kg

C. 80 kg

D. 60 kg

8.17. Heä thöùc giöõa khoái löôïng vaø naêng löôïng

A. W = mc = 
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D. W = mc2 = 
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8.18. Khi vaän toác cuûa vaät v << c thì naêng löôïng toaøn phaàn cuûa vaät ñöôïc xaùc ñònh

A. 
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8.19. Naêng löôïng toaøn phaàn cuûa moät vaät ñöùng yeân coù khoái löôïng 1 kg laø

A. 9.1016 J

B. 9.106 J

C. 9.1010 J

D. 9.1011 J

8.20. Heä thöùc giöõa naêng löôïng vaø ñoäng löôïng cuûa vaät laø
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8.21. Moät haït coù ñoäng naêng baèng naêng löôïng nghæ cuûa noù thì toác ñoä cuûa haït laø 

A. 2,6.108 m/s

B. 26.108 m/s

C. 0,26.108 m/s

D. 6.108 m/s

8.22. Moät vaät coù khoái löôïng nghæ m0 chuyeån ñoäng vôùi toác ñoä v seõ coù ñoäng naêng baèng
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C. Wđ 
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D. Wđ 
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8.24. Moät vaät coù khoái löôïng nghæ 1 kg chuyeån ñoäng vôùi toác ñoä v = 0,6c. Ñoäng naêng cuûa vaät nhaän giaù trò naøo trong caùc giaù trò sau ñaây ?

A. 
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8.25. Moät vaät coù khoái löôïng nghæ laø 1 kg. Ñoäng naêng cuûa vaät baèng 6.1016 J. Xaùc ñònh toác ñoä cuûa vaät

A. 0,6 c

B. 0,7 c

C. 0,8 c

D. 0,9 c

8.26. Khoái löôïng  töông ñoái tính cuûa photon öùng vôùi böùc xaï coù böôùc soùng ( = 0,5 (m laø

A. 4,41.10-35 kg
B. 4,41.10-36 kg
C. 4,41.10-37 kg
D. 4,41.10-38 kg

8.27. Khoái löôïng töông ñoái tính cuûa moät photon laø 8,82.10-36 kg thì böùc xaï öùng vôùi photon ñoù coù böôùc soùng laø: A. ( = 0,50 (m
B. ( = 0,25 (m
C. ( = 0,05 (m
D. ( = 0,55 (m

8.28. Ñoäng löôïng töông ñoái tính cuûa photon

A. p = (c

B. p = 
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8.29. Moät vaät coù khoái löôïng nghæ 1 kg chuyeån ñoäng vôùi toác ñoä 20 m/s. Naêng löôïng toaøn phaàn cuûa vaät laø 

A. 9.1016 J

B. (200+9.1016) J

C. 200 J

D. 209.1016 J

8.30. Moät photon öùng vôùi böùc xaï 0,5 (m thì ñoäng löôïng töông ñoái tính cuûa noù laø

A. 1,325.10-28 kgm/s

B. 13,25.10-28 kgm/s
   
 C. 132,5.10-28 kgm/s
D. 1325.10-28 kgm/s
                                                              TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ

SAO – THIÊN HÀ

 1. Thiên Hà gần chúng ta nhất là thiên hà


A. Thiên Hà Tiên nữ

B. Thiên Hà địa phương


C. Thiên Hà Nhân mã

D. Thiên Hà Mắt đen

 2. Chỉ ra câu SAI:


A. Sao nơtron và punxa là sao bức xạ năng lượng dưới dạng những xung sóng điện từ rất mạnh.


B. Sao mới hoặc sao siêu mới là sao mới hình thành từ một tinh vân.


C. Các sao biến quang nguyên nhân là do che khuất (sao đôi) hoặc do nén, dãn có chu kì xác định.


D. Đa số các sao tồn tại trong trạng thái ổn định,có kích thước,nhiệt độ,.. không đổi trong một thời gian dài.

 3. Đường kính của Ngân Hà vào khoảng


A. 84 000 năm ánh sáng.
                                 B. 76 000 năm ánh sáng.


C. 97 000 năm ánh sáng.
                                 D. 100 000 năm ánh sáng.

 4. Một năm ánh sáng là quãng đường ánh sáng đi được trong 1 năm, có giá trị là


A. 9,45.1012 m.
B. 63 triệu đvtv.
C. 9,45.1012 triệu km.
D. 63028 đvtv.

 5. Điều nào dưới đây là SAI khi nói về các loại Thiên Hà:


A. Thiên Hà không định hình là Thiên Hà không có hình dạng xác định, giống như những đám mây.


B. Thiên Hà elip chứa ít khí và có khối lượng trải ra trên một dải rộng hình elip.


C. Thiên Hà không đều là Thiên Hà có khối lượng phân bố không đồng đều.


D. Thiên Hà xoắn ốc là Thiên Hà chứa nhiều khí, có dạng dẹt và có những cánh tay xoắn ốc.

 6. Mặt Trời thuộc loại sao nào sau đây?


A. Sao nơtron
                                   B. Sao trung bình giữa sao chắt sáng và sao khổng lồ


C. Sao khổng lồ ( sao kềnh đỏ)
D. Sao chắt trắng

 7. Sự tiến hoá của các sao phụ thuộc vào điều gì?


A. Nhiệt độ
B. Cấu tạo
C. Khối lượng ban đầu
D. Bán kính

 8. Mặt Trời sẽ tiếp tục tiến hoá thành sao gì ?


A. Sao chắt trắng
B. Sao kềnh đỏ
C. Punxa
D. Sao siêu mới

 9. Chỉ ra đặc điểm SAI khi nói về Ngân Hà:


A. Hệ Mặt Trời nằm gần trung tâm của Ngân Hà, quay quanh tâm Ngân Hà với tốc độ khoảng 250 km/s.


B. Các sao trong Ngân Hà đều đứng yên, không quay xung quanh tâm Ngân Hà.


C. Khối lượng của Ngân Hà bằng khoảng 150 tỉ lần khối lượng Mặt Trời.


D. Vùng lồi trung tâm của Ngân Hà có dạng hình cầu dẹt, được tạo bởi các sao già, khí và bụi.

 10. Một năm ánh sáng là đơn vị đo


A. tốc độ
B. diện tích
C. khoảng cách
D. thể tích

 11. Sao màu đỏ có  nhiệt độ bề mặt khoảng


A. 3000 K
B. 20000 K
C. 6000 K
D. 50000 K

 12. Sao có nhiệt độ cao nhất là sao màu


A. Trắng
B. Vàng
C. Xanh lam
D. Đỏ

 13. Ngân Hà của chúng ta thuộc kiểu Thiên Hà nào


A. Thiên Hà xoắn ốc
B. Thiên Hà elip
C. Thiên Hà hỗn hợp.
D. Thiên Hà không đều

MẶT TRỜI VÀ HỆ MẶT TRỜI

 14. Hành tinh có thời gian quay một vòng quanh nó lâu nhất là 


A. Trái Đất
B. Hải vương tinh
C. Kim tinh
D. Mộc tinh

 15. Bán kính trái đất bằng bao nhiêu.


A. 68.780.000 km
B. 63.780 km
C. 6.378 km
D. 6.378.000 km

 16. Các hành tinh vòng trong của hệ Mặt Trời không bao gồm


A. Sao Kim
B. Sao Mộc
C. Sao Thuỷ
D. Sao Hoả, Trái Đất

 17. Người ta dựa vào đặc điểm nào để phân loại các hành tinh trong hệ Mặt Trời làm hai nhóm?


A. Số lượng vệ tinh

B. Khối lượng


C. Nhiệt độ bề mặt hành tinh
D. Khoảng cách tới bề mặt Mặt Trời

 18. Người ta thường dùng từ "Sao Mai" để nói về hành tinh này khi họ nhìn thấy nó vào sáng sớm ở phía Đông; và dùng từ "Sao Hôm" để nói về nó khi học nhìn thấy nó vào lúc mặt trời lặn..Đó là hành tinh nào?


A. Hỏa tinh
B. Mộc tinh
C. Thủy tinh
D. Kim tinh

 19. Hành tinh nào không thuộc nhóm "Mộc tinh":


A. Sao Hải Vương
B. Sao Thiên Vương
C. Sao Hoả
D. Sao Thổ

 20. Nhiệt độ bề mặt của mặt trời là ?


A. 5000 K
B. 8000 K
C. 6000 K
D. 7000 K

 21. Khoảng cách từ Mặt Trăng tới Trái Đất bằng:


A. 834 000 km
B. 374 000 km
C. 394 000 km
D. 384 000 km

 22. Hành tinh duy nhất  trong hệ mặt trời quay quanh mình nó không theo chiều thuận là hành tinh nào?


A. Mộc tinh
B. Kim tinh
C. Thủy tinh
D. Diêm Vương tinh

 23. Hành tinh nào sau đây không có vệ tinh tự nhiên


A. Kim tinh
B. Thổ tinh
C. Trái Đất
D. Mộc tinh

 24. Đường kính của Trái Đất ở xích đạo có giá trị nào sau đây?


A. 3200 km.
B. 6378 km 
C. 6357 km.
D. 12756 km. 

 25. ..... là hành tinh lớn nhất trong hệ Mặt Trời


A. Mộc tinh
B. Thổ tinh
C. Hải Vương tinh
D. Thiên Vương tinh

 26. Để đo khoảng cách từ các hành tinh đến Mặt Trời, người ta dùng Đơn vị thiên văn (kí hiệu là đvtv). 1đvtv xấp xỉ bằng :


A. 165 triệu kilômét
B. 150 triệu kilômét
C. 300 nghìn kilômét
D. 1650 triệu kilômét

 27. Quĩ đạo chuyển động của các hành tinh quanh mặt trời là đường gì?


A. Parapol
B. Elip
C. Tròn
D. Thẳng

 28. Không ai có thể sống một năm trên sao ....... vì hành tinh này phải mất 164 năm Trái Đất để quay một vòng quanh Mặt Trời.


A. Thiên Vương 
B. Thổ
C. Hải Vương
D. Mộc

 29. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời với quỹ đạo gần tròn có bán kính vào khoảng


A. 15.107 km
B. 15.108 km.
C. 15.105 km.
D. 15.109 km.

HẠT SƠ CẤP

 30. phản hạt của phôtôn là


A. prôtôn.
B. pôzitrôn.
C. phôtôn.
D. nơtrinô.

 31. Các hạt nào dưới đây không phải là Leptôn 


A. Các hạt có khối lượng trung bình khoảng 200 – 900 lần khối lượng electron.


B. Các phản hạt của nơtrinô, electron, muyôn, tauon,…


C. Hạt nhẹ gồm có nơtrinô, electron, muyôn, tauon,…


D. Các hạt Piôn, Kaôn,…

 32. Tương tác yếu


A. Là tương tác giữa các hạt nặng, bán kính tác dụng khoảng 10-15 m, có cường độ lớn hơn tương tác hấp dẫn khoảng 1039 lần.


B. là tương tác giữa các hạt mang điện, có bán kính tác dụng vô cùng lớn, có cường độ nhỏ hơn tương tác mạnh khoảng 100 lần.


C. là tương tác giữa các hạt trong phân rã (, có bán kính tác dụng cỡ 10-18 m, có cường độ lớn hơn tương tác hấp dẫn khoảng 1025 lần.


D. là tương tác giữa các hạt vật chất có khối lượng, bán kính tác dụng vô cùng lớn và cướng độ rất nhỏ.

 33. Mỗi hạt sơ cấp đều có đối hạt tương ứng là: 


A. hạt có điện tích, mômen từ ngược dấu với hạt đang xét. 


B. hạt có Spin, và điện tích giống với hạt đang xét. 


C. hạt có cùng khối lượng, thời gian sống và Spin với hạt đang xét.


D. câu A và câu C. 

 34. Các hạt sơ cấp là: 


A. Vi hạt có khối lượng tĩnh coi như bằng không. 


B. Các hạt có thời gian sống rất lớn có thể coi như vô cùng. 


C. Thực thể vi mô không thể tách thành các phần nhỏ hơn. 


D. Các hạt không bền, chúng có thể phân rã thành các hạt khác. 

 35. Tìm câu SAI: Tương tác mạnh


A. tạo nên lực hạt nhân liên kết các nucleon với nhau.


B. dẫn đến sự hình thành các hađrôn trong quá trình va chạm của các hađrôn.


C. là tương tác giữa các hađrôn, giữa các quark.


D. có bán kính tác dụng cỡ 10-10 m.

 36. Các quark là


A. các hạt nhỏ hơn hạt cơ bản, cấu tạo nên hạt cơ bản.


B. các phôtôn ánh sáng.


C. các hạt có điện tích bằng 1/3 hoặc 2/3 lần điện tích nguyên tố.


D. các hạt có khối lượng gấp 17 lần khối lượng hạt muyôn (-.

 37. Mêzôn là các hạt


A. Có khối lượng trung bình vài trăm lần khối lượng electron.


B. lượng tử ánh sáng với khối lượng nghỉ bằng 0.


C. Các hạt p, n và phản hạt của chúng.


D. Các hạt nơtrinô, electron, muyôn,…

 38. Hađrôn không phải là các hạt


A. sơ cấp, có khối lượng từ vài trăm đến vài nghìn lần me.


B. nhẹ như nơtrinô, electron, muyôn, tauon,…


C. gồm các mêzôn và barion.


D. gồm các mêzôn (, mêzôn K, các nucleon và hipêron.

 39. Các loại hạt sơ cấp là


A. phôtôn, leptôn, mêzôn và barion.
B. phôtôn, leptôn, barion và hađrôn.


C. phôtôn, leptôn, mêzôn và hađrôn.
D. phôtôn, leptôn, nucleon và hipêrôn.

 40. Trong các hạt sơ cấp sau, hạt nào có thời gian sống trung bình ngắn nhất:


A. nơtrôn.
B. electron.
C. pôzitrôn.
D. prôtôn.

 41. Hạt và phản hạt


A. luôn đi đôi với nhau và mất đi cùng lúc (huỷ cặp).


B. là các hạt có khối lượng tương đương và điện tích đối nhau.


C. là các hạt có cùng điện tích nhưng khác nhau khối lượng nghỉ.


D. là hai hạt sơ cấp cùng khối lượng nghỉ nhưng có một số đặc trưng đối nhau.

 42. Phản hạt của electron là 


A. prôtôn.
B. phôtôn.
C. pôzitrôn.
D. nơtrôn.

 43. Các hạt Bariôn là: 


A. hạt xuất hiện khi mà có một bariôn nào đó biến mất. 


B. hạt sơ cấp có khối lượng lớn hơn hay bằng khối lượng prôtôn. 


C. các hạt nuclôn. 


D. hạt sơ cấp có khối lượng nhỏ hơn hay bằng khối lượng prôtôn. 

 44. Hạt sơ cấp


A. là các nguyên tử hoặc phân tử.


B. là hạt có kích thước và khối lượng rất nhỏ.


C. là các hạt nhân nguyên tử.


D. là các hạt không thể phân chia thành các hạt nhỏ hơn.

 45. Hạt sơ cấp không có đặc trưng nào dưới đây:


A. khối lượng nghỉ hay năng lượng nghỉ.


B. điện tích hay số lượng tử điện tích Q.


C. mômen động lượng riêng (spin) và momen từ riêng.


D. vận tốc hoặc động lượng.

 46. Các hạt sơ cấp tương tác với nhau thông qua


A. chỉ mình tương tác điện từ của các hạt mang điện.


B. chỉ mình tương tác mạnh, đó là lực hạt nhân.


C. tương tác hấp dẫn, tương tác điện từ, tương tác mạnh và tương tác yếu.


D. tương tác điện từ và tương tác mạnh.
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